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I. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrýờng 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊtrongÊthángÊ4/2024ÊđạtÊ

trênÊ5,78Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ26,74%ÊsoÊvớiÊ thángÊ2/2024ÊvàÊgiảmÊ8,65%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2023,ÊchiếmÊ16,53%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtrongÊtháng.ÊLũyÊkếÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊ

đạtÊ13,03ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ8,11%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊchiếmÊtrênÊ16,18%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊ

củaÊcảÊnước. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ870829ÊcủaÊViệtÊNamÊquaÊcácÊnăm 

(ÊĐVT:ÊtriệuÊUSD) 

 

 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊLINHÊKIỆNÊPHỤÊTÙNGÊOTOÊXUẤTÊKHẨU 
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NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ4/2024 

WorldÊ 159 

JapanÊ   

DenmarkÊ 29 

ThailandÊ 126 

UnitedÊStatesÊofÊAmericaÊ   

Korea,ÊRepublicÊofÊ   

AustraliaÊ   

ChinaÊ   

CzechÊRepublicÊ   

GermanyÊ   

LaoÊPeople'sÊDemocraƟcÊRepublicÊ 4 

TrongÊthángÊ3/2024ÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊFDIÊđạtÊtrênÊ5,81ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ25,83%Ê

soÊvớiÊthángÊ2/2024ÊvàÊgiảmÊ8,85%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023ÊvàÊchiếmÊtrênÊ97,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊ

phụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNam.ÊLũyÊkếÊ3ÊthángÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊkhốiÊdoanhÊ

nghiệpÊFDIÊđạtÊtrênÊ12,8ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ8,13%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊchiếmÊ96,13%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnàyÊcủaÊcảÊnước. 

ThịÊtrýờngÊxuấtÊkhẩu 

TrongÊthángÊ3/2024,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊđứngÊđầuÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ2,36ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ15,25%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ2/2024ÊvàÊtăngÊ6,59%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023,ÊchiếmÊ28,7%ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.ÊTrungÊQuốcÊlàÊthịÊtrườngÊđứngÊ

thứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊtrênÊ1,78ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊmạnhÊ143,01%ÊsoÊvớiÊthángÊ2/2024ÊvàÊgiảmÊ4,69%ÊsoÊ

vớiÊthángÊ3/2023,ÊchiếmÊ26,87%ÊtỷÊtrọng.ÊThịÊtrườngÊEUÊđạtÊ475,86ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ6,72%ÊsoÊvớiÊthángÊ2/2024ÊvàÊ

giảmÊ27,79%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023,ÊchiếmÊ9,57%ÊtỷÊtrọngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu. 

TrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊchủÊyếuÊnhưÊHoaÊ

Kỳ,ÊTrungÊQuốc,ÊHànÊQuốc,ÊEU,ÊHồngÊKông…ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ5ÊthịÊtrườngÊnàyÊchiếmÊ79,97%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcảÊnước.ÊLinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNamÊðãÊtrởÊthànhÊmặtÊhàngÊ

xuấtÊkhẩuÊchủÊ lựcÊchoÊ tãngÊ trýởngÊkinhÊ tế,ÊgópÊphầnÊổnÊðịnhÊkinhÊ tếÊvĩÊmô,Ê tạoÊviệcÊ làm,ÊnângÊcaoÊðờiÊsốngÊchoÊ

ngýờiÊlaoÊðộng,ÊtrựcÊtiếpÊlàmÊtãngÊgiáÊtrịÊsảnÊxuất,ÊgiánÊtiếpÊthúcÊðẩyÊphátÊtriểnÊngànhÊliênÊquan,ÊnângÊcaoÊtrìnhÊðộÊlaoÊ

ðộng,ÊnângÊcaoÊtrìnhÊðộÊsảnÊxuấtÊtrongÊnýớc,ÊðápÊứngÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊcủaÊthịÊtrýờngÊquốcÊtế. 

II. CácÊvụÊkiệnÊphòngÊvệÊthýõngÊmạiÊcủaÊnýớcÊngoàiÊðốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊViệtÊNam 

1. HoaÊKỳ:ÊKhởiÊxýớngÊðiềuÊtraÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊðốiÊvớiÊmáyÊxịtÊrửaÊápÊlựcÊcaoÊchạyÊbằngÊgasÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNamÊvàÊTrungÊQuốc 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊLỐPÊCAOÊSUÊXUẤTÊKHẨU 

VàoÊthángÊ6ÊnămÊ2024,ÊthuếÊtạmÊthờiÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊ

vớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊViệtÊNam. 

2. HoaÊKỳ:ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊðốiÊvớiÊmáyÊ

cắtÊcỏÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊbộÊphậnÊtừÊViệtÊNamÊvàÊTrungÊ

Quốc 

III. KếtÊluận 

NhưÊphânÊtíchÊởÊtrên,ÊcóÊthểÊthấyÊrằngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊcácÊsảnÊphẩmÊthiếtÊbịÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊ

củaÊViệtÊnamÊsangÊcácÊnướcÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊ

giáÊtăngÊnhưngÊchưaÊởÊmứcÊđángÊbáoÊđộng.ÊTuyÊnhiên,Ê

mặtÊhàngÊthiếtÊbịÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊ
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NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ4/2024 

BruneiÊDarussalamÊ 45 

PortugalÊ   

ChileÊ 24 

SpainÊ 87 

UnitedÊArabÊEmiratesÊ 552 

UnitedÊKingdomÊ   

CambodiaÊ 45 

UruguayÊ   

SriÊLankaÊ 36 

FinlandÊ 87 

PakistanÊ 29 

Venezuela,ÊBolivarianÊRepublicÊofÊ 52 

MoroccoÊ 12 

KenyaÊ 17 

ChinaÊ 45 

BrazilÊ 130 

MyanmarÊ   

ColombiaÊ   

EstoniaÊ   

GhanaÊ 46 

IraqÊ 51 

IrelandÊ   

IsraelÊ   

KuwaitÊ 171 

LaoÊPeople'sÊDemocraƟcÊRepublicÊ   

LatviaÊ   

NetherlandsÊ 20 

cóÊthểÊcóÊnguyÊcơÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊnướcÊngoài.ÊVìÊvậy,ÊvềÊ

phíaÊdoanhÊnghiệp,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊphảiÊcânÊnhắcÊđểÊcóÊmộtÊchiếnÊlượcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrường,ÊtránhÊlệÊthuộcÊ

quáÊnhiềuÊvàoÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊtránhÊrủiÊro,ÊngoàiÊraÊcầnÊtìmÊhiểuÊcácÊthôngÊtinÊliênÊquan,ÊtiếpÊcậnÊthịÊtrường,Ê

doanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊquyÊđịnhÊcơÊbảnÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại; 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊcáoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthiếtÊbịÊlinhÊkiệnÊcầnÊtheoÊdõiÊ

diễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊđểÊđảmÊbảoÊquyềnÊlợiÊchínhÊđángÊcủaÊdoanhÊnghiệp;ÊchủÊđộngÊxácÊđịnhÊchiếnÊlượcÊsảnÊxuất,ÊkinhÊ

doanhÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊhướngÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊHoaÊKỳ,ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊsảnÊphẩmÊxuấtÊ

khẩu;ÊhợpÊtácÊvớiÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊHoaÊKỳÊkhiÊđượcÊyêuÊcầu. 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ4/2024 

WorldÊ 107,621 

Korea,ÊRepublicÊofÊ 31,820 

MalaysiaÊ 32,656 

JapanÊ 5,356 

ThailandÊ 7,894 

SingaporeÊ 3,687 

UnitedÊStatesÊofÊAmericaÊ 10,509 

AustraliaÊ 4,008 

GermanyÊ 2,805 

PhilippinesÊ 1,612 

SwedenÊ 658 

SaudiÊArabiaÊ 353 

Taipei,ÊChineseÊ 236 

IndiaÊ 1,242 

BelgiumÊ 236 

ItalyÊ 231 

NewÊZealandÊ 390 

QatarÊ   

IndonesiaÊ 285 

SouthÊAfricaÊ 221 

EgyptÊ   

PolandÊ 31 

DenmarkÊ 153 

MexicoÊ 452 

LithuaniaÊ 130 

CanadaÊ 1,185 

FranceÊ 21 
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I.ÊPhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsu 

MặtÊhàngÊ lốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊgồmÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthuộcÊcácÊmãÊHSÊ4012.90.ÊNhìnÊchung,Ê thịÊ trườngÊxuấtÊ

khẩuÊcácÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊthuộcÊmãÊHSÊnêuÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊrấtÊđaÊdạng. 

ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ4012.90.00,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,ÊđốiÊ

vớiÊmãÊnày,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtươngÊđốiÊthấp,ÊcaoÊnhấtÊchỉÊđạtÊ300ÊnghìnÊUSDÊtrongÊnămÊ2020ÊvàÊ

TháiÊLanÊlàÊquốcÊgiaÊgầnÊnhưÊduyÊnhấtÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊmãÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ4/2024 

WorldÊ 302,046 

Korea,ÊRepublicÊofÊ 122,876 

JapanÊ 57,077 

MalaysiaÊ 37,355 

UnitedÊStatesÊofÊAmericaÊ 44,123 

ThailandÊ 20,695 

SingaporeÊ 6,489 

Taipei,ÊChineseÊ 7,971 

PhilippinesÊ 1,099 

IndiaÊ 1,035 

IndonesiaÊ 510 

AustraliaÊ 494 

IsraelÊ 90 

HongÊKong,ÊChinaÊ 163 

NewÊZealandÊ 219 

UnitedÊArabÊEmiratesÊ 995 

ChinaÊ 224 

BruneiÊDarussalamÊ 28 

ItalyÊ 131 

EgyptÊ 258 

NetherlandsÊ   

CambodiaÊ 15 

SaudiÊArabiaÊ 140 

GhanaÊ 11 

MoroccoÊ 27 

QatarÊ 13 

RussianÊFederationÊ 9 

TogoÊ   
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ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ4012.90.10,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmãÊhàngÊnàyÊtươngÊđốiÊlớn,ÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊ91ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2020ÊvàÊhơnÊ100ÊtriệuÊUSDÊcácÊ

nămÊtiếpÊtheo.ÊTrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊHànÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊmãÊhàngÊnàyÊnhất,ÊđứngÊsauÊlàÊMa-

laysia. 

MãÊHSÊ4012.90.22ÊlàÊmãÊhàngÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊnhấtÊcủaÊViệtÊNam.ÊTheoÊđó,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

cácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdướiÊvàÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊtheoÊcácÊnăm.ÊCụÊthể,ÊnămÊ2019ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ

hơnÊ157ÊtriệuÊUSD,ÊconÊsốÊnàyÊgầnÊnhưÊtươngÊđươngÊtrongÊnămÊtiếpÊtheo,ÊtuyÊnhiênÊtăngÊlênÊ179ÊtriệuÊUSDÊtrongÊ

nămÊ2021.ÊĐếnÊnămÊ2022,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊvọtÊlênÊ302ÊtriệuÊUSDÊvàÊđạtÊđỉnhÊ305ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ

2023. 

II.ÊCảnhÊbáoÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊPVTMÊtrongÊthờiÊgianÊtớiÊ 

PhầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊgiảmÊđơnÊhàng,ÊdoanhÊthuÊlaoÊdốc.ÊTheoÊnhậnÊđịnhÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊ

caoÊsuÊnămÊtớiÊsẽÊ tiếpÊ tụcÊgặpÊkhănÊdoÊgiáÊnguyênÊ liệuÊsảnÊxuấtÊvàÊsảnÊphẩmÊtăngÊcao.ÊHiện,ÊcácÊđơnÊhàngÊ từÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊAnhÊđangÊsụtÊgiảmÊmạnh,ÊtácÊđộngÊtiêuÊcựcÊtrựcÊtiếpÊtớiÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanhÊcủaÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊtrongÊngànhÊhiệnÊnay.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊngànhÊlốpÊcaoÊsuÊcũngÊđangÊđốiÊdiệnÊvớiÊvụÊviệcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊMỹÊ(DOC)ÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsu.ÊMớiÊđây,ÊHiệpÊhộiÊlốpÊcaoÊsuÊtổÊchứcÊkhảoÊsátÊ52Ê

doanhÊnghiệpÊngànhÊvềÊtìnhÊhìnhÊđơnÊhàng,ÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanh.ÊKếtÊquảÊchoÊthấyÊtrongÊ45ÊdoanhÊnghiệpÊhiệnÊxuấtÊ

khẩuÊđiÊHoaÊKỳÊcóÊ33ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊnhậnÊdoanhÊthuÊgiảmÊgầnÊ40%ÊsoÊvớiÊcácÊthángÊđầuÊnăm.ÊChỉÊcóÊ10ÊdoanhÊ

nghiệpÊchoÊbiếtÊdoanhÊ thuÊ tăngÊsoÊvớiÊcácÊ thángÊ trướcÊđó,Ê tuyÊnhiênÊmứcÊ tăngÊchỉÊkhoảngÊ11%.ÊĐiềuÊnàyÊxảyÊ raÊ

tươngÊtựÊvớiÊthịÊtrườngÊEU.ÊCụÊthể,ÊtrongÊsốÊ38ÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊthịÊtrườngÊnàyÊcóÊtớiÊ24ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊ

nhậnÊdoanhÊthuÊgiảmÊtrênÊ41%ÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtrướcÊđó.ÊChỉÊcóÊ4ÊdoanhÊnghiệpÊchoÊbiếtÊnguồnÊthuÊtăng,ÊởÊmứcÊ

14%.ÊKhoảngÊ71%ÊdoanhÊnghiệpÊchoÊbiếtÊtìnhÊhìnhÊđơnÊhàngÊtừÊnayÊđếnÊcuốiÊnămÊsẽÊtiếpÊtụcÊgiảm.ÊTheoÊđánhÊgiáÊ

củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệp,Ê vớiÊ tìnhÊ hìnhÊ thịÊ trườngÊ nhưÊhiệnÊ nay,Ê 44%ÊdoanhÊ nghiệpÊ choÊ rằngÊ nguồnÊ thuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊsẽÊgiảmÊkhoảngÊ44%ÊtrongÊcảÊnămÊ2024. 

TuyÊnguồnÊthuÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊgiảmÊtrongÊtươngÊlai,ÊnhưngÊtheoÊnhậnÊđịnhÊcủaÊtácÊ

giả,ÊngànhÊlốpÊcaoÊsuÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrongÊtươngÊlaiÊtừÊHoaÊKỳ.ÊĐiềuÊnàyÊlàÊdo: 

- HoaÊKỳÊtăngÊcườngÊđiềuÊtraÊcácÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊtỷÊđôÊcủaÊViệtÊNam 

TínhÊđếnÊnay,ÊHoaÊKỳÊlàÊquốcÊgiaÊkhởiÊxưởngÊnhiềuÊvụÊviệcÊPVTMÊnhấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNam,ÊlênÊtớiÊ61Ê

vụÊviệc.ÊTrongÊđóÊcóÊ27ÊvụÊviệcÊCBPG,Ê10ÊvụÊviệcÊCTC,Ê22ÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊÊvàÊ2ÊvụÊviệcÊtựÊvệ.ÊTheoÊđó,Ê

HoaÊKỳÊnhằmÊvàoÊtấtÊcảÊcácÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊcủaÊta,ÊnhưÊcáÊtra,ÊcáÊba-sa,ÊtômÊnướcÊấm,ÊốngÊthépÊcuộnÊ

cacbon…DùÊđãÊđiềuÊtra,ÊnhưngÊvớiÊthựcÊtrạngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊđangÊrấtÊlớn,ÊnênÊ

khôngÊloạiÊ trừÊkhảÊnăngÊsẽÊtiếpÊtụcÊcóÊnhữngÊvụÊviệcÊPVTMÊtrongÊtươngÊlai.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊMỹÊbắtÊđầuÊởÊmứcÊ2,8ÊtỷÊUSDÊnămÊ2018,ÊđãÊtăngÊlênÊ3,6ÊtỷÊUSDÊnămÊ2019.ÊĐếnÊnămÊ2020,ÊkimÊngạchÊtiếpÊtụcÊ

tăngÊlênÊhơnÊ5ÊtỷÊUSD.ÊHaiÊnămÊgầnÊđây,ÊkimÊngạchÊvẫnÊởÊmứcÊcao,ÊlầnÊlượtÊlàÊ5,7ÊtỷÊUSDÊvàÊ5ÊtỷÊUSD. 

- KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊvẫnÊtăng 
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HiệnÊnay,ÊlốpÊcaoÊsuÊđãÊđượcÊCụcÊPVTMÊđưaÊvàoÊDanhÊsáchÊcảnhÊbáoÊdoÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvẫnÊ

tăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊthuộcÊnhómÊxuấtÊkhẩuÊtỷÊđôÊcủaÊViệtÊNam.ÊTrongÊnămÊ2018,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ4,6Ê

tỷÊUSD.ÊBốnÊnămÊsau,ÊkimÊngạchÊđạtÊ6,5ÊtỷÊUSD,ÊđạtÊmứcÊtăngÊtrưởngÊkhoảngÊ15%/năm.Ê 

DoÊvậy,Ê theoÊýÊkiếnÊcủaÊ tấcÊgiảÊcầnÊgiámÊsátÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnày.ÊTrongÊ trườngÊhợpÊ

nhữngÊvụÊviệcÊmớiÊnảyÊsinh,ÊtácÊgiảÊxinÊkhuyếnÊnghịÊdoanhÊnghiệpÊmộtÊsốÊnộiÊdungÊsau: 

-ÊTrongÊtrườngÊhợpÊbịÊđiềuÊtra,ÊHiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊcầnÊxácÊcóÊchiếnÊlượcÊthamÊgia,ÊxửÊlýÊvụÊviệc;ÊhợpÊ

tácÊđầyÊđủÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtra;ÊthườngÊxuyênÊphốiÊhợpÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊtừÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊ

củaÊViệtÊNam. 

-ÊHiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊcầnÊràÊsoátÊlạiÊviệcÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ(thamÊkhảoÊcácÊ

mãÊHSÊsau:Ê9403ÊvàÊ4412),ÊchuẩnÊbịÊứngÊphóÊtrongÊtrườngÊhợpÊHoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊPVTM;ÊchủÊđộngÊ

nghiênÊcứu,ÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊHoaÊKỳ; 

III.ÊKếtÊluận 

TrongÊmườiÊnămÊtrởÊlạiÊđây,ÊtổngÊkimÊnghạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊnướcÊđãÊđạtÊđượcÊnhữngÊ

bướcÊtiếnÊlớn.ÊTuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊdẫnÊtớiÊhệÊquảÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊđangÊgâyÊsựÊchúÊýÊđốiÊvớiÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoài.ÊChínhÊvìÊvậy.ÊđểÊhạnÊchếÊrủiÊroÊbịÊcácÊnướcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrongÊ

tươngÊlai,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgangÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊchungÊcầnÊtránhÊtăngÊtrưởngÊnóngÊtrongÊmộtÊvàiÊthịÊtrườngÊnhấtÊ

định.ÊThayÊvàoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊcùngÊHiệpÊhộiÊgangÊnghiênÊcứuÊthâmÊnhậpÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊmớiÊđểÊcóÊthểÊ

duyÊtrìÊmứcÊtăngÊtrưởngÊbềnÊvữngÊchoÊtoànÊngành.Ê 

ViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊgạchÊmenÊhàngÊđầuÊthếÊgiớiÊvớiÊ

quyÊmôÊướcÊtínhÊđạtÊ5,16ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2023ÊvàÊdựÊkiếnÊđạtÊ9,78ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2028,Ê

tăngÊtrưởngÊvớiÊtốcÊđộÊCAGRÊlàÊ31.15%ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊdựÊbáoÊ(2023-2028).ÊThịÊtrườngÊ

nàyÊđãÊphátÊ triểnÊmạnhÊmẽÊvàÊđạtÊquyÊmôÊ lớn,ÊvớiÊ4ÊdòngÊsảnÊphẩmÊchính:ÊgạchÊđấtÊ sétÊ

nungÊ(Cotto),ÊgạchÊtrángÊmenÊ(Ceramic),ÊgạchÊxươngÊsứÊ(Porcelain)ÊvàÊgạchÊGranite. 

HiệnÊnayÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊvàÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNamÊđòiÊhỏiÊsựÊđaÊdạngÊvềÊmẫuÊmãÊvàÊ

côngÊnghệÊsảnÊxuấtÊtiênÊtiến.ÊDoÊđó,ÊcácÊcôngÊtyÊđangÊđầuÊtưÊmạnhÊhơnÊvàoÊcôngÊnghệ,ÊdâyÊ

chuyềnÊsảnÊxuấtÊkíchÊthướcÊlớnÊvàÊtrangÊtríÊinÊkỹÊthuậtÊsốÊđểÊcạnhÊtranhÊhiệuÊquả.ÊTạiÊViệtÊ

Nam,ÊcóÊkhoảngÊhơnÊ90ÊcôngÊtyÊvừaÊvàÊnhỏÊthamÊgiaÊsảnÊxuất,ÊcùngÊhàngÊnghìnÊđơnÊvịÊnhỏÊ

lẻÊcũngÊthamÊgiaÊvàoÊdâyÊchuyền.ÊĐaÊÊphầnÊcácÊcôngÊtyÊhiệnÊnayÊđềuÊsảnÊxuấtÊgạchÊCeram-

ic,ÊđâyÊcũngÊlàÊphânÊkhúcÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcaoÊnhấtÊtrênÊthịÊtrường.ÊCôngÊsuấtÊcủaÊthịÊ

trườngÊ gạchÊmenÊ ViệtÊ NamÊ hiệnÊ đạtÊ 750Ê triệuÊ m2/năm;Ê cungÊ ứngÊ choÊ thịÊ trườngÊ nhiềuÊ

chủngÊ loạiÊsảnÊphẩm.ÊĐặcÊbiệt,ÊkhôngÊchỉÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊ thịÊ trườngÊ trongÊnước,ÊngànhÊ

gạchÊmenÊốpÊlátÊcònÊxuấtÊkhẩuÊđếnÊnhiềuÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊnhưÊASEAN,ÊMỹ,ÊCuÊBa… 
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ÔngÊĐinhÊQuangÊHuyÊ-ÊChủÊtịchÊHiệpÊhộiÊGốmÊsứÊxâyÊdựngÊViệtÊNamÊ-ÊchoÊhay,ÊviệcÊxuấtÊ

khẩuÊraÊthếÊgiớiÊlàÊbướcÊtiếnÊlớnÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊốpÊlátÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊqua.Ê

MặcÊdùÊvậy,ÊsongÊhànhÊvớiÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩu,ÊmặtÊhàngÊnàyÊđãÊvàÊđangÊđốiÊdiệnÊvớiÊ

tháchÊthứcÊlớnÊtrướcÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊLiênÊtiếpÊgầnÊđây,Ê

gạchÊmenÊốpÊlátÊđãÊbịÊnhiềuÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

PVTM,ÊnhưÊPhilippines,ÊMalaysia.ÊĐặcÊbiệt,Ê nămÊ2020,ÊĐàiÊLoanÊ (TrungÊQuốc)ÊđãÊ khởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊ

trườngÊnày.ÊTheoÊđạiÊdiệnÊHiệpÊhộiÊGốmÊsứÊxâyÊdựngÊViệtÊNam,ÊviệcÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊlàÊđiềuÊmàÊngànhÊnàyÊxácÊđịnhÊtrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊ

nhậpÊcủaÊnềnÊkinhÊtế.ÊTuyÊnhiên,ÊPVTMÊlàÊvấnÊđềÊmới,ÊkinhÊnghiệmÊứngÊphóÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊ(DN)ÊcònÊ ít,ÊnênÊ trongÊnhiềuÊvụÊviệcÊDN,ÊngànhÊsảnÊxuấtÊgặpÊkhôngÊ ítÊkhóÊkhăn,Ê

lúngÊtúng. 

TuyÊnhiên,ÊôngÊĐinhÊQuangÊHuyÊchoÊbiết,Ê vớiÊ sựÊ trợÊgiúp,ÊhỗÊ trợÊ từÊ cơÊquanÊNhàÊnước,Ê

trongÊđóÊcóÊBộÊCôngÊThươngÊvàÊchínhÊsựÊchủÊđộng,ÊhợpÊtácÊtíchÊcựcÊcủaÊngành,ÊDN,ÊcácÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊxuấtÊkhẩuÊhầuÊhếtÊđãÊcóÊkếtÊquảÊrấtÊtíchÊcực;Ê

cácÊthịÊtrườngÊđềuÊápÊthuếÊởÊmứcÊthấp,ÊthậmÊchíÊlàÊ0%ÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNam.ÊNhư,Ê

ngàyÊ9/4/2021,ÊCơÊquanÊquảnÊlýÊtàiÊchínhÊĐàiÊLoanÊ(MOF)ÊđãÊbanÊhànhÊkếtÊquảÊsơÊbộÊvụÊ

việc,ÊtheoÊđó,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊcácÊDNÊViệtÊNamÊđượcÊxácÊđịnhÊởÊmứcÊ0%Ê-Ê28,60%. 

1.2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊtrongÊnướcÊcủaÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen 

GiaiÊđoạnÊtrướcÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊtiêuÊthụÊgạchÊốpÊlátÊbằngÊ90-95%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất,Ê

trongÊđóÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊ80%,Ê20%ÊlàÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊ4ÊnămÊgầnÊđây,ÊsảnÊxuấtÊ

vàÊtiêuÊthụÊđềuÊgiảmÊmạnh,ÊnămÊ2023ÊchỉÊđạtÊ305ÊtriệuÊm2,ÊbằngÊ85%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất.Ê

ThángÊđầuÊnămÊ2024,ÊướcÊtiêuÊthụÊbằngÊcùngÊkỳ,ÊvớiÊ166ÊtriệuÊm2.Ê 

QuyÊmôÊcôngÊsuấtÊlớn,ÊvượtÊsoÊvớiÊcầu,ÊđầuÊraÊtạiÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊbịÊthuÊhẹpÊbởiÊthiếuÊ

vắngÊcácÊdựÊánÊbấtÊđộngÊsản,ÊnênÊngànhÊsảnÊxuấtÊnàyÊđangÊgặpÊnhiềuÊkhóÊkhăn.ÊBênÊcạnhÊ

đó,ÊmộtÊlượngÊlớnÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ...ÊđổÊbộÊvàoÊnộiÊđịa,ÊcạnhÊ

tranhÊvớiÊhàngÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊnênÊkhóÊkhănÊcàngÊchồngÊchất.ÊDữÊliệuÊthốngÊkêÊchoÊ

thấy,ÊnămÊ2022-2023,ÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊốpÊlátÊlênÊtớiÊ100ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊ2.400ÊtỷÊ

đồng,ÊtăngÊ66%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021,ÊriêngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊẤnÊĐộÊhơnÊ50ÊtriệuÊUSDÊ(hơnÊ1.200Ê
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tỷÊđồng).ÊTheoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊchiÊphíÊnhiênÊliệuÊthanÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ30%ÊcònÊ

giáÊđiệnÊchiếmÊ8-10%ÊtrongÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊviệcÊtăngÊgiáÊthanÊvàÊđiệnÊthờiÊgianÊquaÊđãÊlàmÊ

tăngÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthêmÊ6%.ÊNhưngÊgiáÊbánÊsảnÊphẩmÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlạiÊkhôngÊ

tăng.ÊTừÊcáchÊđâyÊvàiÊnăm,ÊBộÊXâyÊdựngÊđãÊlưuÊýÊtớiÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊchínhÊyếuÊ

nhưÊxiÊmăng,ÊgạchÊốpÊlát,ÊkínhÊxâyÊdựngÊtrướcÊthựcÊtrạngÊtổngÊcôngÊsuấtÊđầuÊtưÊcảÊ3ÊlĩnhÊ

vựcÊnàyÊđềuÊcóÊcungÊvượtÊcầu,ÊkhiếnÊtiêuÊthụÊthấpÊhơnÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất. 

TrongÊnhiềuÊnămÊgầnÊđây,ÊÝÊlàÊquốcÊgiaÊluônÊdẫnÊđầuÊvềÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊ

menÊcùngÊloạiÊvàoÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊnướcÊnàyÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlàÊ2,18ÊtỷÊUSDÊ

vàoÊnămÊ2022,ÊchiếmÊ31,08%ÊtổngÊthịÊphần.ÊCũngÊtrongÊnămÊ2022,ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ9Ê

trongÊTopÊ10ÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊthịÊphầnÊtươngÊđươngÊ1,19%,Ê

đạtÊ83,28ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ10ÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊ

sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ trongÊđóÊcóÊViệtÊNamÊchiếmÊ64,28%ÊtổngÊ thịÊphần.ÊTổngÊ trịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊngoàiÊTopÊ10ÊtươngÊđốiÊcaoÊvàÊđồngÊđều,ÊđạtÊ9,71ÊtỷÊUSDÊ

vàÊchiếmÊkhoảngÊ35,72%ÊtổngÊkimÊngạch.Ê 

SangÊđếnÊnămÊ2023,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊsụtÊ

giảmÊxuốngÊ chỉÊ cònÊ6,23Ê tỷÊUSD.ÊPhầnÊ lớnÊ cácÊquốcÊgiaÊ thuộcÊTopÊ10ÊnguồnÊ cungÊứngÊ

chínhÊcũngÊsụtÊgiảmÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu.Ê2ÊthịÊtrườngÊhàngÊđầuÊlàÊÝÊvàÊTâyÊBanÊNhaÊgiảmÊ

lầnÊlượtÊ17,7%ÊvàÊ15,02%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,79ÊvàÊ1,51ÊtỷÊUSD.ÊQuốcÊgiaÊ

cóÊsựÊsụtÊgiảmÊlớnÊnhấtÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊlàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊmứcÊgiảmÊlênÊtớiÊ29,38%ÊsoÊvớiÊ

nămÊ2022,ÊxuốngÊcònÊ430,88ÊtriệuÊUSDÊvàÊđánhÊmấtÊvịÊtríÊthứÊ4ÊvàoÊtayÊẤnÊĐộÊsauÊkhiÊẤnÊ

ĐộÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ17,38%.ÊViệtÊNamÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊ

nhấtÊtrongÊnămÊ2023ÊkhiÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđếnÊ78,97%,ÊđạtÊhơnÊ149ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

đứngÊthứÊsáuÊtrongÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchính. 

TrongÊ4Ê thángÊđầuÊnămÊ2024,Ê tìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊ cùngÊ loạiÊ sangÊHoaÊKỳÊghiÊ

nhậnÊmứcÊtăngÊnhỏÊvềÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩu.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊthángÊ

đầuÊnămÊ tăngÊ0,07%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ trướcÊđó,Ê tăngÊhơnÊ1,6Ê triệuÊUSD.ÊHầuÊhếtÊcácÊ

quốcÊgiaÊ thuộcÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊđềuÊgiaÊ tăngÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊhaiÊnướcÊ

xuấtÊkhẩuÊcaoÊlàÊÝÊvàÊTâyÊBanÊNhaÊđềuÊgiaÊtăngÊnhẹÊởÊmứcÊhơnÊ4%,ÊlầnÊlượtÊđạtÊ719,94Ê

triệuÊUSDÊvàÊ596,71ÊtriệuÊUSD.ÊMa-lai-xi-aÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊmứcÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊnhấtÊ

lênÊđếnÊgầnÊ56%,ÊđạtÊgầnÊ43ÊtriệuÊUSD.ÊTiếpÊtheoÊđóÊlàÊViệtÊNamÊvớiÊmứcÊtăngÊ37%,ÊđạtÊ
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69,58ÊtriệuÊUSDÊvềÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsụtÊ

giảm,ÊMê-hi-côÊvàÊBra-xinÊgiảmÊởÊmứcÊgiaoÊđộngÊtừÊ13,82%ÊđếnÊ15,48%,ÊcònÊThổÊNhĩÊKỳÊ

giảmÊ25,48%ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu.ÊPê-ruÊcóÊmứcÊsụtÊgiảmÊcaoÊnhấtÊlênÊđếnÊ44,38%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊchỉÊđạtÊ17,72ÊtriệuÊUSD. 

4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊÝÊdẫnÊđầuÊkhiÊchiếmÊ28,5%ÊtổngÊthịÊphầnÊtoànÊngànhÊtrongÊkhiÊTâyÊ

BanÊNhaÊxếpÊthứÊ2ÊvớiÊthịÊphầnÊlàÊ23,57%.ÊSangÊđếnÊhếtÊnửaÊđầuÊnămÊ2024,ÊvịÊtríÊcủaÊcácÊ

quốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊkhôngÊcóÊsựÊbiếnÊđộngÊđángÊkể,ÊÝÊvẫnÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

nhấtÊvớiÊthịÊphầnÊtăngÊnhẹÊlênÊmứcÊ29,62%.ÊHầuÊhếtÊcácÊquốcÊgiaÊđềuÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊvềÊ

thịÊphầnÊtrongÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊtrừÊPê-ru,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊBra-xinÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhẹÊdaoÊ

độngÊởÊmứcÊtừÊ0,58%ÊđếnÊ1,76%.Ê 

2.2. PhânÊtíchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳ 

NămÊ2021,ÊViệtÊNamÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊđạtÊ67,56ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊvớiÊ

1,1%ÊthịÊphần.ÊSangÊnămÊ2022,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ23,25%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊhơnÊ83ÊtriệuÊUSD,ÊgiúpÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊlênÊ1,19%.ÊNămÊ2023,ÊgạchÊmenÊ

ViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊthểÊhiệnÊsựÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊvàÊđạtÊkimÊngạchÊlênÊđếnÊhơnÊ149ÊtriệuÊ

USDÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtăngÊtớiÊgầnÊ80%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊViệtÊNamÊtừÊnguồnÊcungÊ

ứngÊđứngÊthứÊchínÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊđãÊvượtÊquaÊTháiÊLanÊvàÊMa-lai-xi-aÊ

đãÊvươnÊlênÊvịÊtríÊthứÊtưÊvớiÊthịÊphầnÊchiếmÊ2,39%ÊtoànÊngành. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2023 

Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊtăngÊ

hơnÊ37%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSD.ÊVớiÊsựÊtăngÊtrưởngÊnày,ÊthịÊ

phầnÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ2,86%,ÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊvịÊtríÊthứÊbảyÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊ

chínhÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ4T/2023ÊvàÊ4T/2024 

3. CậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

CùngÊvớiÊviệcÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊvàoÊnhiềuÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊcácÊhàngÊràoÊthuếÊ

quanÊdầnÊđượcÊdỡÊbỏ,ÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtrongÊnướcÊngàyÊcàngÊtrênÊđàÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊ
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nhờÊcóÊlợiÊthếÊkhiÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊnướcÊngoài.ÊDùÊvậy,ÊsựÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊđiÊ

kèmÊvớiÊ rủiÊ roÊvềÊviệcÊ bịÊ điềuÊ traÊ phòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê vàÊ ngànhÊgạchÊmenÊkhôngÊphảiÊ

ngoạiÊlệ.ÊÁpÊlựcÊtừÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊbuộcÊChínhÊphủÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊphảiÊsửÊdụngÊcácÊ

côngÊcụÊchínhÊsáchÊđểÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ -Ê làÊ côngÊ cụÊđượcÊTổÊ chứcÊThươngÊmạiÊ thếÊ giớiÊ (WTO)Ê choÊ

phép. 

3.1. TìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊ

ViệtÊNamÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiới 

TạiÊArgentina,ÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ31,15%ÊtừÊ

nămÊ2018. 

NămÊ2019-2021,ÊPhilippinesÊvàÊMalaysiaÊsauÊmộtÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊđềuÊđãÊquyếtÊđịnhÊdừngÊ

điềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊdoÊkếtÊluậnÊkhôngÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

TrongÊkhiÊđó,ÊnămÊ2021,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđãÊchínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,ÊMalaysiaÊvàÊIndonesia.ÊMứcÊthuếÊđượcÊ

tínhÊtoánÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊdaoÊđộngÊtừÊ2,23%ÊđếnÊ19,41%.ÊTrongÊđó,ÊcóÊ6Ê

doanhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ0%.ÊBiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊhiệuÊ

lựcÊtrongÊ5Ênăm,ÊtứcÊsẽÊkéoÊdàiÊđếnÊthángÊ40/2026. 

CũngÊnămÊ2021,ÊIndonesiaÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđểÊxácÊđịnhÊsựÊcầnÊthiếtÊcủaÊviệcÊtiếpÊ

tụcÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊđangÊđượcÊápÊdụngÊtừÊ

nămÊ2019,ÊtrongÊđóÊcóÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊSauÊràÊsoát,ÊIndonesiaÊquyếtÊđịnhÊ

tiếpÊtụcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊ3ÊnămÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩu,ÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊ

giảmÊdầnÊtừngÊnăm:ÊnămÊthứÊnhấtÊ17%Ê(thángÊ41/2021Ê-ÊthángÊ40/2022);ÊnămÊthứÊhaiÊ15%Ê

(thángÊ41/2022Ê-ÊthángÊ40/2023);ÊnămÊthứÊbaÊvềÊ13%Ê(thángÊ41/2023Ê-ÊthángÊ40/2024).ÊNhưÊ

vậy,ÊtrongÊnămÊ2024ÊtớiÊđây,ÊkhiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊthờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực,ÊIndonesiaÊhoànÊ

toànÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊgiaÊhạnÊđểÊápÊdụngÊthêm. 

3.2. TìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊ(baoÊ
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gồmÊ40ÊmãÊHSÊđãÊcho)ÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

GạchÊmenÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊliênÊtụcÊđượcÊBộÊCôngÊThươngÊcảnhÊbáoÊvềÊnguyÊ

cơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthángÊ7/2020.ÊĐốiÊvớiÊgạchÊmenÊ

(ceramicÊtile)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ,ÊHoaÊKỳÊđãÊchínhÊthứcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊQuốcÊ kểÊ từÊ thángÊ

4/2020. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊbiết,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhanh,ÊtừÊ269ÊnghìnÊUSDÊnămÊ2018ÊlênÊtớiÊ2,8ÊtriệuÊ

USDÊnămÊ2019.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ14ÊthángÊtừÊthángÊ7ÊnămÊ2022ÊđếnÊthángÊ6ÊnămÊ2023,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđãÊđạtÊ30,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ36,6%ÊsoÊvớiÊgiaiÊ

đoạnÊtrước.ÊThịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhưngÊtỷÊ trọngÊkimÊngạchÊcủaÊViệtÊ

NamÊ trongÊ tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcònÊnhỏ,ÊmớiÊchỉÊ

chiếmÊ1,4%. 

DựÊbáoÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊnhanhÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊtớiÊtrongÊbốiÊcảnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊTrungÊQuốcÊsangÊHoaÊKỳÊgiảmÊ

mạnhÊvìÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp.ÊVìÊvậy,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

choÊrằngÊcầnÊgiámÊsátÊviệcÊcấpÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊvàÊkhaiÊbáoÊxuấtÊxứÊvàÊtiếpÊtụcÊtheoÊ

dõiÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊnày.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcũngÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊ

nguyênÊliệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 

4. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghịÊdànhÊchoÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

ViệcÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊngàyÊcàngÊnhiềuÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊhơnÊ làÊmộtÊhệÊquảÊ tấtÊyếuÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊ tăngÊ trưởngÊnhanhÊvàÊ taÊ

thamÊgiaÊsâuÊhơnÊvàoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊcầuÊtrongÊbốiÊcảnhÊtìnhÊhìnhÊthếÊgiớiÊđangÊcóÊnhiềuÊ

biếnÊđộng.ÊThờiÊgianÊqua,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgạchÊmenÊđãÊcóÊnhậnÊthứcÊtốtÊhơnÊvềÊvấnÊđềÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊđểÊứngÊphóÊkịpÊthời.ÊTuyÊnhiên,ÊhạnÊchếÊvềÊnhânÊsựÊamÊ

hiểuÊ lĩnhÊ vựcÊ này,Ê hạnÊ chếÊ vềÊ nguồnÊ lựcÊ tàiÊ chính,Ê cộngÊ thêmÊ nhữngÊ ràoÊ cảnÊ nhưÊ vềÊ thịÊ

trường,ÊngônÊngữ,…ÊvẫnÊlàÊnhữngÊtháchÊthứcÊlớnÊđặtÊraÊchoÊdoanhÊnghiệp.ÊĐểÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊhiệuÊquả,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊchủÊđộngÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊBộ,Êngành,ÊđịaÊphương,Ê
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hiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊxửÊlýÊhiệuÊquảÊthôngÊquaÊcácÊhoạtÊđộngÊđaÊdạngÊnhư:Ê(i)ÊcảnhÊbáoÊ

sớmÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊkếÊhoạchÊ

xửÊlý;Ê(ii)ÊtraoÊđổiÊkịpÊthờiÊvớiÊhiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊđểÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊcậpÊnhậtÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊnắmÊđượcÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệc;Ê(iii)Ê tưÊvấnÊphápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,Ê

quyÊđịnh/thôngÊlệÊđiềuÊtraÊcủaÊnướcÊkhởiÊkiệnÊvàÊđưaÊraÊcácÊkhuyếnÊnghị,ÊhướngÊxửÊlýÊcụÊthểÊ

choÊdoanhÊnghiệp;Ê(iv)ÊtraoÊđổi,ÊthamÊvấnÊđưaÊraÊquanÊđiểmÊcủaÊtaÊvềÊcácÊkhíaÊcạnhÊphápÊlýÊ

vàÊthựcÊtiễnÊcủaÊvụÊviệcÊvớiÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊnướcÊngoài,ÊđềÊnghịÊtuânÊthủÊcácÊquyÊđịnhÊ

củaÊTổÊchứcÊ thươngÊmạiÊ thếÊgiớiÊ (WTO);Ê (v)ÊxemÊxétÊkhởiÊkiệnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ nướcÊngoàiÊ nếuÊ cóÊdấuÊ hiệuÊ viÊ phạmÊ cácÊ quyÊ địnhÊ củaÊ

WTO. 

CácÊhoạtÊđộngÊtrênÊđãÊđemÊlạiÊnhữngÊkếtÊquảÊtíchÊcực.ÊĐơnÊcửÊnhưÊtrongÊvụÊviệcÊvớiÊĐàiÊ

LoanÊ(TrungÊQuốc),ÊcóÊ6ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊhưởngÊthuếÊ0%ÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

cònÊlạiÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊcáoÊbuộcÊbanÊđầu,ÊhayÊmứcÊthuếÊmàÊIndonesiaÊ

đưaÊraÊchoÊgiaiÊđoạnÊ2021-2024ÊcũngÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊmứcÊthuếÊđãÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊ2018-2021ÊtrướcÊđó. 

ViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊthựcÊhiệnÊcácÊHiệpÊđịnhÊFTAÊthếÊhệÊmớiÊnhưÊCPTPP,ÊEVFTA,ÊUKVFTA,Ê

củngÊvớiÊnhữngÊlợiÊthếÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊnhưÊnguyênÊliệuÊdồiÊdào,ÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊ

hiệnÊđại,ÊđộiÊngũÊlaoÊđộngÊcóÊtayÊnghề,…ÊsẽÊgiúpÊhàngÊhóaÊcủaÊtaÊcóÊlợiÊthếÊquanÊtrọngÊtạiÊ

cácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊvậy,ÊcácÊquốcÊgiaÊsẽÊcóÊxuÊhướngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊnhiềuÊvàÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊcũngÊsẽÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊngàyÊ

càngÊnhiềuÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnướcÊngoài. 

ĐểÊđảmÊbảoÊquyềnÊvàÊ lợiÊ íchÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊ trongÊnước,ÊCụcÊPhòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệp: 

MộtÊlà,ÊtíchÊcựcÊtìmÊhiểuÊquyÊđịnhÊphápÊluật,ÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊchốngÊ

lẩnÊtránhÊcủaÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊmụcÊtiêu. 

HaiÊlà,ÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊBộÊCôngÊThươngÊ(CụcÊPhòngÊvệÊ

thươngÊmại)ÊđểÊcóÊhànhÊđộngÊsớm,ÊkịpÊthờiÊvàÊcóÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊphùÊhợp,ÊđồngÊthờiÊ

thiếtÊlậpÊcácÊkênhÊthôngÊtinÊvớiÊcácÊđốiÊtác,ÊcácÊHiệpÊhội,ÊngànhÊhàngÊđểÊkịpÊthờiÊcậpÊnhật,Ê

xửÊlýÊcácÊvụÊkiện,ÊtìnhÊhuốngÊphátÊsinh; 
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BaÊlà,ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrường,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩm,ÊtránhÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊquáÊnóngÊ

vàoÊmộtÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊthườngÊxuyênÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊhoặcÊđãÊtừngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊhoáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNam; 

BốnÊlà,ÊnângÊcaoÊchuỗiÊgiáÊ trịÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊđồngÊthờiÊchuyểnÊdầnÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊ

chấtÊlượngÊvàÊhạnÊchếÊviệcÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiá;ÊcóÊchiếnÊlượcÊkiểmÊsoátÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊ

giáÊbánÊmộtÊcáchÊphùÊhợpÊđểÊtránhÊbịÊcoiÊlàÊbánÊpháÊgiá,ÊnhậnÊtrợÊcấp; 

NămÊlà,ÊhoànÊthiệnÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp,ÊtriểnÊkhaiÊhệÊthốngÊquảnÊlý,ÊtruyÊxuấtÊ

nguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊrõÊràng,ÊminhÊbạch;ÊápÊdụngÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊtheoÊchuẩnÊquốcÊtế,ÊlưuÊ

giữÊ đầyÊ đủÊ hóaÊ đơn,Ê chứngÊ từÊ đểÊ cóÊ thểÊ chứngÊminhÊ khôngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê khôngÊ trợÊ cấp,Ê

khôngÊlẩnÊtránhÊkhiÊbịÊđiềuÊtra; 

SáuÊlà,ÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊtoànÊdiện,ÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊnướcÊngoàiÊkhiÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊ(CụcÊ

PhòngÊvệÊthươngÊmại)ÊtrongÊquáÊtrìnhÊứngÊphóÊvụÊviệcÊđểÊđượcÊhướngÊdẫn,ÊhỗÊtrợÊkịpÊthời. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊDỆTÊMAYÊXUẤTÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ 

a) PhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcácÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊvàoÊViệtÊNam 

VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊ

cácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhư:ÊCameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊsốÊthịÊ trườngÊchâuÊPhiÊ lạiÊ tăngÊnhư:Ê

Congo,ÊAngola,Ê Suriname,ÊGabông…ÊVềÊ chủngÊ loại,Ê 4Ê thángÊ đầuÊ nămÊ2024,Ê lượngÊnhậpÊ

khẩuÊcácÊchủngÊloạiÊdệtÊmayÊlớnÊnhư:ÊdệtÊmayÊlim,Êthông,Êsồi,Êdương,Êhương…ÊgiảmÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊchủngÊloạiÊtăngÊnhư:ÊdệtÊmayÊtầnÊ

bì,Êgõ,ÊcaoÊsu,ÊvânÊsam,ÊcămÊxe,ÊbằngÊlăng,Êdổi,Êmít… 

BiểuÊđồÊ01:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊvềÊViệtÊNamÊtheoÊthángÊ

trongÊtừÊnămÊ2020Ê-Ê2024 

Ê 
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VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊ

cácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhư:ÊCameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊsốÊthịÊ trườngÊchâuÊPhiÊ lạiÊ tăngÊnhư:Ê

Congo,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông… 

VềÊchủngÊloại,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcácÊchủngÊloạiÊdệtÊmayÊlớnÊnhư:ÊdệtÊ

mayÊlim,Êthông,Êsồi,Êdương,Êhương…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊ

nhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊchủngÊloạiÊtăngÊnhư:ÊdệtÊmayÊtầnÊbì,Êgõ,ÊcaoÊsu,ÊvânÊsam,ÊcămÊxe,ÊbằngÊ

lăng,Êdổi,Êmít… 

VềÊcácÊmặtÊhàngÊcụÊthể,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtrongÊkhiÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊdánÊđượcÊsảnÊ

xuấtÊtừÊgỗÊcứngÊchủÊyếuÊxuấtÊkhẩuÊsangÊMỹÊgiảmÊmạnh,ÊdoÊchịuÊtácÊđộngÊcủaÊcuộcÊđiềuÊtraÊ

doÊBộÊThươngÊmạiÊMỹÊ(DOC)ÊtiếnÊhànhÊtừÊgiữaÊnămÊ2021ÊvềÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊtrợÊcấp,ÊthìÊsảnÊphẩmÊgỗÊdánÊsửÊdụngÊtrongÊxâyÊdựngÊ(dệtÊmayÊdánÊphủÊ

film)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊEUÊlạiÊtăng.ÊTrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊvánÊsợiÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊđạtÊ21,19ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ3ÊlầnÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2022Ê(7,6ÊtriệuÊUSD).ÊVánÊsợiÊhiệnÊchiếmÊ47%ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊ

phẩmÊgỗÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộ.ÊVớiÊmặtÊhàngÊvánÊbóc,ÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ

đạtÊ69,4ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊCácÊthịÊtrườngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊnhưÊTrungÊQuốcÊ(57,2ÊtriệuÊUSD),ÊCampuchiaÊ(3,4ÊtriệuÊUSD)ÊđềuÊtăngÊlầnÊlượtÊ

1%ÊvàÊ20%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊNgoàiÊra,ÊxuấtÊkhẩuÊvánÊbócÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊ

cũngÊtăngÊmạnhÊtừÊ284,5ÊngànÊUSDÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2022ÊlênÊ3,1ÊtriệuÊUSDÊtrongÊ4Ê

thángÊđầuÊnămÊ2024.ÊMặcÊdùÊgiáÊdămÊgỗÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊrấtÊmạnhÊsoÊvớiÊcuốiÊnămÊ2022,Ê

tuyÊnhiên,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdămÊgỗÊtrongÊ4ÊthángÊnămÊ2024ÊđạtÊtrênÊ4,1ÊtriệuÊtấn,ÊvớiÊtrịÊ

giáÊ704,4ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrungÊQuốcÊvàÊNhậtÊBảnÊvẫnÊlàÊ2Ê

thịÊ trườngÊ chínhÊ tiêuÊ thụÊdămÊgỗÊxuấtÊkhẩuÊ từÊViệtÊNam,Ê trongÊđóÊxuấtÊkhẩuÊ sangÊTrungÊ

QuốcÊchiếmÊ trênÊ70%.ÊXuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊ4Ê thángÊđầuÊnămÊđạtÊ1,2Ê triệuÊ tấn,ÊkimÊngạchÊ

213,04ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ22%ÊvềÊlượngÊvàÊ10%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊĐặcÊbiệtÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊđãÊgiảmÊrấtÊmạnh.ÊTuyÊnhiên,ÊdựÊkiếnÊtrongÊthángÊ6ÊvàÊthángÊ7ÊnàyÊ

nhuÊcầuÊviênÊnénÊtạiÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊsẽÊtăngÊtrởÊlạiÊvớiÊlượngÊtiêuÊthụÊlàÊ100.000Êtấn/

tháng.ÊTrongÊkhiÊđóÊtạiÊthịÊtrườngÊNhậtÊBản,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊđãÊkýÊđượcÊcácÊhợpÊđồngÊ

dàiÊhạnÊ2Ê-Ê3ÊnămÊcungÊcấpÊviênÊnénÊchoÊthịÊ trườngÊnày.ÊCóÊthểÊthấy,ÊhaiÊ thịÊ trườngÊnhậpÊ

khẩuÊlớnÊviênÊnénÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊHànÊQuốcÊvàÊNhậtÊBản,ÊchiếmÊ98%ÊtổngÊlượngÊđãÊvàÊ
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đangÊcóÊtínÊhiệuÊtốt.ÊThịÊtrườngÊEUÊdườngÊnhưÊđãÊdầnÊổnÊđịnhÊsauÊcơnÊsốtÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊnăngÊlượng,ÊbaoÊgồmÊcảÊnhiênÊliệuÊsinhÊkhối.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊnhữngÊcamÊkếtÊgiảmÊmạnhÊ

phátÊthảiÊvàÊtăngÊcườngÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊsinhÊhọc,ÊdựÊbáoÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊsẽÊphụcÊhồiÊ

cảÊvềÊgiáÊ cảÊvàÊkhốiÊ lượngÊ từÊnhữngÊ thángÊcuốiÊnămÊ2024.ÊMặcÊdùÊphảiÊđốiÊdiệnÊvớiÊ rấtÊ

nhiềuÊkhóÊkhăn,ÊchủÊyếuÊdoÊcácÊtácÊđộngÊtừÊbênÊngoài,ÊtuyÊnhiên,ÊvớiÊvịÊthếÊhiệnÊcóÊtrongÊ

thươngÊmạiÊgỗÊtoànÊcầu,ÊcùngÊvớiÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊđãÊđượcÊthửÊtháchÊvàÊđộiÊngũÊdoanhÊ

nhânÊđãÊtíchÊlũyÊnhiềuÊkinhÊnghiệmÊthươngÊtrường,ÊdoanhÊnghiệpÊgỗÊViệtÊsẽÊsớmÊlấyÊlạiÊđàÊ

tăngÊtrưởngÊkhiÊthịÊtrườngÊgỗÊtoànÊcầuÊphụcÊhồi. 

a) PhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtheoÊthịÊtrườngÊcungÊứng:Ê 

HànÊQuốcÊ vàÊNhậtÊBảnÊ làÊ haiÊ thịÊ trườngÊ nhậpÊ khẩuÊ viênÊ nénÊ nhiềuÊ nhấtÊ củaÊViệtÊNam.Ê

LượngÊvàÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊhaiÊquốcÊgiaÊtrênÊluônÊchiếmÊgầnÊ100%Ê

tổngÊ lượngÊvàÊgiáÊ trịÊxuấtÊkhẩuÊ từÊViệtÊNamÊ từÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ trườngÊ trongÊsuốtÊgiaiÊđoạnÊ

2019ÊđếnÊnayÊ(HìnhÊ1).ÊTuyÊnhiên,ÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊlạiÊcóÊdiễnÊ

biếnÊ tráiÊngượcÊ trongÊ6Ê thángÊđầuÊnămÊ2024.ÊTớiÊ thángÊ6/2024,ÊNhậtÊBảnÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ

1,16ÊtriệuÊtấnÊviênÊnén,ÊtrịÊgiáÊhơnÊ195ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ5,65%ÊvềÊlượngÊvàÊ28,88%ÊvềÊgiáÊtrịÊ

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊHànÊQuốcÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ840ÊngànÊtấnÊviênÊnén,ÊtrịÊ

giáÊgầnÊ116ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊhơnÊ33%ÊvềÊlượngÊvàÊgầnÊ43%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2022. 

HìnhÊ1:ÊLượngÊvàÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊchínhÊgiaiÊ

đoạnÊ2019Ê–Ê6T/2024 

ÊNguồn:ÊTheoÊtínhÊtoánÊsốÊliệuÊtừÊTổngÊCụcÊHảiÊquan 

b) ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a) QuyÊmôÊthịÊtrườngÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊnhấtÊ

thếÊgiới.ÊCùngÊvớiÊsựÊcạnhÊtranhÊquyếtÊliệtÊvớiÊnhữngÊquốcÊgiaÊkhác,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊ

mayÊViệtÊNamÊđangÊgặpÊrấtÊnhiềuÊkhóÊkhănÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊdoÊnhữngÊquyÊđịnhÊ

mớiÊvềÊnguồnÊgốc,ÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩm,ÊthuếÊvàÊcácÊđịnhÊchếÊthươngÊmạiÊliênÊquan. 
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TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊcóÊtăngÊtrưởngÊnhưngÊ

chỉÊđạtÊ79%ÊkếÊhoạchÊđềÊra,ÊchoÊthấyÊtiềmÊẩnÊnhữngÊnguyÊcơÊcầnÊgiảiÊquyết.ÊKhóÊkhănÊvớiÊ

ngànhÊdệtÊmayÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊkhiÊnhữngÊyếuÊtốÊbấtÊlợiÊvẫnÊhiệnÊhữuÊnhưÊkhủngÊhoảngÊđịaÊ

chínhÊtrịÊlanÊrộng,ÊsuyÊthoáiÊkinhÊtếÊthếÊgiới,ÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊchưaÊphụcÊhồi.Ê

CùngÊvớiÊđó,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊđốiÊmặtÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊđơnÊhàngÊphảiÊcạnhÊtranhÊvàÊ

yêuÊcầuÊvềÊmẫuÊmã,ÊchấtÊlượngÊcao.ÊCácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,Ê

cácÊchứngÊchỉÊvềÊquảnÊlýÊrừngÊbềnÊvữngÊhayÊchứngÊchỉÊgiảmÊphátÊthảiÊcác-bonÊsauÊnàyÊbắtÊ

buộcÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊkhiÊxuấtÊsangÊthịÊtrườngÊcácÊnướcÊphảiÊtuânÊthủ.ÊNhiềuÊthịÊtrườngÊ

lớnÊnhưÊEU,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊMỹ…ÊđãÊyêuÊcầuÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊ

phảiÊcóÊchứngÊchỉÊbềnÊvững,ÊminhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊnguồnÊcungÊđãÊtácÊđộngÊđếnÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuất.ÊMộtÊsốÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcònÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊphảiÊ

cungÊcấpÊcácÊchứngÊnhậnÊliênÊquanÊnguồnÊgốcÊsảnÊphẩm,ÊtìnhÊtrạngÊsửÊdụngÊlaoÊđộng,ÊtiềnÊ

lương,ÊxửÊlýÊchấtÊ thải,…ÊHơnÊthếÊnữa,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhiệnÊphảiÊđốiÊ

diệnÊvớiÊnhữngÊtháchÊthứcÊmớiÊvềÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊnhưÊtuânÊthủÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊvềÊchốngÊ

pháÊrừng,ÊtráchÊnhiệmÊgiảiÊtrìnhÊngànhÊdệtÊmayÊđểÊthựcÊhiệnÊđầyÊđủÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊtheoÊ

luậtÊLaceyÊ(Mỹ),ÊcơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊbiênÊgiớiÊcác-bonÊ(CBAM)ÊdoÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊđềÊ

xuất…ÊDoÊvậy,ÊnhữngÊthángÊcònÊlạiÊcủaÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊ

củaÊViệtÊNamÊ sẽÊ vẫnÊ cònÊ tiếpÊ tụcÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ nhiềuÊ tháchÊ thức.ÊHiệnÊ tạiÊMỹÊđangÊ làÊ thịÊ

trườngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtừÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊtrongÊcácÊ

thịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,ÊtỷÊtrọngÊđạtÊkhoảngÊ60%ÊmỗiÊnăm.ÊTừÊđầuÊnămÊ2022ÊđếnÊnay,ÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊliênÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊkiệnÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊtừÊMỹ,ÊHànÊQuốc,...ÊGầnÊđây,ÊCơÊquanÊđạiÊdiệnÊthươngÊmạiÊcủaÊMỹÊcáoÊbuộcÊngànhÊdệtÊ

mayÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊphápÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊtrongÊsảnÊphẩmÊxuấtÊ

khẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊvàÊHànÊQuốcÊđangÊđiềuÊtraÊđểÊđưaÊraÊphánÊquyếtÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊvánÊépÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp.Ê 

b) TìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

NhuÊcầuÊsửÊdụngÊhàngÊhóa,ÊđặcÊbiệtÊlàÊvềÊhàngÊhóaÊkhôngÊthiếtÊyếuÊnhưÊđồÊgỗ,ÊgiảmÊmạnh.Ê

MộtÊsốÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊtrênÊthếÊgiớiÊđãÊpháÊsản.ÊNhiềuÊDNÊngànhÊdệtÊmayÊcủaÊ

ViệtÊNamÊphảiÊ thuÊhẹpÊquyÊmôÊ sảnÊxuất,ÊmộtÊ sốÊDNÊ thậmÊchíÊphảiÊđóngÊcửa.ÊTrongÊmặtÊ

hàngÊgỗ,ÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊcóÊmứcÊsụtÊgiảmÊkháÊlớn.ÊVốnÊđượcÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊlàÊnhữngÊphụÊphẩmÊtưởngÊnhưÊbỏÊđi,ÊnhưngÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊ
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mayÊđóngÊgópÊhàngÊtrămÊtriệuÊUSDÊtrongÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊconÊsốÊnàyÊkỳÊ

vọngÊđạtÊ 1Ê tỷÊUSDÊ trongÊnămÊ2024.ÊThếÊnhưng,Ê kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊ

trongÊnămÊnayÊdựÊkiếnÊgiảmÊ15Ê-Ê17%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊCầuÊviênÊnénÊtrênÊthếÊgiớiÊsẽÊđạtÊ

khoảngÊ31ÊtỷÊUSDÊtớiÊnămÊ2030.ÊCầuÊviênÊnénÊtạiÊNhậtÊtớiÊ2030ÊtăngÊkhoảngÊ3ÊlầnÊsoÊvớiÊ

hiệnÊtại.ÊMộtÊsốÊcôngÊtyÊMỹÊchuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩuÊtừÊEUÊsangÊNhật,ÊdoÊmộtÊsốÊcôngÊtyÊ

NhậtÊtrảÊgiáÊưuÊđãiÊ(premium)ÊđốiÊvớiÊcácÊhợpÊđồngÊcóÊmứcÊgiáÊcốÊđịnhÊ(fix)ÊđốiÊvớiÊcácÊhợpÊ

đồngÊdàiÊhạn.ÊCácÊhợpÊđồngÊdàiÊhạnÊđốiÊvớiÊthịÊtrườngÊNhậtÊBảnÊkíÊtừÊnămÊ2021ÊbắtÊđầuÊgiaiÊ

đoạnÊmởÊrộng,ÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊnàyÊtăng.ÊTổngÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊtừÊtấtÊcảÊ

cácÊthịÊtrườngÊvàoÊNhậtÊBảnÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊ2024ÊtăngÊ50%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.Ê

CầuÊviênÊnénÊ(vàÊdămÊgỗ)ÊchoÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊtăngÊtrongÊtươngÊlaiÊdoÊ(i)ÊcamÊkếtÊgiảmÊphátÊ

thảiÊcủaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊvàÊ(ii)ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtựÊgiácÊchuyểnÊđổiÊtừÊnguồnÊnguyênÊ

liệuÊphátÊthảiÊcaoÊsangÊviênÊnén.ÊDoÊđó,ÊcầnÊcóÊđánhÊgiáÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊviênÊnénÊnộiÊđịaÊ

trongÊtươngÊlai.ÊErexÊsẽÊbắtÊđầuÊsửÊdụngÊdămÊdệtÊmayÊđểÊđồngÊđốtÊvớiÊthanÊởÊnhàÊmáyÊNaÊ

DươngÊ(110ÊMW),ÊsửÊdụngÊ6.000Ê tấnÊviênÊnén,ÊđưaÊ tỉÊ lệÊsửÊdụngÊbiomassÊtừÊ5%ÊtớiÊ20%Ê

trongÊthángÊ8-9Êtới.ÊErexÊxâyÊdựngÊnhàÊmáyÊviênÊnénÊtạiÊYênÊBáiÊ–ÊdựÊkiếnÊhoànÊthángÊvàoÊ

nămÊ2024ÊvàÊbắtÊđầuÊthươngÊmạiÊvàoÊthángÊ1ÊnămÊ2025.ÊViệcÊthayÊthếÊ(mộtÊphần)ÊthanÊsangÊ

viênÊnénÊtạiÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊđiệnÊvàÊlòÊhơiÊcóÊthểÊhìnhÊthànhÊcầuÊsửÊdụngÊviênÊnénÊtạiÊthịÊ

trườngÊ nộiÊ địaÊ trongÊ tươngÊ lai,Ê đặcÊ biệtÊ nếuÊChínhÊ phủÊ banÊ hànhÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ khuyếnÊ

khíchÊviệcÊchuyểnÊđổi.ÊCạnhÊtranhÊgiữaÊviênÊnénÊXKÊvàÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊ(vàÊnguồnÊnguyênÊ

liệu)Ê cóÊ thểÊdiễnÊ raÊ trongÊ tươngÊ laiÊkhông.ÊLượngÊviênÊnénÊ củaÊViệtÊNamÊxuấtÊ sangÊHànÊ

QuốcÊgiảmÊkhôngÊphảiÊlàÊgiảmÊcầuÊtạiÊthịÊtrườngÊnàyÊmàÊdoÊcácÊDNÊHànÊQuốcÊnhậpÊkhẩuÊ

viênÊnénÊtừÊcácÊnguồnÊcungÊkhác.ÊNhậnÊđịnhÊchungÊvềÊbứcÊtranhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊngànhÊdệtÊ

mayÊtrongÊnămÊ2024ÊcũngÊnhưÊdựÊđoánÊthịÊtrườngÊsắpÊtới,ÊngànhÊdệtÊmayÊđangÊđứngÊtrướcÊ

rấtÊnhiềuÊtháchÊthức,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊvấnÊđềÊvềÊtranhÊchấpÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊnổiÊcộmÊlàÊ

kinhÊdoanhÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊpháp;ÊvấnÊđềÊbảoÊđảmÊmôiÊtrường;ÊvấnÊđềÊkhaiÊdệtÊmayÊởÊnhữngÊ

vùngÊrừngÊkhôngÊcóÊchứngÊnhậnÊanÊtoànÊcao…ÊĐểÊcụÊthểÊhóaÊdoanhÊsốÊxuấtÊkhẩu,ÊngànhÊdệtÊ

mayÊđangÊtậpÊtrungÊvàoÊnhiềuÊvấnÊđềÊtrọngÊtâmÊtrongÊđóÊđẩyÊmạnhÊthịÊtrường,ÊcoiÊđâyÊlàÊmộtÊ

trongÊhaiÊchânÊ trụÊcủaÊDNÊ(hạÊ tầngÊsảnÊxuất,Ê thịÊ trường)Ê theoÊhướngÊphátÊ triểnÊbềnÊvững.Ê

NếuÊkhôngÊxâyÊdựngÊtốtÊthịÊtrườngÊsẽÊảnhÊhưởngÊrấtÊlớnÊđếnÊdoanhÊsốÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊ

trongÊnămÊnămÊ2024. 

c) ĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 
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ViệtÊNamÊvớiÊvịÊthếÊthuộcÊnhómÊcácÊnướcÊcóÊtỷÊtrọngÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhàngÊđầuÊthếÊgiới,Ê

ngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊđãÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu,ÊthâmÊnhậpÊsâuÊhơnÊvàoÊcácÊthịÊ

trườngÊquanÊtrọngÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBảnÊvàÊngàyÊcàngÊhiệnÊdiệnÊnhiềuÊhơnÊtạiÊ

cácÊ thịÊ trườngÊmớiÊnổiÊnhưÊUAE,ÊẤnÊĐộ...ÊVớiÊnhiềuÊ thếÊmạnhÊvềÊphátÊ triểnÊ lâmÊnghiệp,Ê

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊ

phẩmÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊđượcÊnhiềuÊthànhÊcôngÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊNgànhÊ

dệtÊmayÊViệtÊNamÊcóÊvịÊthếÊthuậnÊlợiÊđểÊtậnÊdụngÊnhuÊcầuÊmạnhÊmẽÊtừÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊ

vàÊquốcÊtế.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđangÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊmới,ÊchuyểnÊđổiÊkỹÊthuậtÊsốÊ

đểÊphátÊtriểnÊcácÊsảnÊphẩmÊvàÊdịchÊvụÊmới,ÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh,ÊtăngÊtínhÊhiệuÊquảÊ

vàÊnăngÊsuấtÊhơn.ÊMặcÊdùÊnhiềuÊthuậnÊlợiÊnhưngÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊcònÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊ

khóÊkhănÊkhiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊViệtÊNamÊngàyÊcàngÊyêuÊcầuÊchặtÊchẽÊviệcÊ

kiểmÊsoátÊnguồnÊgốcÊdệtÊmayÊđảmÊbảoÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊlàmÊảnhÊhưởngÊđếnÊsuyÊthoái,ÊmấtÊ

rừng,ÊsảnÊxuấtÊxanh,ÊgiảmÊphátÊthảiÊkhíÊnhàÊkính…ÊNguyÊcơÊgianÊlậnÊthươngÊmại,ÊgiảÊxuấtÊ

xứÊsảnÊphẩmÊhàngÊhóaÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng;ÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊdiễnÊraÊphứcÊtạpÊcũngÊlàÊ

tháchÊthứcÊkhôngÊnhỏÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊNam.ÊNgoàiÊcácÊ

yếuÊtốÊkháchÊquan,ÊnăngÊlựcÊnộiÊtạiÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcònÊhạnÊchếÊkhiÊphầnÊlớnÊdo-

anhÊnghiệpÊchủÊyếuÊgiaÊcôngÊtheoÊđơnÊhàngÊvàÊmẫuÊmãÊcủaÊcácÊnhàÊphânÊphốiÊnướcÊngoài.Ê

SảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊnhiềuÊnămÊliênÊtụcÊnhưngÊdựaÊvàoÊlaoÊđộngÊvàÊnguyênÊliệuÊ

giáÊ rẻ,ÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcủaÊsảnÊphẩmÊkhôngÊcao.ÊĐaÊsốÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊquyÊmôÊnhỏ,Ê

chưaÊđủÊnăngÊlựcÊxâyÊdựngÊthươngÊhiệu;ÊsứcÊchốngÊchịuÊkémÊtrướcÊcácÊbiếnÊđộngÊbấtÊngờÊvàÊ

liênÊ tụcÊ từÊ thịÊ trường.ÊCácÊsảnÊphẩmÊ ítÊđượcÊphânÊphốiÊ trựcÊ tiếpÊđếnÊkháchÊhàngÊmàÊphảiÊ

thôngÊquaÊcácÊkênhÊphânÊphối,ÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊngoài.ÊTheoÊđó,ÊđểÊngànhÊdệtÊmayÊphátÊ

triểnÊbềnÊvững,Ê bênÊcạnhÊviệcÊđápÊứngÊcácÊquyÊđịnh,Ê tiêuÊ chuẩnÊvềÊxuấtÊxứ,ÊmôiÊ trường,Ê

ngànhÊdệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊNamÊphảiÊchúÊtrọngÊvàoÊđầuÊtưÊchoÊthiếtÊkế,ÊsángÊtạo,ÊnângÊ

caoÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊĐángÊchúÊý,ÊthờiÊgianÊquaÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊngànhÊdệtÊ

mayÊđãÊnhanhÊchóngÊnghiênÊcứuÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊvàÊchuyểnÊđổiÊtừÊgiaÊcôngÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊthiếtÊkếÊcácÊmẫuÊmãÊmới,ÊđẹpÊmắtÊvàÊcóÊchấtÊlượngÊtốt,ÊđượcÊnhiềuÊkháchÊmuaÊhàngÊ

quốcÊtếÊđánhÊgiáÊcao.ÊĐâyÊlàÊtínÊhiệuÊtốtÊchoÊthấyÊngànhÊchếÊbiếnÊdệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊ

NamÊđangÊđiÊđúngÊhướng,ÊkhôngÊchỉÊnhằmÊgiaÊtăngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmàÊcònÊtừngÊbướcÊ

nângÊcaoÊvịÊthế,ÊthươngÊhiệuÊngànhÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

TheoÊ cácÊ chuyênÊ gia,Ê ápÊ lựcÊ từÊ PVTMÊ sẽÊ luônÊ songÊ hànhÊ trongÊbốiÊ cảnhÊViệtÊNamÊ tăngÊ
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cườngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊnhưÊthặngÊdưÊ thươngÊmạiÊ lớn.ÊDùÊ tạoÊnhiềuÊkhóÊkhăn,ÊcácÊvụÊviệcÊ

PVTMÊcũngÊmởÊraÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊcủngÊ

cốÊvịÊthếÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊphẩmÊ làÊ yếuÊ tốÊ quanÊ trọngÊnhất.ÊCácÊ biệnÊ phápÊPVTMÊ thườngÊ

nhằmÊvàoÊvấnÊđềÊgianÊlậnÊxuấtÊxứ,ÊpháÊgiáÊhoặcÊkhôngÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,Ê

laoÊđộng.ÊViệcÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkhắtÊkheÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊvượtÊquaÊcácÊ

ràoÊcảnÊphápÊlýÊmàÊcònÊtạoÊdựngÊniềmÊtinÊvớiÊngườiÊtiêuÊdùngÊvàÊđốiÊtácÊtạiÊthịÊtrườngÊnhậpÊ

khẩu. 

BênÊcạnhÊđó,ÊhợpÊtácÊminhÊbạchÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊlàÊmộtÊchiếnÊlượcÊcầnÊthiết.ÊBàÊNguyễnÊ

YếnÊNgọc,ÊTrưởngÊphòngÊXửÊlýÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊnướcÊngoài,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊchoÊbiết:Ê“NếuÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊthamÊgiaÊ

tíchÊcựcÊvàoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊmứcÊthuếÊápÊdụngÊsẽÊthườngÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊđốiÊ

thủÊcạnhÊtranh.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊtổnÊthấtÊmàÊcònÊtạoÊlợiÊthếÊsoÊsánh”. 

BênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩu.ÊKhiÊcácÊmặtÊ

hàngÊchủÊ lựcÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTM,ÊdoanhÊnghiệpÊvẫnÊcóÊ thểÊ tiếpÊ tụcÊduyÊ trìÊhoạtÊ

độngÊxuấtÊkhẩuÊthôngÊquaÊviệcÊphátÊtriểnÊcácÊsảnÊphẩmÊmớiÊvàÊtiếpÊcậnÊcácÊthịÊtrườngÊtiềmÊ

năngÊkhác.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊmàÊcònÊmởÊrộngÊcơÊhộiÊkinhÊdoanh. 

ViệcÊtăngÊcườngÊtỷÊlệÊnộiÊđịaÊhóaÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊxuấtÊxứÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọng.Ê

ÔngÊĐỗÊNgọcÊHưngÊ nhấnÊmạnh:Ê “DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ sửÊ dụngÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ cácÊ nguồnÊ

khôngÊbịÊđiềuÊtraÊhoặcÊtăngÊtỷÊlệÊnộiÊđịaÊhóaÊtrongÊsảnÊphẩm.ÊĐiềuÊnàyÊgiúpÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊ

ápÊthuếÊchốngÊlẩnÊtránhÊtrongÊtươngÊlai”. 

NhàÊnướcÊđóngÊvaiÊtròÊhỗÊtrợÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđịnhÊhướngÊvàÊbảoÊvệÊdoanhÊnghiệp.ÊCácÊ

cơÊquanÊnhưÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊtiếpÊtụcÊtăngÊcườngÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊđàoÊ

tạoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊluậtÊphápÊquốcÊtếÊvàÊquyÊtrìnhÊPVTM.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊ chuẩnÊ bịÊ tâmÊ thếÊ chủÊ độngÊđốiÊmặtÊ vớiÊ cácÊ vụÊ kiệnÊPVTM.ÊThayÊ vìÊ biÊ quan,Ê doanhÊ

nghiệpÊnênÊcoiÊđâyÊlàÊcơÊhộiÊđểÊtáiÊcấuÊtrúc,ÊcảiÊthiệnÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊ

lượngÊsảnÊphẩm.ÊViệcÊnghiênÊcứuÊkỹÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịaÊcủaÊquốcÊgiaÊđốiÊtác,ÊcũngÊlàÊyếuÊtốÊkhôngÊthểÊbỏÊqua. 
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NgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊđầuÊtưÊmạnhÊvàoÊnghiênÊcứuÊvàÊphátÊtriển,ÊápÊdụngÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊquốcÊ tếÊvềÊmôiÊ trườngÊvàÊ laoÊđộngÊđểÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊ từÊcácÊ

nướcÊnhậpÊkhẩu. 

TuyÊnhiên,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊtháchÊthứcÊdoÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊchưaÊ

cảiÊthiệnÊổnÊđịnh,ÊcướcÊvậnÊtảiÊbiển,ÊchiÊphíÊsảnÊxuất…ÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăngÊtácÊđộngÊ

trựcÊtiếpÊđếnÊhiệuÊsuấtÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanh. 

CụÊthể,ÊtrongÊnhữngÊthángÊcuốiÊnămÊ2024,ÊnhuÊcầuÊdệtÊmayÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊchínhÊ

chưaÊthểÊcảiÊthiện,ÊkếÊhoạchÊcắtÊgiảmÊlãiÊsuấtÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊnàyÊchưaÊrõÊràng,ÊtrongÊkhiÊ

cácÊquốcÊgiaÊcạnhÊtranhÊdựÊkiếnÊsẽÊpháÊgiáÊmạnhÊđồngÊtiềnÊtừÊ15%-20%ÊđểÊhỗÊtrợÊxuấtÊkhẩu,Ê

giànhÊlạiÊthịÊphần.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsẽÊchịuÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊvềÊđơnÊgiáÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊđơnÊgiáÊvốnÊđãÊthấpÊcủaÊ2ÊnămÊquaÊchưaÊcảiÊthiện. 

MặtÊkhác,ÊcướcÊvậnÊtảiÊbiển,ÊtiềnÊlương,ÊtiềnÊđiện,ÊlãiÊsuấtÊngânÊhàng…ÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊ

tăngÊsẽÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊhiệuÊsuấtÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊTrongÊkhiÊ

đó,ÊnhữngÊtiêuÊchuẩnÊvềÊthịÊtrườngÊcũngÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,ÊđơnÊcử,ÊmộtÊsốÊquốcÊgia,Ênhư:Ê

Mỹ,ÊEU…ÊđãÊđưaÊraÊnhữngÊquyÊđịnhÊrấtÊcaoÊvềÊxanhÊhóa,ÊvềÊmôiÊtrường. 

DoÊđó,ÊđểÊgiữÊvữngÊthịÊ trường,ÊHiệpÊhộiÊDệtÊMayÊViệtÊNamÊđềÊxuất,ÊcácÊthươngÊvụÊnướcÊ

ngoàiÊhỗÊtrợÊnhiềuÊhơnÊvềÊthôngÊtinÊtừÊcácÊthịÊtrường,ÊchínhÊsáchÊcủaÊnướcÊsởÊtại...,ÊđặcÊbiệtÊ

làÊthôngÊtinÊvềÊcơÊchếÊchoÊsảnÊxuấtÊxanhÊtừÊmộtÊsốÊnước. 

NgoàiÊ ra,Ê trướcÊ nhiềuÊ biếnÊ độngÊ củaÊ kinhÊ tếÊ thếÊ giới,Ê như:Ê dịchÊ bệnh,Ê xungÊ độtÊ thươngÊ

mại…,ÊcácÊthươngÊvụÊcũngÊcầnÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊđánhÊgiáÊđượcÊnhuÊcầuÊvàÊquyÊmôÊtiêuÊ

dùngÊvềÊdệtÊmayÊtạiÊcácÊthịÊtrường,ÊkểÊcảÊnhữngÊthôngÊtinÊvềÊhiệuÊquảÊhoạtÊđộngÊcủaÊcácÊtậpÊ

đoànÊbánÊlẻÊtrênÊthếÊgiới…,ÊđểÊtừÊđóÊcóÊthểÊcănÊchỉnhÊvàÊđềÊraÊkếÊhoạchÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊ

choÊtừngÊkhuÊvựcÊthịÊtrường. 

HiệnÊnhiềuÊnướcÊđưaÊraÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊdoÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊsựÊchiaÊ

sẻÊthôngÊtinÊvàÊcảnhÊbáoÊtừÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước,ÊđểÊtừÊđóÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

giảiÊphápÊứngÊphó. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmay,ÊcầnÊtiếpÊtụcÊlinhÊhoạtÊtrongÊđiềuÊhành,ÊtậnÊdụngÊtốiÊđaÊ

cácÊcơÊhộiÊtừÊthịÊtrường,ÊxácÊđịnhÊmặtÊhàngÊcóÊtínhÊkỹÊthuậtÊkhó,ÊđơnÊhàngÊnhỏ…,ÊnhưngÊgiáÊ
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trịÊgiaÊtăngÊcaoÊđểÊsảnÊxuất,ÊthayÊvìÊcácÊmặtÊhàngÊphổÊthôngÊgiáÊrẻ,ÊkhóÊcạnhÊtranh.ÊĐồngÊ

thời,ÊcầnÊthườngÊxuyênÊtheoÊdõiÊvàÊcậpÊnhật,ÊdựÊbáoÊcácÊthôngÊtinÊvềÊthịÊtrường,ÊxâyÊdựngÊ

cácÊkịchÊbảnÊcóÊthểÊxảyÊraÊvàÊcóÊphươngÊánÊphùÊhợpÊchoÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanh. 

ĐốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊgiàyÊdép,ÊthốngÊkêÊcủaÊWTOÊkhôngÊchoÊthấyÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊtrựcÊtiếpÊvớiÊViệtÊNamÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊ1/1/2020,Ê

tuyÊnhiênÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊrằngÊcóÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊcầnÊlưuÊýÊsauÊđây: 

ThứÊnhất,ÊHoaÊKỳÊđãÊbanÊhànhÊchínhÊsáchÊchoÊphépÊápÊdụngÊđiềuÊtraÊtrợÊcấpÊxuyênÊquốcÊgia.Ê

ChínhÊsáchÊnàyÊnhằmÊvàoÊnhữngÊngànhÊgiaÊcôngÊvàÊnhiềuÊnguyênÊphụÊliệuÊđầuÊvào.ÊTheoÊ

đó,ÊnếuÊViệtÊNamÊmuaÊnguyênÊphụÊliệuÊtừÊnướcÊthứÊ3ÊvàÊnướcÊnàyÊtrợÊcấpÊsảnÊxuấtÊnguyênÊ

phụÊliệuÊthìÊkhiÊViệtÊNamÊmuaÊsửÊdụngÊsảnÊphẩmÊđểÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsẽÊbịÊđánhÊthuế.Ê 

ThứÊhai,ÊnhómÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊđếnÊcaoÊsu,ÊnhựaÊvàÊmộtÊsốÊnguyênÊliệu,ÊphụÊkiệnÊ

khácÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊsảnÊxuấtÊgiàyÊdépÊgầnÊđâyÊlạiÊbịÊHoaÊKỳÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkháÊnhiều.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊsảnÊphẩmÊ

giàyÊdépÊnếuÊ cácÊmặtÊ hàngÊnàyÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊ trongÊ tổngÊ thànhÊphầnÊ củaÊmộtÊ thànhÊ

phẩmÊnhậpÊkhẩu. 

MặcÊdùÊthịÊphầnÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđãÊgiảm,ÊnhưngÊnướcÊnàyÊvẫnÊchiếmÊtỷÊ

trọngÊlớnÊnhấtÊvàÊđồngÊthờiÊtiếpÊtụcÊlàÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊtừÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊđặcÊđiểmÊđịaÊlýÊgầnÊgũi,ÊViệtÊNamÊcũngÊnhậpÊkhẩuÊnguồnÊ

hàngÊtrungÊgianÊphụcÊvụÊsảnÊxuấtÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊchâuÊÁÊkhác,ÊdoÊđóÊcóÊthểÊ

tiềmÊẩnÊcácÊrủiÊroÊvềÊđiềuÊtraÊxuấtÊxứÊhàngÊhóa,ÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại. 

TrongÊbốiÊ cảnhÊHoaÊKỳÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ cườngÊ cácÊ biệnÊphápÊ kiểmÊ soátÊ nhậpÊkhẩu,ÊCụcÊ

PhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊtốtÊvềÊhồÊsơ,ÊứngÊ

phóÊhiệuÊquảÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊHoaÊKỳÊ(DOC),ÊphốiÊhợpÊvàÊ

hợpÊ tácÊvớiÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊ trongÊviệcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tin,Ê tiếpÊđoànÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ doanhÊ

nghiệpÊvàÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊcácÊbướcÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊphápÊluậtÊHoaÊKỳ.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊ

hiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊdệtÊmay,ÊdaÊgiàyÊcũngÊcầnÊtiếpÊtụcÊphốiÊhợpÊtốtÊvớiÊcácÊcơÊquanÊchứcÊ

năngÊ đểÊ tổÊ chứcÊ tuyênÊ tuyền,Ê nângÊ caoÊ kỹÊ năng,Ê nghiệpÊ vụÊ đểÊ kiểmÊ soátÊ quyÊ trìnhÊmuaÊ

nguyênÊvậtÊliệu,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc,ÊtổÊchứcÊsảnÊphẩmÊminhÊbạch,ÊquaÊđóÊtránhÊđượcÊrủiÊroÊ
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bịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtừÊphíaÊHoaÊKỳ. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊGẠCHÊMENÊXUẤTÊKHẨU 

1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

1.1. QuyÊmôÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊgạchÊmenÊhàngÊđầuÊthếÊgiớiÊvớiÊquyÊmôÊướcÊtínhÊđạtÊ5,16Ê

tỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2023ÊvàÊdựÊkiếnÊđạtÊ9,78ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2028,ÊtăngÊtrưởngÊvớiÊtốcÊđộÊCAGRÊlàÊ31.15%ÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊdựÊbáoÊ(2023-2028).ÊThịÊtrườngÊnàyÊđãÊphátÊtriểnÊmạnhÊmẽÊvàÊđạtÊquyÊmôÊlớn,ÊvớiÊ4ÊdòngÊsảnÊphẩmÊchính:ÊgạchÊ

đấtÊsétÊnungÊ(Cotto),ÊgạchÊtrángÊmenÊ(Ceramic),ÊgạchÊxươngÊsứÊ(Porcelain)ÊvàÊgạchÊGranite. 

HiệnÊnayÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊvàÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNamÊđòiÊhỏiÊsựÊđaÊdạngÊvềÊmẫuÊmãÊvàÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊtiênÊtiến.Ê

DoÊđó,ÊcácÊcôngÊtyÊđangÊđầuÊtưÊmạnhÊhơnÊvàoÊcôngÊnghệ,ÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊkíchÊthướcÊlớnÊvàÊtrangÊtríÊinÊkỹÊthuậtÊ

sốÊđểÊcạnhÊtranhÊhiệuÊquả.ÊTạiÊViệtÊNam,ÊcóÊkhoảngÊhơnÊ90ÊcôngÊtyÊvừaÊvàÊnhỏÊthamÊgiaÊsảnÊxuất,ÊcùngÊhàngÊnghìnÊ

đơnÊvịÊnhỏÊlẻÊcũngÊthamÊgiaÊvàoÊdâyÊchuyền.ÊĐaÊÊphầnÊcácÊcôngÊtyÊhiệnÊnayÊđềuÊsảnÊxuấtÊgạchÊCeramic,ÊđâyÊcũngÊlàÊ

phânÊkhúcÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcaoÊnhấtÊtrênÊthịÊtrường.ÊCôngÊsuấtÊcủaÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊViệtÊNamÊhiệnÊđạtÊ750Ê

triệuÊm2/năm;ÊcungÊứngÊchoÊthịÊtrườngÊnhiềuÊchủngÊloạiÊsảnÊphẩm.ÊĐặcÊbiệt,ÊkhôngÊchỉÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊ

trongÊnước,ÊngànhÊgạchÊmenÊốpÊlátÊcònÊxuấtÊkhẩuÊđếnÊnhiềuÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊnhưÊASEAN,ÊMỹ,ÊCuÊBa… 

1.2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊtrongÊnướcÊcủaÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen 

GiaiÊđoạnÊtrướcÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊtiêuÊthụÊgạchÊốpÊlátÊbằngÊ90-95%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất,ÊtrongÊđóÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊ

80%,Ê20%ÊlàÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊ4ÊnămÊgầnÊđây,ÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊđềuÊgiảmÊmạnh,ÊnămÊ2023ÊchỉÊđạtÊ305Ê

triệuÊm2,ÊbằngÊ85%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất.ÊThángÊđầuÊnămÊ2024,ÊướcÊtiêuÊthụÊbằngÊcùngÊkỳ,ÊvớiÊ166ÊtriệuÊm2.Ê 

QuyÊmôÊcôngÊsuấtÊlớn,ÊvượtÊsoÊvớiÊcầu,ÊđầuÊraÊtạiÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊbịÊthuÊhẹpÊbởiÊthiếuÊvắngÊcácÊdựÊánÊbấtÊđộngÊ

sản,ÊnênÊngànhÊsảnÊxuấtÊnàyÊđangÊgặpÊnhiềuÊkhóÊkhăn.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊmộtÊlượngÊlớnÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊ

Quốc,ÊẤnÊĐộ...ÊđổÊbộÊvàoÊnộiÊđịa,ÊcạnhÊtranhÊvớiÊhàngÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnênÊkhóÊkhănÊcàngÊchồngÊchất.ÊDữÊliệuÊ

thốngÊkêÊchoÊthấy,ÊnămÊ2022-2023,ÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊốpÊlátÊlênÊtớiÊ100ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊ2.400ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ

66%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021,ÊriêngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊẤnÊĐộÊhơnÊ50ÊtriệuÊUSDÊ(hơnÊ1.200ÊtỷÊđồng).ÊTheoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuất,ÊchiÊphíÊnhiênÊliệuÊthanÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ30%ÊcònÊgiáÊđiệnÊchiếmÊ8-10%ÊtrongÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊviệcÊtăngÊgiáÊthanÊ

vàÊđiệnÊthờiÊgianÊquaÊđãÊlàmÊtăngÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthêmÊ6%.ÊNhưngÊgiáÊbánÊsảnÊphẩmÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlạiÊkhôngÊ

tăng.ÊTừÊcáchÊđâyÊvàiÊnăm,ÊBộÊXâyÊdựngÊđãÊlưuÊýÊtớiÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊchínhÊyếuÊnhưÊxiÊmăng,ÊgạchÊốpÊlát,Ê

kínhÊxâyÊdựngÊtrướcÊthựcÊtrạngÊtổngÊcôngÊsuấtÊđầuÊtưÊcảÊ3ÊlĩnhÊvựcÊnàyÊđềuÊcóÊcungÊvượtÊcầu,ÊkhiếnÊtiêuÊthụÊthấpÊhơnÊ

sảnÊlượngÊsảnÊxuất. 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

2.1. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊtạiÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊvàÊÚcÊlàÊ2ÊthịÊtrườngÊduyÊnhấtÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊ(gồmÊcácÊmặtÊhàngÊthuộcÊ40ÊmãÊHSÊđãÊcho).Ê

TuyÊnhiên,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊÚcÊchoÊcácÊsảnÊphẩmÊnàyÊchỉÊchiếmÊmộtÊphầnÊrấtÊnhỏÊsoÊvớiÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ
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HoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊtừÊmộtÊsốÊnướcÊĐôngÊNamÊÁÊsangÊÚcÊlàÊkhôngÊđángÊkểÊvàÊViệtÊ

NamÊcũngÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊliênÊquanÊsangÊÚc.ÊDoÊđóÊbáoÊcáoÊphânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthángÊ4ÊcủaÊ

mặtÊhàngÊViệtÊNamÊsẽÊtậpÊtrungÊphânÊtíchÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊthịÊtrườngÊmàÊViệtÊNamÊnằmÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen. 

ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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2.2. PhânÊtíchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳ 

4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊtăngÊhơnÊ37%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSD.ÊVớiÊsựÊtăngÊtrưởngÊnày,ÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ2,86%,ÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊvịÊtríÊ

thứÊbảyÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ4T/2023ÊvàÊ4T/2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3. CậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

3.1. TìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊcácÊ

quốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiới 

TạiÊArgentina,ÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ31,15%ÊtừÊnămÊ2018. 

NămÊ2019-2021,ÊPhilippinesÊvàÊMalaysiaÊsauÊmộtÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊđềuÊđãÊquyếtÊđịnhÊdừngÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ

gạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊdoÊkếtÊluậnÊkhôngÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊ

sựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

TrongÊkhiÊđó,ÊnămÊ2021,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđãÊchínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊcóÊxuấtÊ

xứÊtừÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,ÊMalaysiaÊvàÊIndonesia.ÊMứcÊthuếÊđượcÊtínhÊtoánÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊdaoÊđộngÊ

từÊ2,23%ÊđếnÊ19,41%.ÊTrongÊđó,ÊcóÊ6ÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ0%.ÊBiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊcóÊhiệuÊlựcÊtrongÊ5Ênăm,ÊtứcÊsẽÊkéoÊdàiÊđếnÊthángÊ40/2026. 

CũngÊnămÊ2021,ÊIndonesiaÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđểÊxácÊđịnhÊsựÊcầnÊthiếtÊcủaÊviệcÊtiếpÊtụcÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊđangÊđượcÊápÊdụngÊtừÊnămÊ2019,ÊtrongÊđóÊcóÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

Nam.ÊSauÊràÊsoát,ÊIndonesiaÊquyếtÊđịnhÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊ3ÊnămÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩu,Ê

mứcÊ thuếÊ tựÊvệÊgiảmÊdầnÊ từngÊnăm:ÊnămÊthứÊnhấtÊ17%Ê(thángÊ41/2021Ê-Ê thángÊ40/2022);ÊnămÊthứÊhaiÊ15%Ê(thángÊ

41/2022Ê-ÊthángÊ40/2023);ÊnămÊthứÊbaÊvềÊ13%Ê(thángÊ41/2023Ê-ÊthángÊ40/2024).ÊNhưÊvậy,ÊtrongÊnămÊ2024ÊtớiÊđây,ÊkhiÊ
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biệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊthờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực,ÊIndonesiaÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊgiaÊhạnÊđểÊápÊdụngÊ

thêm. 

3.2. TìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊ(baoÊgồmÊ40ÊmãÊHSÊđãÊ

cho)ÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

GạchÊmenÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊliênÊtụcÊđượcÊBộÊCôngÊThươngÊcảnhÊbáoÊvềÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthángÊ7/2020.ÊĐốiÊvớiÊgạchÊmenÊ(ceramicÊtile)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ,ÊHoaÊKỳÊđãÊ

chínhÊthứcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊkểÊ

từÊthángÊ4/2020. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊbiết,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊxuÊ

hướngÊtăngÊnhanh,ÊtừÊ269ÊnghìnÊUSDÊnămÊ2018ÊlênÊtớiÊ2,8ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2019.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ14ÊthángÊtừÊthángÊ7Ê

nămÊ2022ÊđếnÊthángÊ6ÊnămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđãÊđạtÊ30,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ36,6%Ê

soÊvớiÊgiaiÊđoạnÊtrước.ÊThịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhưngÊtỷÊtrọngÊkimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcònÊnhỏ,ÊmớiÊchỉÊchiếmÊ1,4%. 

DựÊbáoÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊnhanhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtớiÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊTrungÊQuốcÊsangÊHoaÊKỳÊgiảmÊmạnhÊvìÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp.Ê

VìÊvậy,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊrằngÊcầnÊgiámÊsátÊviệcÊcấpÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊvàÊkhaiÊbáoÊxuấtÊxứÊvàÊ

tiếpÊtụcÊtheoÊdõiÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊ

này.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcũngÊcầnÊ lưuÊýÊ tránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊ liệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊ từÊ

TrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 

4. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghịÊdànhÊchoÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

ViệcÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊngàyÊcàngÊnhiềuÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊ

hơnÊlàÊmộtÊhệÊquảÊtấtÊyếuÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊtaÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊvàoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊcầuÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊtìnhÊhìnhÊthếÊgiớiÊđangÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộng.ÊThờiÊgianÊqua,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgạchÊmenÊđãÊcóÊnhậnÊthứcÊtốtÊhơnÊ

vềÊvấnÊđềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊđểÊứngÊphóÊkịpÊthời.ÊTuyÊnhiên,ÊhạnÊchếÊvềÊnhânÊsựÊamÊhiểuÊlĩnhÊvựcÊ

này,ÊhạnÊchếÊvềÊnguồnÊlựcÊtàiÊchính,ÊcộngÊthêmÊnhữngÊràoÊcảnÊnhưÊvềÊthịÊtrường,ÊngônÊngữ,…ÊvẫnÊlàÊnhữngÊtháchÊ

thứcÊlớnÊđặtÊraÊchoÊdoanhÊnghiệp.ÊĐểÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊhiệuÊquả,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊchủÊđộngÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊ

Bộ,Êngành,ÊđịaÊphương,ÊhiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊxửÊlýÊhiệuÊquảÊthôngÊquaÊcácÊhoạtÊđộngÊđaÊdạngÊnhư:Ê(i)ÊcảnhÊbáoÊsớmÊ

nguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊkếÊhoạchÊxửÊlý;Ê(ii)ÊtraoÊđổiÊkịpÊthờiÊvớiÊ

hiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊđểÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊcậpÊnhậtÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊnắmÊđượcÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệc;Ê(iii)Ê tưÊvấnÊ

phápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,ÊquyÊđịnh/thôngÊlệÊđiềuÊtraÊcủaÊnướcÊkhởiÊkiệnÊvàÊđưaÊraÊcácÊkhuyếnÊnghị,ÊhướngÊxửÊ

lýÊcụÊthểÊchoÊdoanhÊnghiệp;Ê(iv)ÊtraoÊđổi,ÊthamÊvấnÊđưaÊraÊquanÊđiểmÊcủaÊtaÊvềÊcácÊkhíaÊcạnhÊphápÊlýÊvàÊthựcÊtiễnÊcủaÊ

vụÊviệcÊvớiÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊnướcÊngoài,ÊđềÊnghịÊtuânÊthủÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊTổÊchứcÊthươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO);Ê

(v)ÊxemÊxétÊkhởiÊkiệnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoàiÊnếuÊcóÊdấuÊhiệuÊviÊphạmÊ

cácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO. 

CácÊhoạtÊđộngÊtrênÊđãÊđemÊlạiÊnhữngÊkếtÊquảÊtíchÊcực.ÊĐơnÊcửÊnhưÊtrongÊvụÊviệcÊvớiÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊcóÊ6Ê

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊhưởngÊthuếÊ0%ÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcònÊlạiÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊcáoÊ
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buộcÊbanÊđầu,ÊhayÊmứcÊthuếÊmàÊIndonesiaÊđưaÊraÊchoÊgiaiÊđoạnÊ2021-2024ÊcũngÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊmứcÊthuếÊđãÊđượcÊápÊ

dụngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2018-2021ÊtrướcÊđó. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊDỆTÊMAYÊXUẤTÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ 

a) PhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcácÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊvàoÊViệtÊNam 

VềÊthịÊ trườngÊnhậpÊkhẩu,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊthịÊ trườngÊlớnÊnhư:Ê

Cameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊchâuÊPhiÊlạiÊtăngÊnhư:ÊCongo,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông…ÊVềÊchủngÊloại,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,Ê

lượngÊnhậpÊkhẩuÊcácÊchủngÊloạiÊdệtÊmayÊlớnÊnhư:ÊdệtÊmayÊlim,Êthông,Êsồi,Êdương,Êhương…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊchủngÊloạiÊtăngÊnhư:ÊdệtÊmayÊtầnÊbì,Êgõ,ÊcaoÊsu,ÊvânÊsam,ÊcămÊxe,ÊbằngÊ

lăng,Êdổi,Êmít… 

BiểuÊđồÊ01:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊvềÊViệtÊNamÊtheoÊthángÊtrongÊtừÊnămÊ2020Ê-Ê

2024 

(ĐVT:ÊTriệuÊUSD) 

 

Nguồn:ÊTheoÊtínhÊtoánÊsốÊliệuÊtừÊTổngÊCụcÊHảiÊquan 

VềÊthịÊ trườngÊnhậpÊkhẩu,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊthịÊ trườngÊlớnÊnhư:Ê

Cameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊchâuÊPhiÊlạiÊtăngÊnhư:ÊCongo,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông… 

b) ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 
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ViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới.ÊCùngÊvớiÊsựÊcạnhÊ

tranhÊquyếtÊliệtÊvớiÊnhữngÊquốcÊgiaÊkhác,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊđangÊgặpÊrấtÊnhiềuÊkhóÊkhănÊtạiÊcácÊ

thịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊdoÊnhữngÊquyÊđịnhÊmớiÊvềÊnguồnÊgốc,ÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩm,ÊthuếÊvàÊcácÊđịnhÊchếÊthươngÊmạiÊliênÊ

quan. 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊcóÊtăngÊtrưởngÊnhưngÊchỉÊđạtÊ79%ÊkếÊhoạchÊđềÊ

ra,ÊchoÊthấyÊtiềmÊẩnÊnhữngÊnguyÊcơÊcầnÊgiảiÊquyết.ÊKhóÊkhănÊvớiÊngànhÊdệtÊmayÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊkhiÊnhữngÊyếuÊtốÊbấtÊ

lợiÊvẫnÊhiệnÊhữuÊnhưÊkhủngÊhoảngÊđịaÊchínhÊtrịÊlanÊrộng,ÊsuyÊthoáiÊkinhÊtếÊthếÊgiới,ÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊ

chưaÊphụcÊhồi.ÊCùngÊvớiÊđó,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊđốiÊmặtÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊđơnÊhàngÊphảiÊcạnhÊtranhÊvàÊyêuÊcầuÊ

vềÊmẫuÊmã,ÊchấtÊlượngÊcao.ÊCácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,ÊcácÊchứngÊchỉÊvềÊquảnÊlýÊrừngÊ

bềnÊvữngÊhayÊchứngÊchỉÊgiảmÊphátÊthảiÊcác-bonÊsauÊnàyÊbắtÊbuộcÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊkhiÊxuấtÊsangÊthịÊtrườngÊcácÊ

nướcÊphảiÊtuânÊthủ.ÊNhiềuÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊEU,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊMỹ…ÊđãÊyêuÊcầuÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊdệtÊmayÊphảiÊcóÊchứngÊchỉÊbềnÊvững,ÊminhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊnguồnÊcungÊđãÊtácÊđộngÊđếnÊcácÊnhàÊsảnÊxuất.Ê

MộtÊsốÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcònÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊphảiÊcungÊcấpÊcácÊchứngÊnhậnÊliênÊ

quanÊnguồnÊgốcÊsảnÊphẩm,ÊtìnhÊtrạngÊsửÊdụngÊlaoÊđộng,ÊtiềnÊlương,ÊxửÊlýÊchấtÊthải,…Ê 

c) ĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

ViệtÊNamÊvớiÊvịÊthếÊthuộcÊnhómÊcácÊnướcÊcóÊtỷÊtrọngÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhàngÊđầuÊthếÊgiới,ÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊ

đãÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu,ÊthâmÊnhậpÊsâuÊhơnÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊquanÊtrọngÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊ

BảnÊvàÊngàyÊcàngÊhiệnÊdiệnÊnhiềuÊhơnÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊmớiÊnổiÊnhưÊUAE,ÊẤnÊĐộ...ÊVớiÊnhiềuÊthếÊmạnhÊvềÊphátÊ

triểnÊlâmÊnghiệp,ÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊ

dệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊđượcÊnhiềuÊthànhÊcôngÊ trênÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tế.ÊNgànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊcóÊvịÊ thếÊ

thuậnÊlợiÊđểÊtậnÊdụngÊnhuÊcầuÊmạnhÊmẽÊtừÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊvàÊquốcÊtế.Ê 

TheoÊcácÊchuyênÊgia,ÊápÊlựcÊtừÊPVTMÊsẽÊluônÊsongÊhànhÊtrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊtăngÊcườngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊnhưÊ

thặngÊdưÊthươngÊmạiÊlớn.ÊDùÊtạoÊnhiềuÊkhóÊkhăn,ÊcácÊvụÊviệcÊPVTMÊcũngÊmởÊraÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊcủngÊcốÊvịÊthếÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊlàÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊnhất.ÊCácÊbiệnÊphápÊPVTMÊthườngÊnhằmÊvàoÊvấnÊđềÊgianÊlậnÊ

xuấtÊxứ,ÊpháÊgiáÊhoặcÊkhôngÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,ÊlaoÊđộng.ÊViệcÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkhắtÊkheÊnàyÊ

khôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊvượtÊquaÊcácÊràoÊcảnÊphápÊlýÊmàÊcònÊtạoÊdựngÊniềmÊtinÊvớiÊngườiÊtiêuÊdùngÊvàÊđốiÊtácÊ

tạiÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu. 

BênÊcạnhÊđó,ÊhợpÊtácÊminhÊbạchÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊlàÊmộtÊchiếnÊlượcÊcầnÊthiết.Ê 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊ

HSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2024.Ê 

XuấtÊkhẩuÊsauÊđóÊđãÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊvớiÊkếtÊquảÊnửaÊđầuÊnămÊđãÊđạtÊ1,01ÊtỷÊUSD,Ê

tăngÊtớiÊ104,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê 
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1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

mặtÊhàngÊgạchÊmen 

1.1. QuyÊmôÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđứngÊ thứÊnămÊ trongÊdanhÊsáchÊcácÊnướcÊsảnÊ

xuấtÊ gạchÊmenÊhàngÊ đầuÊ thếÊ giớiÊ vớiÊ quyÊmôÊướcÊ tínhÊ

đạtÊ5,16Ê tỷÊUSDÊvàoÊ nămÊ2023ÊvàÊdựÊ kiếnÊ đạtÊ 9,78Ê tỷÊ

USDÊ vàoÊ nămÊ 2028,Ê tăngÊ trưởngÊ vớiÊ tốcÊ độÊCAGRÊ làÊ

31.15%ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊdựÊbáoÊ(2023-2028).ÊThịÊtrườngÊ

nàyÊ đãÊ phátÊ triểnÊ mạnhÊ mẽÊ vàÊ đạtÊ quyÊ môÊ lớn,Ê vớiÊ 4Ê

dòngÊ sảnÊ phẩmÊ chính:Ê gạchÊ đấtÊ sétÊ nungÊ (Cotto),Ê gạchÊ

trángÊmenÊ(Ceramic),ÊgạchÊxươngÊsứÊ(Porcelain)ÊvàÊgạchÊ

Granite. 

HiệnÊnayÊthịÊ trườngÊgạchÊmenÊvàÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNamÊ

đòiÊhỏiÊsựÊđaÊdạngÊvềÊmẫuÊmãÊvàÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊtiênÊ

tiến.ÊDoÊđó,ÊcácÊcôngÊtyÊđangÊđầuÊtưÊmạnhÊhơnÊvàoÊcôngÊ

nghệ,ÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊkíchÊthướcÊlớnÊvàÊtrangÊtríÊinÊ

kỹÊ thuậtÊ sốÊ đểÊ cạnhÊ tranhÊ hiệuÊ quả.Ê TạiÊViệtÊ Nam,Ê cóÊ

khoảngÊ hơnÊ 90Ê côngÊ tyÊ vừaÊ vàÊ nhỏÊ thamÊ giaÊ sảnÊ xuất,Ê

cùngÊ hàngÊ nghìnÊ đơnÊ vịÊ nhỏÊ lẻÊ cũngÊ thamÊgiaÊ vàoÊ dâyÊ

chuyền.ÊĐaÊÊphầnÊcácÊcôngÊtyÊhiệnÊnayÊđềuÊsảnÊxuấtÊgạchÊ

Ceramic,ÊđâyÊcũngÊ làÊphânÊkhúcÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊ tranhÊ

caoÊnhấtÊ trênÊthịÊ trường.ÊCôngÊsuấtÊcủaÊthịÊ trườngÊgạchÊ

menÊViệtÊNamÊhiệnÊđạtÊ750ÊtriệuÊm2/năm;ÊcungÊứngÊchoÊ

thịÊ trườngÊnhiềuÊ chủngÊ loạiÊ sảnÊphẩm.ÊĐặcÊbiệt,Ê khôngÊ

chỉÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊthịÊ trườngÊtrongÊnước,ÊngànhÊgạchÊ

menÊốpÊ látÊcònÊxuấtÊkhẩuÊđếnÊnhiềuÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tếÊ

nhưÊASEAN,ÊMỹ,ÊCuÊBa… 

1.2. TìnhÊ hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ tiêuÊ thụÊ trongÊ nướcÊ củaÊ

sảnÊphẩmÊgạchÊmen 

GiaiÊđoạnÊtrướcÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊtiêuÊthụÊgạchÊốpÊlátÊ

bằngÊ90-95%ÊsảnÊ lượngÊsảnÊxuất,Ê trongÊđóÊ tiêuÊ thụÊnộiÊ

địaÊ80%,Ê20%ÊlàÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊ4ÊnămÊgầnÊ

đây,ÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊđềuÊgiảmÊmạnh,ÊnămÊ2023ÊchỉÊ

đạtÊ305ÊtriệuÊm2,ÊbằngÊ85%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất.ÊThángÊ

đầuÊnămÊ2024,ÊướcÊtiêuÊthụÊbằngÊcùngÊkỳ,ÊvớiÊ166ÊtriệuÊ

m2.Ê 

QuyÊmôÊ côngÊ suấtÊ lớn,Ê vượtÊ soÊ vớiÊ cầu,Ê đầuÊ raÊ tạiÊ thịÊ

trườngÊ trongÊnướcÊbịÊ thuÊhẹpÊbởiÊ thiếuÊvắngÊcácÊdựÊánÊ

bấtÊ độngÊ sản,Ê nênÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nàyÊ đangÊ gặpÊ nhiềuÊ

khóÊ khăn.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊmộtÊ lượngÊ lớnÊ sảnÊphẩmÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ...ÊđổÊbộÊvàoÊnộiÊđịa,ÊcạnhÊ

tranhÊvớiÊhàngÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊnênÊkhóÊkhănÊcàngÊ

chồngÊchất.ÊDữÊliệuÊthốngÊkêÊchoÊthấy,ÊnămÊ2022-2023,Ê

nhậpÊ khẩuÊ gạchÊ ốpÊ látÊ lênÊ tớiÊ 100Ê triệuÊ USD,Ê tươngÊ

đươngÊ2.400ÊtỷÊđồng,ÊtăngÊ66%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021,ÊriêngÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ ẤnÊĐộÊ hơnÊ 50Ê triệuÊ USDÊ (hơnÊ 1.200Ê tỷÊ

đồng).Ê TheoÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuất,Ê chiÊ phíÊ nhiênÊ

liệuÊthanÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ30%ÊcònÊgiáÊđiệnÊchiếmÊ8-10%Ê

trongÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê việcÊ tăngÊ giáÊ thanÊ vàÊ điệnÊ thờiÊ

gianÊquaÊđãÊlàmÊtăngÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthêmÊ6%.ÊNhưngÊ

giáÊbánÊsảnÊphẩmÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlạiÊkhôngÊtăng.Ê

TừÊ cáchÊ đâyÊ vàiÊ năm,Ê BộÊ XâyÊ dựngÊ đãÊ lưuÊ ýÊ tớiÊ cácÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊchínhÊyếuÊnhưÊxiÊmăng,ÊgạchÊốpÊ

lát,ÊkínhÊxâyÊdựngÊtrướcÊthựcÊtrạngÊtổngÊcôngÊsuấtÊđầuÊtưÊ

cảÊ3Ê lĩnhÊvựcÊnàyÊđềuÊcóÊcungÊvượtÊcầu,ÊkhiếnÊ tiêuÊ thụÊ

thấpÊhơnÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất. 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊ cácÊ thịÊ

trườngÊ 

2.1. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊtạiÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊvàÊÚcÊ làÊ2Ê thịÊ trườngÊduyÊnhấtÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊ

phẩmÊgạchÊmenÊ(gồmÊcácÊmặtÊhàngÊthuộcÊ40ÊmãÊHSÊđãÊ

cho).ÊTuyÊnhiên,Ê trịÊ giáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊÚcÊchoÊcácÊ sảnÊ

phẩmÊnàyÊchỉÊchiếmÊmộtÊphầnÊrấtÊnhỏÊsoÊvớiÊtrịÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊvàoÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊ

menÊ từÊ mộtÊ sốÊ nướcÊ ĐôngÊ NamÊ ÁÊ sangÊ ÚcÊ làÊ khôngÊ

đángÊ kểÊ vàÊViệtÊNamÊcũngÊ khôngÊxuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ

liênÊ quanÊ sangÊÚc.ÊDoÊ đóÊ báoÊ cáoÊ phânÊ tíchÊ tìnhÊ hìnhÊ

xuấtÊkhẩuÊ thángÊ4ÊcủaÊmặtÊhàngÊViệtÊNamÊsẽÊ tậpÊ trungÊ

phânÊ tíchÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê thịÊ trườngÊmàÊViệtÊNamÊ

nằmÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊsảnÊphẩmÊgạchÊ

men. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊGẠCHÊMENÊXUẤTÊKHẨU 
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ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2. PhânÊtíchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳ 

4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊtăngÊhơnÊ37%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSD.ÊVớiÊsựÊtăngÊtrưởngÊnày,ÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ2,86%,ÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊvịÊtríÊ

thứÊbảyÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ4T/2023ÊvàÊ4T/2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3. CậpÊ nhậtÊ thôngÊ tinÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ PVTMÊ

đốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

3.1. TìnhÊ hìnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊcácÊ

quốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiới 

TạiÊArgentina,ÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊbịÊ

ápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ31,15%ÊtừÊnămÊ2018. 

NămÊ 2019-2021,Ê PhilippinesÊ vàÊMalaysiaÊ sauÊmộtÊ thờiÊ

gianÊđiềuÊ traÊđềuÊđãÊquyếtÊđịnhÊdừngÊđiềuÊtraÊ tựÊvệÊđốiÊ

vớiÊgạchÊốpÊ látÊnhậpÊkhẩuÊdoÊkếtÊ luậnÊkhôngÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ điềuÊ traÊ vàÊ mốiÊ quanÊ hệÊ

nhânÊquảÊgiữaÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê nămÊ 2021,Ê ĐàiÊ LoanÊ (TrungÊ Quốc)Ê đãÊ

chínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊ

cóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,ÊMalaysiaÊvàÊIndonesia.Ê

MứcÊ thuếÊ đượcÊ tínhÊ toánÊ choÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊ daoÊ độngÊ từÊ 2,23%Ê đếnÊ 19,41%.Ê TrongÊ đó,Ê cóÊ 6Ê

doanhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊ thuếÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ0%.Ê

BiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊhiệuÊ lựcÊ trongÊ5Ênăm,Ê

tứcÊsẽÊkéoÊdàiÊđếnÊthángÊ40/2026. 

CũngÊnămÊ2021,Ê IndonesiaÊ khởiÊxướngÊ ràÊ soátÊ cuốiÊkỳÊ

đểÊ xácÊ địnhÊ sựÊ cầnÊ thiếtÊ củaÊ việcÊ tiếpÊ tụcÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊđangÊ

đượcÊápÊdụngÊtừÊnămÊ2019,ÊtrongÊđóÊcóÊsảnÊphẩmÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊSauÊràÊsoát,ÊIndonesiaÊquyếtÊđịnhÊtiếpÊ

tụcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊ3ÊnămÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊ

látÊnhậpÊkhẩu,ÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊgiảmÊdầnÊtừngÊnăm:ÊnămÊ

thứÊnhấtÊ17%Ê(thángÊ41/2021Ê-ÊthángÊ40/2022);ÊnămÊthứÊ

haiÊ15%Ê(thángÊ41/2022Ê-ÊthángÊ40/2023);ÊnămÊthứÊbaÊvềÊ

13%Ê (thángÊ 41/2023Ê -Ê thángÊ 40/2024).Ê NhưÊ vậy,Ê trongÊ

nămÊ2024Ê tớiÊđây,ÊkhiÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊhếtÊ thờiÊgianÊcóÊ

hiệuÊlực,ÊIndonesiaÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊgiaÊhạnÊđểÊápÊdụngÊthêm. 

3.2. TìnhÊ hìnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊ(baoÊgồmÊ40ÊmãÊHSÊ

đãÊcho)ÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

GạchÊmenÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊliênÊtụcÊđượcÊBộÊ

CôngÊThươngÊcảnhÊbáoÊvềÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthángÊ7/2020.ÊĐốiÊvớiÊ

gạchÊmenÊ(ceramicÊtile)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ,ÊHoaÊKỳÊ

đãÊchínhÊthứcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊcấpÊđốiÊvớiÊ sảnÊphẩmÊ tươngÊ tựÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊ

QuốcÊkểÊtừÊthángÊ4/2020. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊbiết,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊ

xuÊhướngÊtăngÊnhanh,ÊtừÊ269ÊnghìnÊUSDÊnămÊ2018ÊlênÊ

tớiÊ2,8ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2019.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ14ÊthángÊtừÊ

thángÊ 7Ê nămÊ 2022Ê đếnÊ thángÊ 6Ê nămÊ 2023,Ê kimÊ ngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđãÊđạtÊ30,7ÊtriệuÊ

USD,Ê tăngÊ36,6%ÊsoÊvớiÊgiaiÊđoạnÊ trước.ÊThịÊphầnÊcủaÊ

ViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊ tăngÊnhưngÊ tỷÊ trọngÊkimÊngạchÊ

củaÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcònÊnhỏ,ÊmớiÊchỉÊchiếmÊ1,4%. 

DựÊ báoÊ xuấtÊ khẩuÊ gạchÊ menÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊnhanhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtớiÊ

trongÊbốiÊcảnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊTrungÊQuốcÊsangÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊmạnhÊvìÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ

chốngÊ trợÊ cấp.ÊVìÊ vậy,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ choÊ

rằngÊcầnÊgiámÊsátÊviệcÊcấpÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊvàÊ

khaiÊbáoÊxuấtÊxứÊvàÊtiếpÊtụcÊtheoÊdõiÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnày.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊHoaÊKỳÊcũngÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊ

liệuÊ chínhÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ sảnÊ

phẩmÊnày. 

4. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghịÊdànhÊchoÊmặtÊhàngÊgạchÊ

men 

ViệcÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ

ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

nướcÊngoàiÊhơnÊlàÊmộtÊhệÊquảÊtấtÊyếuÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ

trưởngÊ nhanhÊ vàÊ taÊ thamÊ giaÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ

toànÊcầuÊtrongÊbốiÊcảnhÊtìnhÊhìnhÊthếÊgiớiÊđangÊcóÊnhiềuÊ

biếnÊđộng.ÊThờiÊgianÊqua,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgạchÊmenÊđãÊ

cóÊnhậnÊthứcÊtốtÊhơnÊvềÊvấnÊđềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcóÊ

sựÊchuẩnÊbịÊđểÊứngÊphóÊkịpÊthời.ÊTuyÊnhiên,ÊhạnÊchếÊvềÊ

nhânÊsựÊamÊhiểuÊlĩnhÊvựcÊnày,ÊhạnÊchếÊvềÊnguồnÊlựcÊtàiÊ

chính,ÊcộngÊthêmÊnhữngÊràoÊcảnÊnhưÊvềÊthịÊtrường,ÊngônÊ

ngữ,…Ê vẫnÊ làÊ nhữngÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ đặtÊ raÊ choÊ doanhÊ

nghiệp.Ê ĐểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ hiệuÊ quả,Ê BộÊ CôngÊ
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ThươngÊđãÊchủÊđộngÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊBộ,Êngành,ÊđịaÊphương,ÊhiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊxửÊlýÊhiệuÊquảÊthôngÊquaÊcácÊ

hoạtÊđộngÊđaÊdạngÊnhư:Ê(i)ÊcảnhÊbáoÊsớmÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊxâyÊ

dựngÊkếÊhoạchÊxửÊlý;Ê (ii)Ê traoÊđổiÊkịpÊthờiÊvớiÊhiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊđểÊcungÊcấpÊ thôngÊ tinÊcậpÊnhậtÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊnắmÊđượcÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệc;Ê(iii)ÊtưÊvấnÊphápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,ÊquyÊđịnh/thôngÊlệÊđiềuÊtraÊcủaÊ

nướcÊkhởiÊkiệnÊvàÊđưaÊraÊcácÊkhuyếnÊnghị,ÊhướngÊxửÊlýÊcụÊthểÊchoÊdoanhÊnghiệp;Ê(iv)ÊtraoÊđổi,ÊthamÊvấnÊđưaÊraÊquanÊ

điểmÊcủaÊtaÊvềÊcácÊkhíaÊcạnhÊphápÊlýÊvàÊthựcÊtiễnÊcủaÊvụÊviệcÊvớiÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊnướcÊngoài,ÊđềÊnghịÊtuânÊthủÊ

cácÊquyÊđịnhÊcủaÊTổÊchứcÊthươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO);Ê(v)ÊxemÊxétÊkhởiÊkiệnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoàiÊnếuÊcóÊdấuÊhiệuÊviÊphạmÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO. 

CácÊhoạtÊđộngÊtrênÊđãÊđemÊlạiÊnhữngÊkếtÊquảÊtíchÊcực.ÊĐơnÊcửÊnhưÊtrongÊvụÊviệcÊvớiÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊcóÊ6Ê

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊhưởngÊthuếÊ0%ÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcònÊlạiÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊcáoÊ

buộcÊbanÊđầu,ÊhayÊmứcÊthuếÊmàÊIndonesiaÊđưaÊraÊchoÊgiaiÊđoạnÊ2021-2024ÊcũngÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊmứcÊthuếÊđãÊđượcÊ

ápÊdụngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2018-2021ÊtrướcÊđó. 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ 

a) PhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcácÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊvàoÊViệtÊNam 

VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhư:Ê

Cameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊchâuÊPhiÊlạiÊtăngÊnhư:ÊCongo,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông…ÊVềÊchủngÊloại,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,Ê

lượngÊnhậpÊkhẩuÊcácÊchủngÊloạiÊdệtÊmayÊlớnÊnhư:ÊdệtÊmayÊlim,Êthông,Êsồi,Êdương,Êhương…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊchủngÊloạiÊtăngÊnhư:ÊdệtÊmayÊtầnÊbì,Êgõ,ÊcaoÊsu,ÊvânÊsam,ÊcămÊxe,ÊbằngÊ

lăng,Êdổi,Êmít… 

BiểuÊđồÊ01:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊvềÊViệtÊNamÊtheoÊthángÊtrongÊtừÊnămÊ2020Ê-Ê

2024 

(ĐVT:ÊTriệuÊUSD) 

 
Nguồn:ÊTheoÊtínhÊtoánÊsốÊliệuÊtừÊTổngÊCụcÊHảiÊquan 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊDỆTÊMAYÊXUẤTÊKHẨU 
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VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhư:Ê

Cameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊchâuÊPhiÊlạiÊtăngÊnhư:ÊCongo,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông… 

b) ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới.ÊCùngÊvớiÊsựÊcạnhÊ

tranhÊquyếtÊliệtÊvớiÊnhữngÊquốcÊgiaÊkhác,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊđangÊgặpÊrấtÊnhiềuÊkhóÊkhănÊtạiÊcácÊ

thịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊdoÊnhữngÊquyÊđịnhÊmớiÊvềÊnguồnÊgốc,ÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩm,ÊthuếÊvàÊcácÊđịnhÊchếÊthươngÊmạiÊliênÊ

quan. 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊcóÊtăngÊtrưởngÊnhưngÊchỉÊđạtÊ79%ÊkếÊhoạchÊđềÊ

ra,ÊchoÊthấyÊtiềmÊẩnÊnhữngÊnguyÊcơÊcầnÊgiảiÊquyết.ÊKhóÊkhănÊvớiÊngànhÊdệtÊmayÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊkhiÊnhữngÊyếuÊtốÊbấtÊ

lợiÊvẫnÊhiệnÊhữuÊnhưÊkhủngÊhoảngÊđịaÊchínhÊtrịÊlanÊrộng,ÊsuyÊthoáiÊkinhÊtếÊthếÊgiới,ÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊ

chưaÊphụcÊhồi.ÊCùngÊvớiÊđó,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊđốiÊmặtÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊđơnÊhàngÊphảiÊcạnhÊtranhÊvàÊyêuÊcầuÊ

vềÊmẫuÊmã,ÊchấtÊlượngÊcao.ÊCácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,ÊcácÊchứngÊchỉÊvềÊquảnÊlýÊrừngÊ

bềnÊvữngÊhayÊchứngÊchỉÊgiảmÊphátÊ thảiÊcác-bonÊsauÊnàyÊbắtÊbuộcÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊkhiÊxuấtÊsangÊ thịÊ trườngÊcácÊ

nướcÊphảiÊtuânÊthủ.ÊNhiềuÊthịÊ trườngÊlớnÊnhưÊEU,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊMỹ…ÊđãÊyêuÊcầuÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊdệtÊmayÊphảiÊcóÊchứngÊchỉÊbềnÊvững,ÊminhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊnguồnÊcungÊđãÊtácÊđộngÊđếnÊcácÊnhàÊsảnÊxuất.ÊMộtÊ

sốÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcònÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊphảiÊcungÊcấpÊcácÊchứngÊnhậnÊliênÊquanÊ

nguồnÊgốcÊsảnÊphẩm,ÊtìnhÊtrạngÊsửÊdụngÊlaoÊđộng,ÊtiềnÊlương,ÊxửÊlýÊchấtÊthải,…Ê 

c) ĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

ViệtÊNamÊvớiÊvịÊthếÊthuộcÊnhómÊcácÊnướcÊcóÊtỷÊtrọngÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhàngÊđầuÊthếÊgiới,ÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊ

đãÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu,ÊthâmÊnhậpÊsâuÊhơnÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊquanÊtrọngÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊ

BảnÊvàÊngàyÊcàngÊhiệnÊdiệnÊnhiềuÊhơnÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊmớiÊnổiÊnhưÊUAE,ÊẤnÊĐộ...ÊVớiÊnhiềuÊthếÊmạnhÊvềÊphátÊ

triểnÊlâmÊnghiệp,ÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊ

dệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊđượcÊnhiềuÊthànhÊcôngÊ trênÊthịÊ trườngÊquốcÊtế.ÊNgànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊcóÊvịÊ thếÊ

thuậnÊlợiÊđểÊtậnÊdụngÊnhuÊcầuÊmạnhÊmẽÊtừÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊvàÊquốcÊtế.Ê 

TheoÊcácÊchuyênÊgia,ÊápÊlựcÊtừÊPVTMÊsẽÊluônÊsongÊhànhÊtrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊtăngÊcườngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊnhưÊ

thặngÊdưÊthươngÊmạiÊlớn.ÊDùÊtạoÊnhiềuÊkhóÊkhăn,ÊcácÊvụÊviệcÊPVTMÊcũngÊmởÊraÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊcủngÊcốÊvịÊthếÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊlàÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊnhất.ÊCácÊbiệnÊphápÊPVTMÊthườngÊnhằmÊvàoÊvấnÊđềÊgianÊlậnÊ

xuấtÊxứ,ÊpháÊgiáÊhoặcÊkhôngÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,ÊlaoÊđộng.ÊViệcÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkhắtÊkheÊnàyÊ

khôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊvượtÊquaÊcácÊràoÊcảnÊphápÊlýÊmàÊcònÊtạoÊdựngÊniềmÊtinÊvớiÊngườiÊtiêuÊdùngÊvàÊđốiÊtácÊ

tạiÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu. 

BênÊcạnhÊđó,ÊhợpÊtácÊminhÊbạchÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊlàÊmộtÊchiếnÊlượcÊcầnÊthiết.Ê 
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1. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊ

HSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2024.Ê 

XuấtÊkhẩuÊsauÊđóÊđãÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊvớiÊkếtÊquảÊnửaÊđầuÊnămÊđãÊđạtÊ1,01ÊtỷÊUSD,Ê

tăngÊtớiÊ104,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê 

Italy,ÊMalaysia,ÊẤnÊĐộÊlàÊbaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNam.ÊTrongÊsốÊ

cácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEU,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊnửaÊđầuÊ

nămÊnay,ÊtuyÊnhiên,ÊthịÊphầnÊcủaÊthịÊtrườngÊnàyÊmớiÊchỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊ

Nam.Ê 

HoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊthịÊtrườngÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

BảngÊ1:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ
2024Ê(triệuÊ

USD) 

TrịÊgiáÊnămÊ
2024Ê 

(triệuÊUSD) 

NămÊ
2024ÊsoÊ
vớiÊnămÊ
2024Ê(%) 

TỷÊtrọngÊcủaÊ
thịÊtrườngÊ
trongÊnămÊ
2024Ê(%) 

TrịÊgiáÊ3T/2024Ê
(triệuÊUSD) 

SoÊvớiÊ3Ê
thángÊnămÊ
2024Ê(%) 

TỷÊ
trọngÊ
củaÊthịÊ
trườngÊ
trongÊ3Ê
thángÊ
2024Ê
(%) 

Tổng 1,207.61 1,048.10 -13.21   1,101.13 104.30  

TrongÊđóÊ10ÊthịÊ
trườngÊdẫnÊđầuÊvềÊ
trịÊgiáÊtrongÊ6ÊthángÊ
đầuÊnămÊ2024Êgồm        

Italy 349.53 322.05 -7.86 30.73 411.81 17.82 37.40 

Malaysia 321.64 359.29 11.70 34.28 174.48 -9.67 15.85 

ẤnÊĐộ  51.49  4.91 125.22  11.37 

Indonesia 146.63 148.02 0.95 14.12 81.35 93.10 7.39 

TâyÊBanÊNha 9.65 3.22 -66.67 0.31 53.34 1,560.00 4.84 

ThổÊNhĩÊKỳ    0.00 29.87  2.71 

Pakistan  4.48  0.43 29.81  2.71 

Pháp 0.00  -100.00 0.00 29.31  2.66 

BồÊĐàoÊNha 7.39  -100.00 0.00 27.83  2.53 

Brazil 3.25  -100.00 0.00 25.14  2.28 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊTẤMÊXUẤTÊKHẨU 
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TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊnướcÊtaÊđãÊxuấtÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ13,53ÊtriệuÊUSDÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊraÊthếÊgiớiÊ

trongÊnămÊ2024,ÊgiảmÊ44,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2024.Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊcóÊ4,56ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊ

khẩu,ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊtớiÊ48,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê 

NhómÊhàngÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊCampuchiaÊvàÊMexico,ÊngoàiÊraÊcònÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊnướcÊ

ĐôngÊNamÊÁÊkhácÊ làÊTháiÊLanÊvàÊLào.ÊCácÊ thịÊ trườngÊĐôngÊBắcÊÁÊnhưÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốcÊcũngÊ

đứngÊtrongÊTopÊ10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

CácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEUÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊ

Nam;ÊtrongÊkhiÊđóÊHoaÊKỳÊxếpÊthứÊ10ÊtínhÊtheoÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtuyÊnhiênÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊkháÊkhiêmÊtốn,ÊchỉÊchiếmÊ0,39%.ÊÊ 

BảngÊ2:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ
2024Ê(triệuÊ

USD) 

TrịÊgiáÊnămÊ
2024Ê(triệuÊ

USD) 

NămÊ2024Ê
soÊvớiÊnămÊ
2024Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024Ê

(%) 

TrịÊgiáÊ
3T/2024Ê

(triệuÊUSD) 

SoÊvớiÊ3Ê
thángÊnămÊ
2024Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ3Ê
thángÊ2024Ê

(%) 

Tổng 24.52 13.53 -44.80   4.56 -49.60  

TrongÊđóÊ10ÊthịÊ
trườngÊdẫnÊđầuÊ
vềÊtrịÊgiáÊtrongÊ6Ê
thángÊđầuÊnămÊ
2024Êgồm        

1.ÊCampuchia 18.02 9.28 -48.50 68.56 2.36 -62.79 51.86 

2.ÊMexico 0.00 0.17 3,544.65 1.23 0.72  15.89 

3.ÊTháiÊLan 2.64 1.07 -59.61 7.89 0.72 35.28 15.86 

4.ÊLào 0.37 0.48 29.35 3.54 0.32 83.00 6.93 

5.ÊAustralia  0.11  0.78 0.10  2.28 

6.ÊNhậtÊBản 0.07 0.14 100.03 1.05 0.09 41.89 1.99 

7.ÊHànÊQuốc 0.07 0.11 50.68 0.83 0.09 -11.68 1.98 

8.ÊTrungÊQuốc 0.46 0.09 -81.02 0.64 0.06 197.33 1.34 

9.ÊĐảoÊMarshall    0.00 0.03  0.61 

10.ÊHoaÊKỳ  0.07  0.48 0.02 -55.27 0.39 
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TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ180,34ÊtriệuÊUSDÊsảnÊ

phẩmÊthépÊmãÊHSÊ7225,ÊđếnÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ10,21%ÊxuốngÊcònÊ161,9ÊtriệuÊUSD.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊ

khẩuÊtiếpÊtụcÊkémÊkhảÊquanÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊkhiÊchỉÊđạtÊ66,66ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ39,67%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ2024ÊvàÊướcÊcảÊnămÊnayÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊsẽÊthấpÊhơnÊmứcÊđãÊđạtÊđượcÊtrongÊ2ÊnămÊliềnÊtrước.Ê 

TrongÊNhóm10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊcácÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊcóÊ01ÊđạiÊdiệnÊthànhÊviênÊcủaÊ

EUÊlàÊĐức,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ360ÊnghìnÊUSDÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024Ê

(mứcÊtăngÊmạnhÊnàyÊlàÊdoÊtrongÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊchỉÊxuấtÊkhẩuÊtrịÊgiáÊrấtÊnhỏÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊĐức).Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊrấtÊnhỏ,ÊHoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ3:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊhảiÊquanÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊ

NamÊđãÊgiảmÊnhẹÊ2,07%ÊtrongÊnămÊ2024,ÊxuốngÊcònÊ5,41ÊtriệuÊUSD.ÊTuyÊnhiênÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcóÊtínÊhiệuÊkhảÊ

quanÊhơnÊkhiÊnửaÊđầuÊnămÊ2024ÊđãÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ3,75ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnày,ÊtăngÊ27,17%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊnămÊ

2024.Ê 

TrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊnhómÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊCanada,ÊvớiÊtrịÊgiáÊ1,04Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ27,69%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

ĐứcÊlàÊđạiÊdiệnÊcủaÊEUÊnằmÊtrongÊnhómÊ3ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊtỷÊ

trọngÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊlàÊ9,68%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊHoaÊKỳÊcũngÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ2024Ê
(triệuÊUSD) 

TrịÊgiáÊnămÊ
2024Ê(triệuÊ

USD) 

NămÊ2024Ê
soÊvớiÊnămÊ
2024Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ

2024Ê(%) 

TrịÊgiáÊ
3T/2024Ê

(triệuÊUSD) 

SoÊvớiÊ3Ê
thángÊnămÊ
2024Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ3Ê
thángÊ

2024Ê(%) 

Tổng 180.34 161.94 -10.21   66.66 -39.67   

TrongÊđóÊ10ÊthịÊtrườngÊ
dẫnÊđầuÊvềÊtrịÊgiáÊtrongÊ6Ê
thángÊđầuÊnămÊ2024Êgồm        

Canada      0.00 1.04   28 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 0.92 -8.18 24 

Đức  0.01   0.22 0.36 4,252.81 10 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 0.32 -43.39 9 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 0.31 314.68 8 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 0.27 219.66 7 

Séc      0.00 0.15   4 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 0.14 -19.48 4 

CácÊƟểuÊVươngÊQuốcÊẢÊ
RậpÊThốngÊNhất 

    0.00 0.10   
3  

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 0.05 -80.78 1 

….        

HoaÊKỳ 12.24 0.14 -98.87 0.09 1.37 929.78 2.05 
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cácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊcũngÊchoÊthấyÊtrongÊ6ÊthángÊ

đầuÊnămÊnayÊViệtÊNamÊhầuÊnhưÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊHoaÊKỳ.Ê 

BảngÊ4:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

2. CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàng 

TừÊthángÊ02ÊnămÊ2017,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊ(DOC)ÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)Ê

lênÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊ(mãÊHSÊthuộcÊnhómÊ7219ÊvàÊ7220)ÊcóÊxuấtÊxứÊTrungÊQuốcÊvớiÊmứcÊthuếÊCBPGÊ

từÊ63,86Ê-Ê76,64%ÊvàÊthuếÊCTCÊtừÊ75,60%ÊđếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊvớiÊ

thépÊtấmÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊ0%. 

SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ

13/5/2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊphạmÊviÊsảnÊ

phẩmÊ(scopeÊinquiry)ÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊ

côngÊthêmÊởÊViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ(2)ÊđiềuÊ

traÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

Thị trường Trị giá 
năm 
2024 
(triệu 
USD) 

Trị giá 
năm 
2024 
(triệu 
USD) 

Năm 
2024 so 
với năm 
2024 (%) 

Tỷ trọng 
năm 
2024 (%) 

Trị giá 
3T/2024 
(triệu USD) 

So với 3 
tháng năm 
2024 (%) 

Tỷ trọng 3 
tháng 2024 
(%) 

Tổng 5.52 5.41 -2.07  3.75 27.17   

Canada    0.00 1.04  27.69 

Thái Lan 1.27 2.38 87.40 44.05 0.92 -8.18 24.42 

Đức  0.01  0.22 0.36 4,252.81 9.68 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 0.32 -43.39 8.56 

Trung Quốc 0.17 0.39 130.41 7.15 0.31 314.68 8.17 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 0.27 219.66 7.22 

Séc    0.00 0.15  4.01 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 0.14 -19.48 3.67 

Các tiểu Vương 
Quốc Ả Rập 
Thống Nhất 0.00 0.10  2.67    

Sri Lanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 0.05 -80.78 1.22 

Campuchia 0.06 0.31 400.70 5.73 0.04 -87.39 1.04 

….Hoa Kỳ 0.02 0.01 -21.63 0.01 0  -100.00 0 
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ĐâyÊ làÊvụÊviệcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ tựÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊdựaÊtrênÊcácÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊ

hàngÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊvớiÊ

hàngÊ hóaÊ tươngÊ tựÊ củaÊ TrungÊ QuốcÊ từÊ nămÊ 2016Ê vớiÊ

mứcÊthuếÊlàÊtừÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊ

HoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvớiÊlýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊthépÊcánÊ

phẳngÊ khôngÊ gỉÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ sauÊ đóÊ giaÊ côngÊ hoànÊ

thiệnÊ tạiÊViệtÊNamÊ vàÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊHoaÊKỳ;Ê LượngÊ

xuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊcóÊ

sựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊHoaÊ

KỳÊápÊ thuếÊvớiÊTrungÊQuốc.ÊXuấtÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ

tấmÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊliênÊtụcÊgiảmÊtừÊ

32.000 ÊtấnÊ2017ÊxuốngÊcònÊ25.000ÊtấnÊnămÊ2018ÊvàÊtiếpÊ

tụcÊgiảmÊxuốngÊcònÊ23.000ÊtấnÊnămÊ2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊtheoÊ

quyếtÊ địnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ (ThươngÊmại)Ê

vàÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊ

lệnhÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (AD)Ê vàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

(CVD)ÊđốiÊ vớiÊmộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊcarbonÊcắtÊ theoÊ chiềuÊ

dàiÊnhấtÊđịnhÊTấmÊthépÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊẤnÊĐộ,Ê

IndonesiaÊvàÊHànÊQuốcÊcóÊ thểÊsẽÊdẫnÊđếnÊviệcÊ tiếpÊ tụcÊ

hoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ trợÊcấp,ÊđồngÊ thờiÊ

gâyÊ thiệtÊhạiÊvậtÊchấtÊngànhÊcôngÊnghiệpÊởÊHoaÊKỳ,ÊdoÊ

đóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊtiếpÊtụcÊcácÊ

lệnhÊ ADÊ vàÊ CVDÊ này.Ê HàngÊ hóaÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ củaÊ

LệnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ nàyÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ

trongÊ HTSUSÊ theoÊ cácÊ phânÊ nhóm:Ê 7208.40.3030,Ê

7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê 7208.51.0045,Ê

7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê 7208.53.0000,Ê 7208.90.Ê

0000,Ê 7210.70.3000,Ê 7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê

7211.14.0030,Ê 7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê

7212.40.1000,Ê 7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê

7225.40.3050,Ê 7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê

7225.99.0090,Ê 7226.91.5000,Ê 7226.91.7000Ê ,Ê

7226.91.8000,Ê7226.99.0000. 

2.1. EU 

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊvừaÊbanÊhànhÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê

2024/1301,ÊsửaÊđổiÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2019/159ÊvềÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊ

khẩu.ÊỦyÊbanÊChâuÊÂuÊkhôngÊgiaÊhạnÊ thuếÊ tựÊvệÊ thêmÊ

mộtÊ nămÊ trừÊ khiÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ củaÊEUÊ cóÊ thểÊ

chứngÊminhÊđượcÊthiệtÊhạiÊtừÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

(1)ÊEUÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊ

dướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ) 

NgàyÊ2/6/2024,ÊỦyÊbanÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊ

ThếÊ giớiÊ (WHO)Ê thôngÊ báoÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê

tiếpÊtụcÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊ

dướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊđốiÊvớiÊmộtÊ

sốÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthêmÊmộtÊnămÊnữa.ÊQuyếtÊ

địnhÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ01/7/2024ÊđếnÊngàyÊ30/6/2024. 

NguyênÊnhânÊcủaÊviệcÊgiaÊhạnÊlàÊdoÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊ

châuÊÂuÊcóÊthểÊbịÊảnhÊhưởngÊnặngÊnềÊtừÊviệcÊnướcÊngoàiÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊxuấtÊkhẩuÊthépÊgiáÊrẻ.ÊECÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊ

khảÊnăngÊphòngÊthủÊbằngÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊxenÊkẽÊ

giữaÊ cáchÊ phânÊ bổÊ hạnÊ ngạchÊ riêngÊ choÊ từngÊ nướcÊ vàÊ

phânÊ bổÊ hạnÊ ngạchÊ chungÊ choÊ cácÊ nướcÊ cònÊ lại.Ê MứcÊ

thuếÊngoàiÊhạnÊngạchÊ làÊ25%.ÊLượngÊhạnÊngạchÊkhôngÊ

chịuÊthuếÊtiếpÊtụcÊtăngÊ4%ÊsoÊvớiÊthờiÊgianÊtừÊ01/7/2024Ê

đếnÊ30/6/2024. 

ViệtÊNamÊđượcÊEUÊápÊdụngÊhạnÊngạchÊtiêuÊchuẩnÊhàngÊ

quýÊđốiÊvớiÊ8ÊnhómÊsảnÊphẩm,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊtấm,ÊcụÊthểÊgồm:Ê 

NhómÊ1:ÊthépÊtấmÊcánÊnóng 

NhómÊ3B:ÊThépÊtấmÊkỹÊthuậtÊđiện 

NhómÊ4A,Ê4B:ÊthépÊtấmÊmạÊkẽm 

NhómÊ5:ÊThépÊtấmÊphủÊhữuÊcơ 

NhómÊ9:ÊThépÊtấmÊcánÊnguộiÊkhôngÊgỉ 

NhómÊ25B:ÊỐngÊthépÊcỡÊlớn 

NhómÊ26:ÊỐngÊthépÊkhác 

ĐốiÊvớiÊcácÊnhómÊsảnÊphẩmÊthépÊkhác,ÊViệtÊNamÊđượcÊ

miễnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ theoÊ tiêuÊ chíÊ dànhÊ choÊ

nướcÊđangÊphátÊtriểnÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊ3%.Ê

TrườngÊ hợpÊ thịÊ phầnÊ nhậpÊ khẩuÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ

khácÊ từÊViệtÊNamÊ vàoÊEUÊ vượtÊ quáÊ 3%,Ê nhómÊ nàyÊ sẽÊ

đượcÊđưaÊvàoÊdanhÊsáchÊápÊdụngÊTRQÊtrongÊđợtÊràÊsoátÊ

hànhÊchínhÊhàngÊnăm. 

(2)ÊEUÊsửaÊđổiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊ

thépÊnhậpÊkhẩu 
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SauÊkhiÊ lắngÊngheÊkhuyếnÊnghịÊcủaÊcácÊnướcÊ liênÊquanÊ

trongÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ từÊ ngàyÊ 6/5/2024Ê đếnÊ ngàyÊ

13/6/2024ÊcùngÊvớiÊviệcÊđánhÊgiáÊxemÊcóÊnênÊchấmÊdứtÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊsớmÊtrướcÊthángÊ6ÊnămÊ2024ÊdựaÊtrênÊsốÊ

liệuÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊchungÊcủaÊnămÊ2024ÊhayÊkhông,ÊEUÊ

đãÊbanÊhànhÊquyÊđịnhÊsửaÊđổiÊmớiÊcóÊhiệuÊ lựcÊ từÊngàyÊ

1/7/2024. 

TheoÊcácÊquyÊđịnhÊsửaÊđổi,Ê tấtÊcảÊhạnÊngạchÊ thuếÊquanÊ

(TRQ)Ê củaÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ 4%Ê kểÊ từÊ

ngàyÊ 1Ê thángÊ 7Ê nămÊ 2024.Ê BấtÊ kỳÊ thànhÊ viênÊ nàoÊ củaÊ

WTOÊlàÊquốcÊgiaÊđangÊphátÊtriểnÊđềuÊđượcÊmiễnÊthuếÊtựÊ

vệÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ quốcÊ giaÊ đóÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ cácÊ

nướcÊ đangÊ phátÊ triển.Ê EUÊ chiếmÊ dướiÊ 3%Ê tổngÊ lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊmỗiÊloạiÊsảnÊphẩm.ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊápÊ

dụngÊdanhÊmụcÊ26ÊvàÊbỏÊdanhÊmụcÊ3AÊsoÊvớiÊdanhÊmụcÊ

cũ.Ê 

NếuÊtổngÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊ

(vớiÊtỷÊ trọngÊriêngÊ lẻÊdướiÊ3%)ÊvượtÊquáÊ9%ÊtrongÊmộtÊ

danhÊmụcÊcụÊthể,ÊhọÊsẽÊphảiÊchịuÊbiệnÊphápÊtươngÊtựÊđốiÊ

vớiÊdanhÊmụcÊsảnÊphẩmÊđó. 

TheoÊQuyÊ địnhÊ trên,Ê cácÊ nướcÊ đượcÊ hưởngÊ lợiÊ từÊ việcÊ

mởÊ rộngÊ hạnÊ ngạchÊ theoÊ quốcÊ giaÊ baoÊ gồmÊViệtÊNam,Ê

ThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazil,ÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,ÊIndo-

nesia,ÊMalaysia,ÊMoldova,ÊBắcÊMacedonia,ÊOman. 

NgàyÊ8/11/2019,ÊCBSAÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊthuếÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG) vàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ (CTC)Ê đốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊthépÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊCácÊ

TiểuÊvươngÊquốcÊẢÊrậpÊThốngÊnhấtÊ(UAE)ÊvàÊViệtÊNam. 

NgàyÊ 16/11/2020,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ banÊ hànhÊ lệnhÊ ápÊ

thuếÊ nhưÊ sau:Ê ThổÊ NhĩÊ KỳÊ từÊ 0%Ê đếnÊ 26,1%Ê (thuếÊ

CBPG)ÊvàÊ0,4%ÊđếnÊ3,6%Ê(thuếÊCTC);ÊUAEÊkhôngÊbịÊápÊ

thuếÊCBPGÊvàÊCTC;ÊViệtÊNamÊtừÊ2,3%ÊđếnÊ71,1%Ê(thuếÊ

CBPG)ÊvàÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊCTC.ÊMứcÊthuếÊnàyÊđượcÊápÊ

dụngÊtrongÊ5ÊnămÊkểÊtừÊngàyÊ17/11/2020. 

TheoÊTrademap,Ê kểÊ từÊ thờiÊ điểmÊCanadaÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

CBPGÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ CORÊ từÊ nămÊ 2020,Ê sảnÊ

lượngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊ

nămÊ2020ÊlàÊkhoảngÊ22.800ÊtấnÊvàÊtăngÊmạnhÊkhoảngÊ4Ê

lầnÊlênÊ87.700ÊtấnÊvàoÊnămÊ2024,ÊchiếmÊlầnÊlượtÊ2,5%ÊvàÊ

6,5%ÊtổngÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊCORÊcủaÊCanada.Ê

KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ trongÊnămÊ2020ÊvàÊ2024ÊlầnÊ lượtÊ

làÊkhoảngÊ15,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ104,8ÊtriệuÊUSD. 

DoÊ đó,Ê CơÊ quanÊ HảiÊ quanÊ vàÊ BiênÊ phòngÊ CanadaÊ

(CBSA)Ê đãÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ lạiÊ (ràÊ soátÊ

hànhÊchính)ÊđểÊxácÊđịnhÊlạiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvới sảnÊphẩmÊthépÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊMãÊ

HSÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê 7210.30;Ê 7210.49;Ê 7210.61;Ê

7210.69;Ê7212.20;Ê7212.30;Ê7212.50;Ê7225.91;Ê7225.92;Ê

7226.99Ê(lưuÊýÊmãÊHSÊchỉÊcóÊýÊnghĩaÊthamÊkhảo). 

NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 

NhưÊ vậyÊ cóÊ thểÊ thấyÊ trongÊ sốÊ cácÊmãÊHSÊ 7208,Ê 7211,Ê

7225Ê vàÊ 7226,Ê hiệnÊViệtÊNamÊ xuấtÊ khẩuÊ nhiềuÊ nhấtÊ làÊ

nhómÊ hàngÊ mãÊ HSÊ 7208,Ê nhómÊ hàngÊ nàyÊ cũngÊ cóÊ thịÊ

phầnÊ tăngÊ tạiÊEUÊ trongÊkhiÊ thịÊ phầnÊ tạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊ

đángÊkể.Ê 

TuyÊnhiênÊ thépÊ tấmÊcũngÊnhưÊnhiềuÊ sảnÊphẩmÊsắtÊ thépÊ

khácÊ nằmÊ trongÊ danhÊ mụcÊ cácÊ nhómÊ hàngÊ bịÊ ápÊ dụngÊ

nhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.Ê

TheoÊđóÊkhôngÊchỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊKỳ,Ê

EU,ÊCanadaÊmàÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊmớiÊ

nổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊ thựcÊhiệnÊ cácÊcuộcÊ

điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊđốiÊ vớiÊ nhómÊ hàngÊ

này.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊcủaÊViệtÊNam,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ (BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊ cácÊdoanhÊnghiệpÊ

liênÊ quanÊ theoÊ dõiÊ sátÊ diễnÊ biếnÊ thịÊ trường,Ê tìnhÊ hìnhÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊ thịÊ trường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊHoaÊKỳ,ÊEU.Ê

ĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊ tìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊ

CụcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊ

nắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊ

biệnÊphápÊPVTMÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,Ê

trongÊ bốiÊ cảnhÊ hàngÊ từÊ cácÊ nướcÊ khácÊ bịÊ ápÊ dụngÊ cácÊ

biệnÊ phápÊ PVTMÊ (chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấp),Ê

HoaÊKỳÊvàÊEUÊ cũngÊ cóÊ nhiềuÊ khảÊ năngÊ sẽÊ tăngÊ cườngÊ

việcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊ

PVTM.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊ

chuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊ tờ,ÊchứngÊ từÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊ

xứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊ

cóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 
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ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊ

kịpÊ thờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊ luậnÊcủaÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊ tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊ liênÊquanÊnêu;Ê

thườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 

BởiÊvậy,ÊvụÊviệcÊsẽÊđượcÊkếtÊthúcÊtrongÊvòngÊ9ÊthángÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊphảiÊtrìnhÊ

diệnÊtrướcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.  

NgoàiÊra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊhoặcÊđạiÊdiệnÊtheoÊphápÊluậtÊphảiÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏi,ÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊđềÊnghịÊ

xemÊxétÊmiễnÊtrừÊhoặcÊcácÊthôngÊtinÊcầnÊthiếtÊkhácÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊđăngÊcôngÊbáoÊcủaÊEU. 

MặtÊkhác,ÊcácÊbênÊ liênÊquanÊcóÊ thểÊđềÊnghịÊECÊthamÊvấnÊ trongÊ thờiÊhạnÊ37Êngày.ÊĐốiÊvớiÊ thamÊvấnÊvềÊviệcÊkhởiÊ

xướng,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcầnÊgửiÊyêuÊcầuÊtớiÊECÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực. 

ECÊđãÊđưaÊraÊhướngÊdẫnÊvềÊviệcÊnộpÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊvàÊcâuÊtrảÊlời;ÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊtổÊ

chứcÊthamÊvấn;ÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừ. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ

2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊdâyÊ

cápÊđiệnÊmãÊHSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2024.Ê 

XuấtÊkhẩuÊsauÊđóÊđãÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ3ÊthángÊđầuÊ

nămÊ2024,ÊvớiÊkếtÊquảÊnửaÊđầuÊnămÊđãÊđạtÊ1,01ÊtỷÊUSD,Ê

tăngÊtớiÊ104,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê 

Italy,Ê Malaysia,Ê ẤnÊ ĐộÊ làÊ baÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ lớnÊ

nhấtÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ mãÊ HSÊ 7208Ê từÊ ViệtÊ

Nam.Ê TrongÊ sốÊ cácÊ thịÊ trườngÊ thànhÊ viênÊ củaÊ EU,Ê xuấtÊ

khẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊ

mẽÊ trongÊ nửaÊ đầuÊ nămÊ nay,Ê tuyÊ nhiên,Ê thịÊ phầnÊ củaÊ thịÊ

trườngÊnàyÊmớiÊ chỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊ trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊ

dâyÊcápÊđiệnÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

HoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊ trongÊ nhómÊ10Ê thịÊ trườngÊđíchÊ đếnÊ

hàngÊđầuÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊ

củaÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊ

hàng 

TừÊ thángÊ02ÊnămÊ2017,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊ (DOC)ÊđãÊ

ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG)Ê vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

(CTC)Ê lênÊcácÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊ (mãÊHSÊ

thuộcÊ nhómÊ7219ÊvàÊ 7220)Ê cóÊ xuấtÊ xứÊTrungÊQuốcÊ vớiÊ

mứcÊ thuếÊ CBPGÊ từÊ 63,86Ê -Ê 76,64%Ê vàÊ thuếÊ CTCÊ từÊ

75,60%ÊđếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊ

HoaÊKỳÊápÊdụngÊvớiÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊ

làÊ0%. 

SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊ

nàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ

13/5/2020,Ê BộÊ ThươngÊ mạiÊ HoaÊ KỳÊ (DOC)Ê thôngÊ báoÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊ traÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ

thuếÊvớiÊ sảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊ từÊ

ViệtÊNam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊ

phạmÊ viÊ sảnÊ phẩmÊ (scopeÊ inquiry)Ê đểÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ sảnÊ

phẩmÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ khôngÊ gỉÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ TrungÊ

QuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊcôngÊ thêmÊởÊViệtÊNamÊ trướcÊkhiÊ

xuấtÊ khẩuÊ sangÊHoaÊKỳÊ cóÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ đangÊ bịÊ ápÊ

thuếÊ hayÊ không;Ê vàÊ (2)Ê điềuÊ traÊ vềÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ

(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ĐâyÊ làÊ vụÊ việcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ tựÊ khởiÊ xướngÊ

điềuÊ traÊdựaÊ trênÊcácÊ thôngÊ tinÊ sẵnÊcóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊ

hàngÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊ

vớiÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2016ÊvớiÊ

mứcÊthuếÊlàÊtừÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊ

HoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊvớiÊ lýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊdâyÊcápÊ

điệnÊcánÊphẳngÊkhôngÊgỉÊtừÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊgiaÊcôngÊ

hoànÊ thiệnÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ HoaÊ Kỳ;Ê

LượngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊ

NamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊ

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊCUỘNÊXUẤTÊKHẨU 
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khiÊ HoaÊ KỳÊ ápÊ thuếÊ vớiÊ TrungÊ Quốc.Ê XuấtÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ

liênÊtụcÊgiảmÊtừÊ32.000 ÊtấnÊ2017ÊxuốngÊcònÊ25.000ÊtấnÊ

nămÊ 2018Ê vàÊ tiếpÊ tụcÊ giảmÊ xuốngÊ cònÊ 23.000Ê tấnÊ nămÊ

2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊtheoÊ

quyếtÊ địnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ (ThươngÊmại)Ê

vàÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊ

lệnhÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (AD)Ê vàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

(CVD)ÊđốiÊ vớiÊmộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊcarbonÊcắtÊ theoÊ chiềuÊ

dàiÊnhấtÊđịnhÊTấmÊdâyÊcápÊđiệnÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊ

ẤnÊĐộ,Ê IndonesiaÊvàÊHànÊQuốcÊcóÊ thểÊsẽÊdẫnÊđếnÊviệcÊ

tiếpÊ tụcÊ hoặcÊ táiÊ diễnÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ trợÊ cấp,Ê

đồngÊ thờiÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ vậtÊ chấtÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ ởÊ

HoaÊKỳ,ÊdoÊđóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊ

tiếpÊ tụcÊcácÊ lệnhÊADÊvàÊCVDÊnày.ÊHàngÊhóaÊ thuộcÊđốiÊ

tượngÊ củaÊ LệnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ nàyÊ đượcÊ

phânÊ loạiÊ trongÊ HTSUSÊ theoÊ cácÊ phânÊ nhóm:Ê

7208.40.3030,Ê 7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê

7208.51.0045,Ê 7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê

7208.53.0000,Ê 7208.90.Ê 0000,Ê 7210.70.3000,Ê

7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê 7211.14.0030,Ê

7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê 7212.40.1000,Ê

7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê 7225.40.3050,Ê

7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê 7225.99.0090,Ê

7226.91.5000,Ê 7226.91.7000Ê ,Ê 7226.91.8000,Ê

7226.99.0000. 

EU 

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊvừaÊbanÊhànhÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê

2024/1301,ÊsửaÊđổiÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2019/159ÊvềÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊ

điệnÊnhậpÊkhẩu.ÊỦyÊbanÊChâuÊÂuÊkhôngÊgiaÊhạnÊthuếÊtựÊ

vệÊthêmÊmộtÊnămÊtrừÊkhiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊdâyÊcápÊđiệnÊ

củaÊEUÊ cóÊ thểÊ chứngÊminhÊ đượcÊ thiệtÊ hạiÊ từÊ hàngÊ hóaÊ

nhậpÊkhẩu. 

(1)Ê EUÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ

nhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ) 

NgàyÊ2/6/2024,ÊỦyÊbanÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊ

ThếÊ giớiÊ (WHO)Ê thôngÊ báoÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê

tiếpÊ tụcÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ

nhậpÊ khẩuÊ dướiÊ hìnhÊ thứcÊ hạnÊ ngạchÊ thuếÊ quanÊ (TRQ)Ê

đốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩuÊ thêmÊ

mộtÊnămÊnữa.ÊQuyếtÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ01/7/2024Ê

đếnÊngàyÊ30/6/2024. 

NguyênÊnhânÊcủaÊviệcÊgiaÊhạnÊlàÊdoÊngànhÊdâyÊcápÊđiệnÊ

nộiÊ địaÊ châuÊ ÂuÊ cóÊ thểÊ bịÊ ảnhÊ hưởngÊ nặngÊ nềÊ từÊ việcÊ

nướcÊngoàiÊbánÊpháÊgiáÊvàÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊcápÊđiệnÊgiáÊrẻ.Ê

ECÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊphòngÊthủÊbằngÊcáchÊphânÊ

bổÊhạnÊngạchÊxenÊkẽÊgiữaÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊriêngÊ

choÊ từngÊ nướcÊ vàÊ phânÊ bổÊ hạnÊ ngạchÊ chungÊ choÊ cácÊ

nướcÊcònÊlại.ÊMứcÊthuếÊngoàiÊhạnÊngạchÊlàÊ25%.ÊLượngÊ

hạnÊngạchÊkhôngÊchịuÊthuếÊtiếpÊtụcÊtăngÊ4%ÊsoÊvớiÊthờiÊ

gianÊtừÊ01/7/2021ÊđếnÊ30/6/2024. 

ViệtÊNamÊđượcÊEUÊápÊdụngÊhạnÊngạchÊtiêuÊchuẩnÊhàngÊ

quýÊđốiÊvớiÊ8ÊnhómÊsảnÊphẩm,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊsảnÊphẩmÊ

dâyÊcápÊđiện,ÊcụÊthểÊgồm:Ê 

NhómÊ1:ÊdâyÊcápÊđiệnÊcánÊnóng 

NhómÊ3B:ÊDâyÊcápÊđiệnÊkỹÊthuậtÊđiện 

NhómÊ4A,Ê4B:ÊdâyÊcápÊđiệnÊmạÊkẽm 

NhómÊ5:ÊDâyÊcápÊđiệnÊphủÊhữuÊcơ 

NhómÊ9:ÊDâyÊcápÊđiệnÊcánÊnguộiÊkhôngÊgỉ 

NhómÊ25B:ÊỐngÊdâyÊcápÊđiệnÊcỡÊlớn 

NhómÊ26:ÊỐngÊdâyÊcápÊđiệnÊkhác 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ khác,Ê ViệtÊ

NamÊđượcÊmiễnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ theoÊ tiêuÊchíÊ

dànhÊchoÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

dướiÊ 3%.Ê TrườngÊ hợpÊ thịÊ phầnÊ nhậpÊ khẩuÊ nhómÊ sảnÊ

phẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhácÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEUÊvượtÊquáÊ

3%,ÊnhómÊnàyÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊdanhÊsáchÊápÊdụngÊTRQÊ

trongÊđợtÊràÊsoátÊhànhÊchínhÊhàngÊnăm. 

(2)ÊEUÊsửaÊđổiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊ

dâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩu 

SauÊkhiÊ lắngÊngheÊkhuyếnÊnghịÊcủaÊcácÊnướcÊ liênÊquanÊ

trongÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ từÊ ngàyÊ 6/5/2024Ê đếnÊ ngàyÊ

13/6/2024ÊcùngÊvớiÊviệcÊđánhÊgiáÊxemÊcóÊnênÊchấmÊdứtÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊsớmÊtrướcÊthángÊ6ÊnămÊ2024ÊdựaÊtrênÊsốÊ

liệuÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊchungÊcủaÊnămÊ2024ÊhayÊkhông,ÊEUÊ

đãÊbanÊhànhÊquyÊđịnhÊsửaÊđổiÊmớiÊcóÊhiệuÊ lựcÊ từÊngàyÊ

1/7/2024. 
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TheoÊcácÊquyÊđịnhÊsửaÊđổi,Ê tấtÊcảÊhạnÊngạchÊ thuếÊquanÊ

(TRQ)Ê củaÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ 4%Ê kểÊ từÊ

ngàyÊ 1Ê thángÊ 7Ê nămÊ 2024.Ê BấtÊ kỳÊ thànhÊ viênÊ nàoÊ củaÊ

WTOÊlàÊquốcÊgiaÊđangÊphátÊtriểnÊđềuÊđượcÊmiễnÊthuếÊtựÊ

vệÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ quốcÊ giaÊ đóÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ cácÊ

nướcÊ đangÊ phátÊ triển.Ê EUÊ chiếmÊ dướiÊ 3%Ê tổngÊ lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊmỗiÊloạiÊsảnÊphẩm.ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊápÊ

dụngÊdanhÊmụcÊ26ÊvàÊbỏÊdanhÊmụcÊ3AÊsoÊvớiÊdanhÊmụcÊ

cũ.Ê 

NếuÊtổngÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊ

(vớiÊtỷÊ trọngÊriêngÊ lẻÊdướiÊ3%)ÊvượtÊquáÊ9%ÊtrongÊmộtÊ

danhÊmụcÊcụÊthể,ÊhọÊsẽÊphảiÊchịuÊbiệnÊphápÊtươngÊtựÊđốiÊ

vớiÊdanhÊmụcÊsảnÊphẩmÊđó. 

TheoÊQuyÊ địnhÊ trên,Ê cácÊ nướcÊ đượcÊ hưởngÊ lợiÊ từÊ việcÊ

mởÊ rộngÊ hạnÊ ngạchÊ theoÊ quốcÊ giaÊ baoÊ gồmÊViệtÊNam,Ê

ThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazil,ÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,ÊIndo-

nesia,ÊMalaysia,ÊMoldova,ÊBắcÊMacedonia,ÊOman. 

NgàyÊ8/11/2019,ÊCBSAÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊthuếÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG) vàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ (CTC)Ê đốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊ

Kỳ,ÊCácÊTiểuÊvươngÊquốcÊẢÊrậpÊThốngÊnhấtÊ (UAE)ÊvàÊ

ViệtÊNam. 

NgàyÊ 16/11/2020,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ banÊ hànhÊ lệnhÊ ápÊ

thuếÊ nhưÊ sau:Ê ThổÊ NhĩÊ KỳÊ từÊ 0%Ê đếnÊ 26,1%Ê (thuếÊ

CBPG)ÊvàÊ0,4%ÊđếnÊ3,6%Ê(thuếÊCTC);ÊUAEÊkhôngÊbịÊápÊ

thuếÊCBPGÊvàÊCTC;ÊViệtÊNamÊtừÊ2,3%ÊđếnÊ71,1%Ê(thuếÊ

CBPG)ÊvàÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊCTC.ÊMứcÊthuếÊnàyÊđượcÊápÊ

dụngÊtrongÊ5ÊnămÊkểÊtừÊngàyÊ17/11/2020. 

TheoÊTrademap,Ê kểÊ từÊ thờiÊ điểmÊCanadaÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

CBPGÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ CORÊ từÊ nămÊ

2020,ÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊ

nàyÊtrongÊnămÊ2020ÊlàÊkhoảngÊ22.800ÊtấnÊvàÊtăngÊmạnhÊ

khoảngÊ 4Ê lầnÊ lênÊ 87.700Ê tấnÊ vàoÊ nămÊ 2021,Ê chiếmÊ lầnÊ

lượtÊ 2,5%Ê vàÊ 6,5%Ê tổngÊ sảnÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ dâyÊ cápÊ

điệnÊCORÊcủaÊCanada.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊnămÊ

2020Ê vàÊ 2021Ê lầnÊ lượtÊ làÊ khoảngÊ 15,4Ê triệuÊ USDÊ vàÊ

104,8ÊtriệuÊUSD. 

DoÊ đó,Ê CơÊ quanÊ HảiÊ quanÊ vàÊ BiênÊ phòngÊ CanadaÊ

(CBSA)Ê đãÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ lạiÊ (ràÊ soátÊ

hànhÊchính)ÊđểÊxácÊđịnhÊlạiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvới sảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

Nam.ÊMãÊHSÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê 7210.30;Ê 7210.49;Ê

7210.61;Ê7210.69;Ê7212.20;Ê7212.30;Ê7212.50;Ê7225.91;Ê

7225.92;Ê 7226.99Ê (lưuÊ ýÊ mãÊ HSÊ chỉÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ thamÊ

khảo). 

 

NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 

NhưÊ vậyÊ cóÊ thểÊ thấyÊ trongÊ sốÊ cácÊmãÊHSÊ 7208,Ê 7211,Ê

7225Ê vàÊ 7226,Ê hiệnÊViệtÊNamÊ xuấtÊ khẩuÊ nhiềuÊ nhấtÊ làÊ

nhómÊ hàngÊ mãÊ HSÊ 7208,Ê nhómÊ hàngÊ nàyÊ cũngÊ cóÊ thịÊ

phầnÊ tăngÊ tạiÊEUÊ trongÊkhiÊ thịÊ phầnÊ tạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊ

đángÊkể.Ê 

TuyÊ nhiênÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ cũngÊ nhưÊ nhiềuÊ sảnÊ phẩmÊ sắtÊ

dâyÊcápÊđiệnÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊ

bịÊ ápÊ dụngÊnhiềuÊ biệnÊ phápÊ phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ nhấtÊ

trênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊchỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊ

nhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCanadaÊmàÊcácÊ thịÊ trườngÊđangÊphátÊ

triểnÊhoặcÊmớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊthựcÊ

hiệnÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊ

nhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ dâyÊ cápÊ điệnÊ củaÊ ViệtÊ Nam,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ (BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ liênÊquanÊ theoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊ thịÊ trường,Ê tìnhÊ

hìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊ thịÊ trường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊHoaÊKỳ,Ê

EU.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊ

hệÊCụcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊ

vàÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtạiÊcácÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊ

biệt,Ê trongÊ bốiÊ cảnhÊhàngÊ từÊ cácÊ nướcÊ khácÊ bịÊ ápÊ dụngÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ (chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ

cấp),Ê HoaÊ KỳÊ vàÊ EUÊ cũngÊ cóÊ nhiềuÊ khảÊ năngÊ sẽÊ tăngÊ

cườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊ

phápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdâyÊcápÊđiệnÊcủaÊ

ViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊ

minhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊ

cácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊ ra,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nênÊ hợpÊ tácÊ đầyÊ đủ,Ê cungÊ

cấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊ

kiếnÊkịpÊthờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtạiÊ
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HoaÊKỳÊvàÊEUÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊnêu;ÊthườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊ

ThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 

BởiÊvậy,ÊvụÊviệcÊsẽÊđượcÊkếtÊthúcÊtrongÊvòngÊ9ÊthángÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊphảiÊtrìnhÊ

diệnÊtrướcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.  

NgoàiÊra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊhoặcÊđạiÊdiệnÊtheoÊphápÊluậtÊphảiÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏi,ÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊđềÊnghịÊ

xemÊxétÊmiễnÊtrừÊhoặcÊcácÊthôngÊtinÊcầnÊthiếtÊkhácÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊđăngÊcôngÊbáoÊcủaÊEU. 

MặtÊkhác,ÊcácÊbênÊ liênÊquanÊcóÊ thểÊđềÊnghịÊECÊthamÊvấnÊ trongÊ thờiÊhạnÊ37Êngày.ÊĐốiÊvớiÊ thamÊvấnÊvềÊviệcÊkhởiÊ

xướng,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcầnÊgửiÊyêuÊcầuÊtớiÊECÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực. 

ECÊđãÊđưaÊraÊhướngÊdẫnÊvềÊviệcÊnộpÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊvàÊcâuÊtrảÊlời;ÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊtổÊ

chứcÊthamÊvấn;ÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừ. 

1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

QuyÊmôÊthịÊtrườngÊthépÊhìnhÊtrongÊnước 

TrongÊthángÊ3/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ1,85ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ13%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ22,5%ÊsoÊvớiÊthángÊ

3/2023.ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ1,7ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ6%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ7,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023.ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊthôÊthángÊ3ÊđạtÊ195.299Êtấn,ÊtăngÊ5%ÊsoÊvớiÊthángÊ2ÊvàÊtăngÊ73%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023. 

TínhÊchungÊquýÊI/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạt5,32ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ21%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ5,38Ê

triệuÊtấn,Ê tăngÊ14%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuđạtÊ622.000Êtấn,Ê tăngÊ46%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023. 

HìnhÊ02:ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ–ÊbánÊhàngÊthépÊthànhÊphẩmÊthángÊ4/2024 

 
Nguồn:ÊVSA 

TrongÊthángÊ3,ÊsảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ864.683Êtấn,Ê tăngÊ4%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊgiảmÊ5%ÊsoÊvớiÊthángÊ

3/2023.ÊBánÊhàngÊđạtÊ969.535Êtấn,ÊtăngÊ63%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ33%ÊsoÊvớiÊcùngkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,Ê

xuấtÊkhẩuÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ192.864Êtấn,ÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023.ÊTínhÊchungÊquýÊI,ÊsảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊ

đạtÊ2,71ÊtriệuÊtấn,ÊxấpÊxỉÊmứcÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊBánÊhàngÊthépÊđạtÊ2,56ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ2%.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊcóÊ

nhiềuÊkhởiÊsắcÊkhiÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊđạtÊ504.632Êtấn. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊHÌNHÊXUẤTÊKHẨU 
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TínhÊriêngÊthángÊ4,ÊbánÊhàngÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ1,19ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ23%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ62%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ167.562Êtấn,ÊtăngÊ76%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023.ÊLượngÊhàngÊxuấtÊtrongÊthángÊ4Ê

phảnÊánhÊrõÊvềÊnhuÊcầuÊvàoÊmùaÊxâyÊdựngÊtrễÊhơnÊsoÊvớiÊkỳÊvọngÊthángÊ3.ÊNhuÊcầuÊtrênÊchủÊyếuÊcungÊcấpÊchoÊcácÊ

côngÊtrình,ÊmảngÊdânÊdụngÊvẫnÊcònÊởÊmứcÊthấp. 

TạiÊViệtÊNam,ÊPoscoÊnổiÊtiếngÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình.ÊMặtÊhàngÊnàyÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊcôngÊnghệÊvàÊdâyÊchuyềnÊ

củaÊHànÊQuốc.ÊLoạiÊthépÊhìnhÊnàyÊcóÊưuÊđiểmÊlàÊkíchÊthướcÊtươngÊđốiÊchuẩn,ÊcầnÊnặngÊbaremÊcũngÊkhôngÊâmÊquáÊ

nhiềuÊsoÊvớiÊcânÊnặngÊcânÊthựcÊtế.ÊƯuÊđiểmÊcủaÊthépÊPoscoÊcóÊcóÊđộÊbềnÊchắcÊtốt,ÊthépÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊcao,ÊkíchÊ

thướcÊđaÊdạngÊphùÊhợpÊđápÊứngÊđượcÊnhiềuÊyếuÊtốÊkhácÊnhauÊcủaÊcôngÊtrình.ÊBềÊmặtÊthépÊxanh,ÊkhôngÊbịÊgỉÊrỗ,ÊdấuÊ

hiệuÊđểÊnhậnÊbiếtÊthépÊPoscoÊlàÊtrênÊthânÊcâyÊcóÊkýÊhiệuÊPS.ÊBởiÊvìÊcóÊnhiềuÊưuÊđiểmÊnênÊthépÊPSÊluônÊcóÊgiáÊthànhÊ

caoÊhơnÊsoÊvớiÊthépÊcủaÊnhiềuÊhãngÊkhác. 

CácÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊcóÊnguồnÊgốcÊPoscoÊhiệnÊnayÊlà:ÊThépÊhìnhÊIÊPosco,ÊThépÊhìnhÊHÊPosco 

ÊCácÊkíchÊthướcÊthépÊhìnhÊIÊPosco:ÊThépÊhìnhÊIÊ100ÊxÊ55ÊxÊ4.5ÊxÊ6m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ120ÊxÊ64ÊxÊ4.8ÊxÊ6m,ÊThépÊhìnhÊIÊ

150ÊxÊ75ÊxÊ5ÊxÊ7ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ194ÊxÊ150ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ200ÊxÊ100ÊxÊ5.5ÊxÊ8ÊxÊ12mÊ,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ

250ÊxÊ125ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ294ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ300ÊxÊ150ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊ

IÊ350ÊxÊ175ÊxÊ7ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ390ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ16ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ400ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ13ÊxÊ12m,ÊÊThépÊ

hìnhÊIÊ450ÊxÊ200ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ482ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ15ÊxÊ12m.... 

CácÊkíchÊthướcÊthépÊHÊPosco:ÊThépÊHÊ100ÊxÊ100ÊxÊ6ÊxÊ8ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ125ÊxÊ125ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ150ÊxÊ

150ÊxÊ7ÊxÊ10ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ175ÊxÊ175ÊxÊ7.5ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ200ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ250ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ

14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ300ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ15ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ340ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ350ÊxÊ350ÊxÊ12ÊxÊ19ÊxÊ

12m,ÊThépÊHÊ400ÊxÊ400ÊxÊ13ÊxÊ21ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ440ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ18ÊxÊ12m... 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

BiểuÊđồÊ01:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ3,4ÊnămÊ2024Ê 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊ thángÊ 3/2024,Ê tổngÊ giáÊ trịÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ hìnhÊ từÊViệtÊNamÊ sangÊ cácÊ thịÊ trườngÊgiảmÊ18,34%ÊxuốngÊ cònÊ

9.537.159ÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ02:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ

2022,Ê2023,Ê2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ4/2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊđạtÊ14.945.954ÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ

4/2023,Ê tổngÊgiáÊ trịÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊhìnhÊ từÊViệtÊNamÊsangÊcácÊ thịÊ trườngÊ tăngÊ26,79%ÊlênÊ18.950.533ÊUSD.ÊĐếnÊ

thángÊ4/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊsangÊcácÊnướcÊgiảmÊgầnÊmộtÊnửaÊxuốngÊcònÊ9.537.159ÊUSD. 

BiểuÊđồÊ03:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ4/2024,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊđạtÊ9.537.159ÊUSD,ÊvớiÊ04Ê

nướcÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊlàÊHànÊQuốc,ÊCampuchia,ÊÚcÊvàÊQuatar.ÊHànÊQuốcÊlàÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊthépÊhìnhÊlớnÊnhấtÊcủaÊ

ViệtÊNam,ÊvớiÊgầnÊ8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ83,88%ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩu.ÊTiếpÊđếnÊlàÊCạmpuchiaÊvớiÊkhoảngÊ1,4ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ14,24%ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩu.ÊÚcÊvàÊQuatarÊvớiÊlầnÊlượtÊkhoảngÊ102ÊnghìnÊUSDÊ(1%)ÊvàÊ64ÊnghìnÊUSDÊ

(0,67%). 

3.ÊCậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình 

NgàyÊ21Ê thángÊ3ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ sốÊ957/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam,ÊcóÊxuấtÊxừÊCộngÊhòaÊ

NhânÊdânÊTrungÊHoaÊ(baoÊgồmÊcảÊHồngÊKông),ÊcóÊmãÊHSÊ7216.33.00,Ê7228.70.10,Ê7228.70.90Ê(mãÊvụÊviệcÊAD03). 
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NgàyÊ21Ê thángÊ8ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3283/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa. 

NgàyÊ12ÊthángÊ11ÊnămÊ2018,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ4243/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiữÊnguyênÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊ

TrungÊHoa. 

NgàyÊ24ÊthángÊ8ÊnămÊ2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG)Ê đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ hìnhÊ chữÊ HÊ cóÊ mãÊ HSÊ 7216.33.11,Ê

7216.33.19,Ê7216.33.90,Ê7228.70.10ÊvàÊ7228.70.90ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a.Ê 

 
NgàyÊ05ÊthángÊ12ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3133ÚQĐ-BCTÊvềÊviệcÊràÊsoátÊlầnÊthứÊhaiÊ

việcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊCộngÊhòaÊnhânÊ

dânÊTrungÊHoaÊ(mãÊvụÊviệcÊAR02.AD03). 

BộÊCôngÊThươngÊbắtÊđầuÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊtừÊthángÊ12/2023ÊtrênÊcơÊsởÊđềÊnghịÊcủaÊnhómÊCôngÊtyÊJinxiÊ(TrungÊQuốc)Ê

nộpÊvàoÊthángÊ8/2022. 

NgàyÊ25/11/2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊtiếpÊtụcÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ3098/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊlầnÊhaiÊđốiÊvớiÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊápÊdụngÊchoÊthépÊchữÊHÊtừÊTrungÊQuốc.ÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊbánÊpháÊgiáÊ

củaÊnhómÊCôngÊtyÊJinxiÊgiảmÊcònÊ13,38%. 

4.ÊCảnhÊbáoÊvàÊkiếnÊnghị 

ThépÊhìnhÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊDoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊ

ViệtÊNamÊnóiÊchungÊvàÊ thépÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊriêng,ÊCụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊ

nghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊnắmÊ

vữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊ

đóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊ

pháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.ÊTrướcÊnămÊ2017,ÊMa-lai-xi-aÊkhôngÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊsangÊViệtÊNam.ÊTuyÊnhiên,ÊsauÊkhiÊViệtÊNamÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊthépÊhìnhÊHÊvớiÊTrungÊ

Thời gian Sự kiện 

24/08/2020 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2251/QĐ-BCT) 

08/09/2020 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong 
nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD12 
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà 
xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD12 

02/04/2021 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời (Quyết định số 1162/QĐ
-BCT) 

18/08/2021 Ban hành quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 1975/QĐ
-BCT) ở mức 10,64%. 

19/08/2022 Ban hành kết luận cuối cùng (Quyết định số 1640/QĐ-BCT) về biện 
pháp chống bán phá giá được gia hạn thêm 05 năm với mức thuế CBPG 
đượcÊápÊdụngÊtừÊ22,09%ÊđếnÊ33,51%. 



47 Trang 

Quốc,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊMa-lai-xi-aÊsangÊViệtÊNamÊđãÊtăngÊđộtÊbiến,ÊlênÊhơnÊ213ÊtỷÊđồngÊtrongÊ

nămÊ2019ÊvàÊ848ÊtỷÊđồngÊtrongÊnămÊ2020.ÊDoÊđó,ÊcóÊdấuÊhiệuÊvềÊviệcÊthépÊhìnhÊchữÊHÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊMa-lai-xi-aÊ

sauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊViệtÊNamÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPGÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊthépÊhìnhÊHÊcủaÊTrungÊQuốc.  

1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

ThángÊ 4/2024,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ vàoÊViệtÊNamÊ đạtÊ 572.595ÊUSD,Ê giảmÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ thángÊ 3/2024Ê

(654.375ÊUSD),ÊtươngÊđươngÊgiảmÊ12,5%.Ê 

SoÊvớiÊthángÊ4/2023,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthángÊ4/2024ÊđãÊgiảmÊ266.185ÊUSD,ÊtươngÊđươngÊgiảmÊ31,7%.Ê 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ3ÊvàÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ4/2024,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ572.595ÊUSD.ÊNguồnÊcungÊtừÊTrungÊQuốcÊlàÊyếuÊtốÊ

chiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊtrongÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthángÊ4/2024.ÊVớiÊmứcÊ47%,ÊTrungÊQuốcÊđóngÊgópÊ

khoảngÊ268.618ÊUSDÊtrongÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩu.ÊNguyênÊnhânÊchínhÊlàÊdoÊgiáÊthànhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtừÊTrungÊ

QuốcÊthườngÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊkhác,ÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊvàÊduyÊtrìÊkhảÊ

năngÊcạnhÊtranhÊtrongÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước.ÊTuyÊnhiên,ÊmặcÊdùÊphôiÊthépÊTrungÊQuốcÊcóÊưuÊđiểmÊvềÊgiá,ÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊcũngÊcầnÊphảiÊcẩnÊtrọngÊtrướcÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ,ÊviệcÊlựaÊchọnÊnguồnÊcungÊtừÊ

TrungÊQuốcÊcầnÊphảiÊcânÊnhắcÊkỹÊlưỡng,ÊđặcÊbiệtÊlàÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊcácÊyếuÊtốÊngoạiÊcảnhÊảnhÊhưởngÊđếnÊthịÊtrườngÊ

thépÊquốcÊtế. 

HànÊQuốc,ÊlàÊnguồnÊcungÊquanÊtrọngÊthứÊhaiÊchoÊthịÊtrườngÊthépÊViệtÊNam,ÊchiếmÊ26%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

thépÊtrongÊthángÊ4/2024.ÊViệtÊNamÊđãÊnhậpÊkhẩuÊ148.451ÊUSDÊtừÊHànÊQuốc.ÊPhôiÊthépÊtừÊHànÊQuốcÊđượcÊđánhÊgiáÊ

caoÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊđộÊổnÊđịnh,ÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊdễÊdàngÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊtrongÊsảnÊ

xuấtÊthép,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊyêuÊcầuÊcaoÊvềÊkỹÊthuật 

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÔIÊTHÉPÊNHẬPÊKHẨU 
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ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđóngÊgópÊ16%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4/2024,ÊtươngÊ

đươngÊvớiÊ91.615ÊUSD.ÊPhôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊĐàiÊLoanÊcóÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊvềÊchấtÊlượng,ÊđộÊchínhÊxácÊcaoÊvàÊ

khảÊnăngÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊkhắtÊkheÊtừÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạo.ÊMặcÊdùÊgiáÊphôiÊthépÊtừÊĐàiÊLoanÊ

cóÊthểÊcaoÊhơnÊsoÊvớiÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc,ÊnhưngÊvớiÊcácÊưuÊđiểmÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊđộÊbền,ÊsảnÊphẩmÊtừÊĐàiÊ

LoanÊvẫnÊđượcÊưaÊchuộngÊ trongÊcácÊngànhÊđòiÊhỏiÊ thépÊchấtÊ lượngÊcaoÊnhưÊcơÊkhíÊchếÊ tạo,ÊsảnÊxuấtÊôÊ tô,ÊvàÊcácÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊcóÊyêuÊcầuÊnghiêmÊngặtÊvềÊchấtÊlượng.Ê 

2.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước: 

 
TheoÊsốÊliệuÊcủaÊHiệpÊhộiÊThépÊThếÊgiớiÊ(Worldsteel),ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊthếÊgiớiÊcủaÊ71ÊquốcÊgiaÊđạtÊ155,7ÊtriệuÊtấnÊ

trongÊthángÊ4/2024,ÊgiảmÊ5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

TínhÊchungÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊởÊ71ÊquốcÊgiaÊđạtÊ625,4ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ0,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023.ÊTrongÊđó,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊởÊTrungÊQuốcÊđạtÊ343,7ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊĐứngÊsauÊ

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộÊsảnÊxuấtÊ49,5ÊtriệuÊtấnÊthépÊthô,ÊtăngÊ8,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.  

 

STT Tên công ty 

1 Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương 

2 Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam - VNSTEEL 

3 Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL 

4 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL 

5 Công ty TNHH Thép Hòa phát Hưng Yên; 

6 Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli 

7 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa 

8 Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung 

9 Công ty TNHH Thép Tungho Việt Nam 

10 Công ty Cổ phần Thép Pomina 

11 Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên 
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4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ7,15ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ19%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊ

thụÊđạtÊ6,96ÊtriệuÊtấn,Ê tăngÊ13%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó, xuấtÊkhẩu đạtÊ903.000Êtấn,ÊtăngÊ74%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023 

SảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ9,36ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ5,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ9,35ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ

5,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ2,95ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ28,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

 
TínhÊriêngÊthángÊ4,ÊbánÊhàngÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ1,19ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ23%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ62%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ167.562Êtấn,ÊtăngÊ76%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023. 

HiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA)ÊnhậnÊđịnhÊlượngÊhàngÊxuấtÊtrongÊthángÊ4ÊphảnÊánhÊrõÊvềÊnhuÊcầuÊvàoÊmùaÊxâyÊdựngÊ

trễÊhơnÊsoÊvớiÊkỳÊvọngÊthángÊ3.ÊNhuÊcầuÊtrênÊchủÊyếuÊcungÊcấpÊchoÊcácÊcôngÊtrình,ÊmảngÊdânÊdụngÊvẫnÊcònÊởÊmứcÊ

thấp. 

3.ÊĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

NgàyÊ18ÊthángÊ12ÊnămÊ2016,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊ thépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam.ÊCácÊsảnÊphẩmÊthuộcÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê 7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê

7227.90.00;Ê7228.30.10;Ê9811.00.00. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO)ÊmàÊViệtÊNamÊlàÊthànhÊviên,ÊBộÊCôngÊ

ThươngÊcũngÊđãÊquyếtÊđịnhÊlộÊtrìnhÊápÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊhướngÊgiảmÊdầnÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ

nhưÊsau: 
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NgàyÊ20/03/2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊthuếÊvàÊthờiÊgianÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊnhưÊsau: 

 
ÊNgàyÊ21/03/2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-BCT.ÊTheoÊQuyếtÊđịnhÊnày,ÊBộÊ trưởngÊBộÊ

CôngÊ ThươngÊ khôngÊ giaÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ phôiÊ thépÊ cóÊ mãÊ HS:Ê 7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê7207.20.29;Ê7207.20.99;Ê7224.90.00;ÊvàÊ9811.00.10ÊđượcÊdẫnÊchiếuÊtớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊđó,ÊtạiÊ

thờiÊđiểmÊthángÊ4ÊnămÊ2024,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊđểÊlàmÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊđượcÊsửÊdụngÊrấtÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

xâyÊdựngÊhiệnÊnay,ÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊđạoÊđểÊxâyÊnênÊnhữngÊtòaÊnhàÊcaoÊtầng,ÊnhữngÊnhịpÊcầuÊbắcÊquaÊsông.ÊQuanÊđiểmÊ

củaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊkhuyếnÊkhíchÊđầuÊtưÊsảnÊxuấtÊthépÊtừÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvìÊ

thépÊđượcÊcoiÊlàÊnềnÊtảngÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệp,ÊgiúpÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtựÊchủÊđượcÊ

phầnÊnguyênÊliệu.ÊBảoÊvệÊsảnÊxuấtÊthượngÊnguồnÊtrongÊnướcÊcũngÊlàÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊvàÊtạoÊnguồnÊthuÊngânÊ

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2016Ê (ngàyÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tạmÊ
thờiÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ01/8/2016 

23,3% 
(mứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthời) 

TừÊngàyÊ02/8/2016Ê(ngàyÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchínhÊ
thứcÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ21/3/2017 

23,3% 
(mứcÊthuếÊtựÊvệÊchínhÊthức) 

TừÊngàyÊ22/3/2017ÊđếnÊngàyÊ21/3/2018 21,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2018ÊđếnÊngàyÊ21/3/2019 19,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2019ÊđếnÊngàyÊ21/3/2020 17,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊtrởÊđi 0% 
(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 

  

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊđếnÊ21/3/2021 15,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2021ÊđếnÊ21/3/2022 13,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2022ÊđếnÊ21/3/2023 11,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2023ÊtrởÊđi 0% 
(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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sáchÊbềnÊvữngÊchoÊnhàÊnước.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊthépÊ làÊmặtÊ

hàngÊcóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊlạiÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

cốtÊlõi,ÊtácÊđộngÊđếnÊnhiềuÊngànhÊkinhÊtếÊkhácÊnhau..  

HiệnÊnay,ÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊtăngÊcườngÊápÊ

dụngÊtriệtÊđểÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊthuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊ

ràoÊcảnÊkỹÊ thuậtÊđượcÊápÊdụngÊrõÊràngÊ tạiÊcácÊquốcÊgiaÊ

nhưÊTháiÊLan,Ê Indonesia,ÊMalaysia,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,Ê

Úc,ÊAnh….ÊTrongÊ khiÊ đó,Ê gầnÊ nhưÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ

nhậpÊ khẩuÊ vàoÊViệtÊNamÊ đềuÊ có thuếÊ nhậpÊ khẩu bằngÊ

0%.Ê HơnÊ nữa,Ê biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ mặtÊ hàngÊ phôiÊ

thépÊđãÊbịÊdỡÊbỏ. 

TìnhÊ hìnhÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ hiệnÊ tạiÊ choÊ thấyÊ khốiÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊcònÊrấtÊ thấpÊvàÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊ tăngÊ

nhanhÊ trongÊ thờiÊ gianÊ tới.ÊPhôiÊ thépÊ làÊ sảnÊ phẩmÊ trungÊ

gianÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcủaÊngànhÊthép,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊ

nhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊnộiÊbộÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊthépÊđểÊchếÊtạoÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ hạÊ nguồnÊ nhưÊ thépÊ xâyÊ dựng,Ê thépÊ tấm,Ê

thépÊcuộn.ÊChínhÊvìÊđặcÊthùÊnày,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

thépÊchỉÊtăngÊkhiÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊkhôngÊđápÊứngÊđủÊ

hoặcÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvượtÊquáÊchiÊphíÊnhậpÊ

khẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊmạngÊ lướiÊ sảnÊxuấtÊvàÊphânÊphốiÊ

phôiÊthépÊnộiÊđịaÊngàyÊcàngÊphátÊtriển,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊưuÊtiênÊsửÊdụngÊnguồnÊnguyênÊ

liệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊvàÊduyÊtrìÊtínhÊổnÊđịnhÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

thépÊthườngÊgặpÊphảiÊcácÊràoÊcảnÊnhưÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊ

cao,Ê thuếÊ nhậpÊ khẩu,Ê vàÊ yêuÊ cầuÊ vềÊ chấtÊ lượng,Ê khiếnÊ

việcÊnhậpÊkhẩuÊtrởÊthànhÊphươngÊánÊítÊđượcÊưuÊtiên.ÊÊ 

KhảÊ năngÊ tăngÊ nhanhÊ khốiÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ

trongÊtươngÊlaiÊgầnÊcũngÊrấtÊthấpÊdoÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊ

đếnÊcơÊcấuÊ thịÊ trườngÊvàÊ chínhÊsáchÊkinhÊ tế.ÊNềnÊcôngÊ

nghiệpÊ thépÊnộiÊđịaÊ thườngÊđượcÊbảoÊhộÊ thôngÊquaÊcácÊ

chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ vàÊ ưuÊ đãiÊ dànhÊ choÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước,ÊtừÊđóÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtậpÊtrungÊ

phátÊ triểnÊnăngÊ lựcÊnộiÊ tại.ÊNgoàiÊ ra,ÊviệcÊphátÊ triểnÊhệÊ

thốngÊsảnÊxuấtÊkhépÊkín,Ê từÊ sảnÊxuấtÊphôiÊ thépÊđếnÊsảnÊ

phẩmÊhạÊnguồn,ÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊ

chiÊ phí,Ê chấtÊ lượngÊ vàÊ thờiÊ gianÊ giaoÊ hàng.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

càngÊcủngÊcốÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊphôiÊthépÊnộiÊđịa,ÊthayÊ

vìÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊquốcÊtế.ÊÊ 

NhìnÊchung,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊởÊmứcÊ thấpÊgópÊ

phầnÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước,ÊgiảmÊápÊlựcÊtừÊ

biếnÊđộngÊgiáÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊđảmÊbảoÊsựÊbềnÊ

vữngÊ choÊ ngànhÊ thépÊ nộiÊđịa.ÊTuyÊ nhiên,Ê đểÊ duyÊ trìÊ vàÊ

phátÊtriểnÊlợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊđầuÊ

tưÊvàoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊvàÊ

nângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ đểÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ chuẩnÊ

ngàyÊ càngÊ khắtÊ kheÊ củaÊ thịÊ trường.Ê ĐồngÊ thời,Ê ngànhÊ

thépÊcũngÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊsaoÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊquốcÊ

tế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊvàÊcácÊthayÊđổiÊvềÊ

chínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊnhằmÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lượcÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊsảnÊxuấtÊphùÊhợp.ÊViệcÊnàyÊkhôngÊ

chỉÊgiúpÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊngànhÊthépÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊ

tạoÊ điềuÊ kiệnÊ đểÊmởÊ rộngÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ tranhÊ trênÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế.Ê 

HiệnÊnayÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

giáÊ đốiÊ vớiÊ mặtÊ hàngÊ phôiÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ

Quốc,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊ sảnÊxuấtÊphôiÊ thépÊ trongÊnướcÊ

phảiÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ trongÊ việcÊ duyÊ trìÊ sứcÊ

cạnhÊtranhÊvàÊbảoÊvệÊthịÊphần.ÊNếuÊcóÊdấuÊhiệuÊchoÊthấyÊ

phôiÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ bịÊ bánÊ pháÊ giá,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

trongÊ nướcÊ cầnÊ khẩnÊ trươngÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

nhằmÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊtrìÊ

sựÊ ổnÊ địnhÊ củaÊ thịÊ trường.Ê CầnÊ thuÊ thậpÊ thôngÊ tinÊ vàÊ

bằngÊchứngÊchiÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊbaoÊgồmÊviệcÊsoÊ

sánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvớiÊgiáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,Ê

chiÊphíÊ sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊgiáÊbánÊ thựcÊ tếÊ trongÊnước.Ê

NếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊ thôngÊ thườngÊhoặcÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ sảnÊ

xuất,Ê đóÊ làÊ dấuÊ hiệuÊ rõÊ ràngÊ củaÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá.Ê

NgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊkhốiÊlượngÊ

nhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊvềÊnguồnÊ

cungÊhoặcÊkhiÊgiáÊbánÊcủaÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊbấtÊ

thường.ÊNhữngÊdữÊliệuÊnàyÊsẽÊlàÊcơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊxácÊ

địnhÊtínhÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊviÊphạm,ÊđồngÊthờiÊlàmÊcănÊcứÊ

đềÊxuấtÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyền.ÊÊ 

SauÊkhiÊ thuÊ thậpÊđầyÊđủÊbằngÊchứng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

hoặcÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊ
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cầuÊBộÊCôngÊThươngÊ khởiÊ xướngÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá.ÊHồÊsơÊđềÊnghịÊcầnÊđượcÊchuẩnÊbịÊkỹÊlưỡng,Ê

baoÊ gồmÊcácÊ tàiÊ liệuÊ chứngÊminhÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

thiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊ

quanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhaiÊyếuÊtốÊnày.ÊVíÊdụ,ÊthiệtÊhạiÊcóÊ

thểÊbaoÊgồmÊsựÊ sụtÊgiảmÊdoanhÊ thu,Ê lợiÊ nhuận,ÊhayÊ thịÊ

phầnÊcủaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

tra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊminhÊbạchÊ

vềÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ bánÊ vàÊ cácÊ sốÊ liệuÊ kinhÊ doanhÊ

khácÊđểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphânÊtíchÊvàÊxácÊđịnhÊ

bảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊ

cóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊápÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đểÊ điềuÊ chỉnhÊ lạiÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ vềÊ

mứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phápÊ lý,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chúÊ

trọngÊvàoÊviệcÊtăngÊcườngÊnộiÊlựcÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranh.ÊMộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊhiệuÊquảÊlàÊđầuÊ

tưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊnhằmÊgiảmÊchiÊphí,Ê

tăngÊnăngÊsuấtÊvàÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.ÊKhiÊsảnÊ

phẩmÊ nộiÊ địaÊ cóÊ tínhÊ cạnhÊ tranhÊ caoÊ vềÊ giáÊ vàÊ chấtÊ

lượng,ÊápÊlựcÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.Ê

ĐồngÊ thời,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊmởÊ rộngÊ sảnÊ xuấtÊ

sangÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊhoặcÊ tậpÊ trungÊ

vàoÊcácÊphânÊkhúcÊ thịÊ trườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊphânÊ

khúcÊgiáÊthấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊ

tiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊ làÊmộtÊ

giảiÊphápÊhiệuÊquảÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊ

nộiÊđịaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊ

pháÊgiá.ÊÊ 

PhốiÊ hợpÊ vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ thépÊ vàÊ cácÊ đốiÊ tácÊ

thươngÊmạiÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđốiÊ

phóÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊhiệpÊhộiÊngànhÊ

thépÊcóÊthểÊđạiÊdiệnÊchoÊtiếngÊnóiÊchungÊcủaÊcácÊdoanhÊ

nghiệp,ÊthúcÊđẩyÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊvậnÊđộngÊápÊdụngÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ trênÊ quyÊmôÊ toànÊ

ngành.ÊHơnÊnữa,ÊhiệpÊhộiÊcóÊthểÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊgianÊ

trongÊviệcÊchiaÊ sẻÊ thôngÊ tin,Ê tạoÊdiễnÊđànÊđểÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊhợpÊtácÊvàÊphốiÊhợpÊtrongÊviệcÊgiảiÊquyếtÊvấnÊđề.Ê

NgoàiÊra,ÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcóÊ

thểÊgiúpÊphátÊhiệnÊvàÊngănÊchặnÊ sớmÊcácÊhànhÊviÊ cạnhÊ

tranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊtừÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩu.ÊÊ 

HiệnÊ tại,ÊTrungÊQuốcÊchiếmÊgầnÊ50%ÊtổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊ

khẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNam,ÊđiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊvớiÊ

sựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊduyÊnhất.ÊMặcÊdùÊ

TrungÊQuốcÊcóÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcảÊcạnhÊtranhÊvàÊvịÊtríÊđịaÊ

lýÊ gầnÊ gũi,Ê nhưngÊ rủiÊ roÊ từÊ cácÊ yếuÊ tốÊ nhưÊ biếnÊ độngÊ

chínhÊsáchÊxuấtÊkhẩu,ÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊhoặcÊcácÊthayÊ

đổiÊbấtÊngờÊtrongÊnguồnÊcungÊlàÊkhôngÊthểÊxemÊnhẹ.ÊDoÊ

đó,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊxuấtÊ vàÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ

cầnÊchủÊđộngÊ tìmÊkiếmÊcácÊnguồnÊcungÊkhác,ÊbaoÊgồmÊ

HànÊQuốc,ÊĐàiÊLoan,ÊNhậtÊBảnÊhoặcÊcácÊnướcÊtrongÊkhuÊ

vựcÊASEAN,ÊđểÊđảmÊbảoÊ sựÊổnÊđịnhÊ trongÊchuỗiÊ cungÊ

ứng.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊtậnÊdụngÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊ

doÊnhưÊRCEPÊhoặcÊEVFTAÊsẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊ

thiểuÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊđángÊkể.ÊĐồngÊ

thời,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊxâyÊdựngÊmốiÊquanÊhệÊchiếnÊlượcÊ

vớiÊ cácÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ lớn,Ê khôngÊ chỉÊ đểÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ

nguồnÊcungÊmàÊcònÊđảmÊbảoÊchấtÊlượngÊvàÊổnÊđịnhÊlâuÊ

dài. 

BênÊ cạnhÊ việcÊ nhậpÊ khẩu,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chúÊ

trọngÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ đểÊ giảmÊ sựÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvàÊnângÊcaoÊtínhÊtựÊchủ.Ê

ViệcÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊsẽÊgiúpÊcảiÊ

thiệnÊnăngÊsuấtÊvàÊchấtÊ lượngÊphôiÊthép,Ê từÊđóÊđápÊứngÊ

đượcÊnhuÊcầuÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊgiảmÊbớtÊ

sựÊcạnhÊ tranhÊvềÊgiáÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩu.ÊĐặcÊ

biệt,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ tậnÊ dụngÊ nguồnÊ nguyênÊ liệuÊ

trongÊnướcÊnhưÊthépÊphếÊliệuÊđểÊtáiÊchếÊvàÊsảnÊxuấtÊphôiÊ

thép.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊmàÊcònÊ

gópÊ phầnÊ bảoÊ vệÊ môiÊ trường.Ê NgoàiÊ ra,Ê phátÊ triểnÊ cácÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊphụÊtrợ,ÊnhưÊcungÊcấpÊquặngÊsắtÊhoặcÊ

thiếtÊbịÊsảnÊxuất,ÊsẽÊgiúpÊxâyÊdựngÊmộtÊchuỗiÊgiáÊtrịÊbềnÊ

vững,ÊhỗÊtrợÊngànhÊthépÊphátÊtriểnÊmạnhÊmẽÊhơn. 

ChiÊphíÊnhậpÊkhẩuÊ làÊmộtÊyếuÊ tốÊquanÊ trọngÊ trongÊviệcÊ

quyếtÊ địnhÊ hiệuÊ quảÊ kinhÊdoanhÊ củaÊ cácÊdoanhÊ nghiệp.Ê

ĐểÊ giảmÊ thiểuÊ chiÊ phíÊ vàÊ đảmÊ bảoÊ hiệuÊ quả,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊđàmÊphánÊcácÊhợpÊđồngÊdàiÊhạnÊvớiÊnhàÊcungÊ

cấp,ÊnhằmÊổnÊđịnhÊgiáÊcảÊvàÊtránhÊrủiÊroÊtừÊbiếnÊđộngÊgiáÊ
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thépÊtrênÊthịÊtrườngÊthếÊgiới.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊtốiÊưuÊhóaÊlogistics,ÊnhưÊsửÊdụngÊcácÊcảngÊtrungÊgianÊcóÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊ

hoặcÊnhậpÊkhẩuÊ theoÊquyÊmôÊ lớn,ÊcũngÊ làÊnhữngÊgiảiÊphápÊquanÊ trọngÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊvậnÊchuyển.ÊCácÊdoanhÊ

nghiệpÊnênÊchủÊđộngÊtheoÊdõiÊgiáÊnguyênÊliệuÊtoànÊcầuÊđểÊđưaÊraÊquyếtÊđịnhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊthờiÊđiểmÊgiáÊthấpÊnhất,Ê

đồngÊthờiÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊpháiÊsinhÊnhưÊhợpÊđồngÊtươngÊlaiÊđểÊbảoÊhiểmÊrủiÊroÊgiáÊcả. 

TrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊngàyÊcàngÊcạnhÊtranhÊkhốcÊliệt,ÊviệcÊduyÊtrìÊvàÊcủngÊcốÊvịÊthếÊkhôngÊchỉÊđòiÊhỏiÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊphảiÊđápÊứngÊtốtÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,ÊmàÊcònÊphảiÊnhanhÊchóngÊnắmÊbắtÊvàÊthíchÊnghiÊvớiÊ

nhữngÊxuÊhướngÊmớiÊnhấtÊtrênÊthịÊtrường.ÊĐểÊđạtÊđượcÊđiềuÊnày,ÊmộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊquanÊtrọngÊlàÊtậpÊtrungÊ

vàoÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊnổiÊtiếngÊvớiÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊcao,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHànÊQuốcÊvàÊĐàiÊLoan.ÊCácÊ

sảnÊphẩmÊthépÊtừÊhaiÊquốcÊgiaÊnàyÊkhôngÊchỉÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊnghiêmÊngặtÊmàÊcònÊrấtÊphùÊhợpÊvớiÊnhuÊ

cầuÊsảnÊxuấtÊcủaÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđòiÊhỏiÊkhắtÊkheÊnhưÊxâyÊdựngÊhạÊtầng,ÊchếÊtạoÊmáyÊmóc,ÊvàÊsảnÊxuấtÊthiếtÊbịÊ

điệnÊtửÊtiênÊtiến.ÊĐâyÊlàÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊluônÊyêuÊcầuÊsửÊdụngÊcácÊvậtÊliệuÊcóÊchấtÊlượngÊvượtÊtrộiÊđểÊđảmÊbảoÊđộÊbền,Ê

tínhÊanÊtoànÊvàÊhiệuÊquảÊlâuÊdài. 

SongÊsongÊvớiÊviệcÊchọnÊlựaÊnguồnÊcungÊchấtÊlượng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđặtÊmụcÊtiêuÊđảmÊbảoÊrằngÊtấtÊcảÊcácÊsảnÊ

phẩmÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊđạtÊđượcÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊnhưÊISOÊhoặcÊASTM.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊ

lợiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊthâmÊnhậpÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊđầyÊtiềmÊnăngÊmàÊcònÊgópÊphầnÊnângÊcaoÊuyÊtínÊthươngÊ

hiệuÊ trênÊ thịÊ trườngÊnộiÊđịa.ÊViệcÊđápÊứngÊcácÊ tiêuÊ chuẩnÊquốcÊ tếÊ làÊminhÊchứngÊ rõÊ ràngÊchoÊcamÊkếtÊ củaÊdoanhÊ

nghiệpÊvềÊchấtÊlượng,ÊgiúpÊxâyÊdựngÊlòngÊtinÊvớiÊkháchÊhàngÊvàÊđốiÊtácÊkinhÊdoanh,ÊđồngÊthờiÊkhẳngÊđịnhÊvịÊtríÊcạnhÊ

tranhÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthép. 

 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊchung: 

GiáÊphânÊbónÊthếÊgiớiÊthángÊ4/2024ÊtiếpÊtụcÊđiÊxuốngÊkhiÊnhuÊcầuÊyếuÊvàÊnguồnÊcungÊdồiÊdào.ÊNhậpÊkhẩuÊphânÊ

bónÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊmạnh.ÊTínhÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊtrênÊ

1,59ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ505,37ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊđạtÊ317,7ÊUSD/tấn. 

TheoÊthốngÊkêÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊthángÊ4/2024ÊcảÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊ495.103ÊtấnÊphânÊbón,ÊtươngÊ

đươngÊ163,17Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ329,6ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ15,5%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ32,3%ÊkimÊngạchÊvàÊ tăngÊ

14,6%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024.ÊSoÊvớiÊthángÊ4/2023ÊcũngÊtăngÊ60,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ48,6%ÊkimÊngạchÊnhưngÊ

giảmÊ7,6%ÊvềÊgiá. 

TrongÊthángÊ4/2024ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊđạoÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊtăngÊ10,5%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ

57,9%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ42,9%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,ÊđạtÊ192.850Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ63,12ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ

327,3ÊUSD/tấn;ÊSoÊvớiÊthángÊ4/2023ÊtăngÊ9%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ8%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ0,9%ÊvềÊgiá.ÊNhậpÊkhẩuÊ

từÊthịÊtrườngÊNgaÊthángÊ4/2024ÊtăngÊmạnhÊ417%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ276,9%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ27%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ

thángÊ3/2024,ÊđạtÊ101.515Êtấn,ÊtươngÊđươngÊtrênÊ31,88ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ314ÊUSD/tấn;ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023ÊthìÊtăngÊ

mạnhÊ916%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ536,8%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ37,3%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊtrênÊ1,59ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ

505,37ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊđạtÊ317,7ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ75%ÊvềÊkhốiÊlượng,ÊtăngÊ49,4%ÊvềÊkimÊngachÊnhưngÊ

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÂNÊBÓNÊNHẬPÊKHẨU 
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giảmÊ14,6%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊđầuÊvềÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊphânÊbónÊchoÊ

ViệtÊNam,ÊchiếmÊ46,5%ÊtrongÊtổngÊlượngÊvàÊchiếmÊ33%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊnước,ÊđạtÊ

659.463Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ167,29ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ253,7ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ37,7%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ0,8%ÊvềÊkimÊ

ngạchÊnhưngÊgiảmÊ26,8%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023. 

TiếpÊ đếnÊ thịÊ trườngÊNgaÊ đứngÊ thứÊ 2,Ê chiếmÊ15,2%Ê trongÊ tổngÊ lượngÊvàÊ chiếmÊ22,9%Ê trongÊ tổngÊ kimÊngạch,Ê vớiÊ

241.950Êtấn,Ê tươngÊđươngÊ115,69ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ478,2ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ684%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ563,7%ÊvềÊ

kimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ15,4%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023. 

NhậpÊkhẩuÊ phânÊbónÊ từÊ thịÊ trườngÊĐôngÊNamÊÁÊđạtÊ 163.218Ê tấn,Ê tươngÊđươngÊ51,75Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ 36,4%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ3%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊtrênÊ10%ÊtrongÊtổngÊlượngÊvàÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ

củaÊcảÊnước. 

PhânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊtừÊthịÊtrườngÊFTAÊRCEPÊđạtÊgầnÊ1,01ÊtriệuÊtấn,ÊtươngÊđươngÊ259,02ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ35%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ2,9%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊ63,3%ÊtrongÊtổngÊlượngÊvàÊchiếmÊ51,3%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊ cảÊnước.ÊNhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ từÊ thịÊ trườngÊFTAÊCPTTPÊđạtÊ236.087Ê tấn,Ê tươngÊđươngÊ

50,29Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ92,4%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ161%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊ14,8%Ê trongÊ tổngÊ lượngÊvàÊ

chiếmÊ10%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊnước. 

NhìnÊchung,ÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊđaÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊtăngÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ

2023. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ4ÊnămÊ2024ÊnhưÊsau: 

HìnhÊ1Ê-ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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KhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2023ÊvàÊ

thángÊ4ÊnămÊ2024ÊlầnÊlượtÊlàÊ94,61ÊnghìnÊtấnÊvàÊ155,4ÊnghìnÊtấn.ÊNhưÊvậy,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊnàyÊ

vàoÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ thángÊ 4Ê nămÊ 2024Ê đãÊ tăngÊ gầnÊ 60,8Ê nghìnÊ tấnÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2023Ê (tươngÊ ứngÊ tăngÊ

64,26%);ÊvàÊtăngÊ80,57ÊnghìnÊtấnÊsoÊvớiÊthángÊ3ÊnămÊ2024Ê(tăngÊgầnÊ107%). 

HìnhÊ2Ê–ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ4ÊnămÊ2024,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊnàyÊđạtÊ78,18ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊtăngÊgầnÊ142,17%ÊsoÊ

vớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ51,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 

BảngÊ1-ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊ thịÊ trườngÊ

trongÊthángÊ4ÊnămÊ2024  
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Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

VềÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ4ÊnămÊ2024,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ

đạtÊ50,42ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊtỉÊtrọngÊcaoÊnhấtÊlàÊ65%.ÊTiếpÊđếnÊlàÊHànÊQuốcÊvớiÊmứcÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ10,32ÊtriệuÊUSD,Ê

ThịÊtrường ÊTrịÊgiáÊ(USD)Ê ÊKhốiÊlượngÊ(kg)Ê 

TrungÊQuốc ÊÊÊ50.422.249,53Ê Ê103.016.106,58Ê 

HànÊQuốc ÊÊÊ10.320.249,33Ê ÊÊÊ20.244.062,88Ê 

Bỉ ÊÊÊÊÊ4.021.862,44Ê ÊÊÊÊÊ8.218.811,00Ê 

Na-uy ÊÊÊÊÊ2.622.399,89Ê ÊÊÊÊÊ3.999.500,00Ê 

Phi-lip-pin ÊÊÊÊÊ2.301.750,00Ê ÊÊÊÊÊ4.950.000,00Ê 

Nga ÊÊÊÊÊ2.284.959,20Ê ÊÊÊÊÊ4.552.000,00Ê 

HàÊLan ÊÊÊÊÊ1.582.233,51Ê ÊÊÊÊÊ4.216.265,23Ê 

Đức ÊÊÊÊÊÊÊÊ946.496,53Ê ÊÊÊÊÊ1.154.729,12Ê 

PhầnÊLan ÊÊÊÊÊÊÊÊ833.337,58Ê ÊÊÊÊÊ1.218.693,00Ê 

Pháp ÊÊÊÊÊÊÊÊ446.134,46Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ662.179,29Ê 

TháiÊLan 446.034 624.000 

BaÊLan ÊÊÊÊÊÊÊÊ258.248,97Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ131.924,30Ê 

ẤnÊĐộ ÊÊÊÊÊÊÊÊ221.004,78Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ43.501,81Ê 

Israel ÊÊÊÊÊÊÊÊ215.520,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ168.000,00Ê 

VươngÊquốcÊAnh 182.870 204.311,96 

Italy ÊÊÊÊÊÊÊÊ177.994,67Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ415.942,59Ê 

NhậtÊBản ÊÊÊÊÊÊÊÊ159.111,37Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ973.721,84Ê 

TâyÊBanÊNha 154.731,04 85.320,83 

Serbia ÊÊÊÊÊÊÊÊ134.616,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ216.000,00Ê 

Malaysia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ91.241,75Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ83.504,66Ê 

Úc ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ84.960,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ39.511,01Ê 

Slovenia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ82.054,43Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ11.750,00Ê 

HoaÊKỳ 56188 40116,97 

Chile ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ54.000,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ54.000,00Ê 

ThổÊNhĩÊKỳ 47.696,06 27.402,37 

Jordan ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ26.880,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ24.000,00Ê 

Indonesia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ5.450,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ25.000,00Ê 

Singapore ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ3.729,60Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1.776,00Ê 

ViệtÊNam 713,62 1465,82 

Slovakia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ28,30Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1,45Ê 

Estonia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ5,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2,31Ê 

Tổng ÊÊÊ78.184.750,06Ê Ê155.403.601,02Ê 
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chiếmÊ13%.ÊThứÊbaÊlàÊBỉÊvớiÊ4ÊtriệuÊUSD,ÊchỉÊchiếmÊ5%.ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊkhoảngÊ13,42ÊtriệuÊUSD;Ê

chiếmÊ17%.Ê 

HìnhÊ3Ê–ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊtrongÊnước 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊđạtÊ123.796ÊtấnÊ

vớiÊtrịÊgiáÊhơnÊ44ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ16,8%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ29,8%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024. 

TínhÊchungÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđãÊthuÊvềÊhơnÊ252ÊtriệuÊUSDÊvớiÊ624.462Êtấn,ÊtăngÊ16,2%ÊvềÊ

lượngÊvàÊtăngÊ8,7%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

XétÊvềÊthịÊtrường,ÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊCampuchiaÊgiữÊvịÊtríÊlàÊkháchÊhàngÊlớnÊnhấtÊvớiÊsảnÊlượngÊđạtÊ145.793Êtấn,Ê

tươngÊđươngÊtrịÊgiáÊhơnÊ59ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊnhẹÊ3%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ9%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊbìnhÊquânÊ406ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

NgoạiÊtrừÊCampuchia,ÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊđềuÊtăngÊmạnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊViệtÊNam.ÊCụÊthể,ÊHànÊQuốcÊlàÊthịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊthứÊ2ÊcủaÊphânÊbónÊViệtÊNamÊvớiÊ83.385Êtấn,ÊtrịÊgiáÊtươngÊđươngÊhơnÊ34ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊmạnhÊ

74%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ96%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊGiáÊxuấtÊkhẩuÊbìnhÊquânÊđạtÊ413ÊUSD/tấn,ÊtăngÊmạnhÊ

13%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

ĐứngÊthứÊ3ÊlàÊthịÊtrườngÊPhilippinesÊvớiÊ38.633Êtấn,ÊtươngÊđươngÊtrịÊgiáÊhơnÊ18ÊtriệuÊUSD,ÊđâyÊcũngÊlàÊthịÊtrườngÊ

chứngÊkiếnÊmứcÊtăngÊmạnhÊnhấtÊvớiÊ281%ÊvềÊlượngÊvàÊ192%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

bìnhÊquânÊ481ÊUSD/tấn,ÊmứcÊgiáÊđắtÊnhấtÊtrongÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊtuyÊnhiênÊvẫnÊgiảmÊ23%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 
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BênÊcạnhÊ3ÊthịÊtrườngÊchủÊđạoÊnày,ÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊ

lãnhÊ thổÊ khácÊ đangÊ tăngÊmạnhÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ từÊ

ViệtÊNamÊphảiÊkểÊđếnÊLào,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊMy-

anmar,ÊMalaysia… 

NămÊ2024,ÊcácÊchuyênÊgiaÊdựÊbáoÊnguồnÊcungÊphânÊbónÊ

sẽÊngàyÊcàngÊ thắtÊchặtÊdoÊhaiÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊcủaÊ thếÊ

giớiÊlàÊTrungÊQuốcÊvàÊNgaÊhạnÊchếÊxuấtÊkhẩu.ÊĐiềuÊnàyÊ

cóÊ thểÊkhiếnÊgiáÊphânÊbónÊ trongÊnămÊ2024Ê tăngÊnhẹÊsoÊ

vớiÊcácÊnămÊtrước.ÊDựÊkiếnÊthịÊtrườngÊphânÊureÊthếÊgiớiÊ

sẽÊ sôiÊđộngÊhơnÊ từÊnửaÊsauÊnămÊ2024ÊkhiÊ cácÊnhàÊ tiêuÊ

thụÊlớnÊgồmÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊMỹ,ÊBrazilÊvàÊchâuÊÂuÊ

đồngÊloạtÊquayÊtrởÊlạiÊđấuÊthầuÊđểÊđảmÊbảoÊnguồnÊcungÊ

phânÊbónÊchoÊgiaiÊđoạnÊcaoÊđiểmÊgieoÊhạtÊvụÊhèÊthuÊsắpÊ

tới. 

NhưÊvậy,ÊmặcÊdùÊViệtÊNamÊcóÊnăngÊ lựcÊsảnÊxuấtÊphânÊ

bónÊDAPÊvàÊMAPÊđángÊkể,ÊnhưngÊdoÊhạnÊchếÊvềÊcôngÊ

nghệ,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường,ÊviệcÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊvẫnÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊ

việcÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊtrongÊnước. 

Ø CácÊ côngÊ tyÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ DAP,Ê MAPÊ

trongÊnước: 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ–ÊVINACHEM;Ê 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ2–ÊVINACHEM; 

- CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊ HóaÊ chấtÊ vàÊ PhânÊ bónÊ HóaÊ

chấtÊĐứcÊGiang. 

NhìnÊchung,ÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊ

DAPÊvàÊMAPÊtạiÊViệtÊNamÊsảnÊxuấtÊDAPÊtạiÊViệtÊNamÊ

vẫnÊ tậpÊ trungÊ chủÊ yếuÊ ởÊ cácÊ tỉnhÊ phíaÊBắc,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ

HảiÊPhòngÊvàÊLàoÊCai. 

3. ĐánhÊgiáÊ&ÊkhuyếnÊnghị 

TừÊ cácÊ phânÊ tíchÊởÊ phầnÊ1Ê vàÊ 2Ê trên,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ nhậpÊ

khẩuÊ hiệnÊ tạiÊ làÊ khôngÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước,ÊdoÊđóÊhiệnÊtạiÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊ

chưaÊ ảnhÊ hưởngÊ nhiềuÊ đếnÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ

trongÊnước. 

TuyÊ nhiên,Ê vớiÊ cácÊ biếnÊ độngÊ khóÊ lườngÊ trướcÊ củaÊ thịÊ

trườngÊ thếÊ giới,Ê trongÊ thờiÊ gianÊ tới,Ê BộÊ CôngÊ ThươngÊ

cùngÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊbámÊsátÊdiễnÊbiếnÊ

củaÊ thịÊ trường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊdiễnÊbiến tăngÊ lượngÊ nhậpÊ

khẩuÊđểÊnghiênÊcứu,ÊđềÊxuấtÊchínhÊsách,ÊhoặcÊbiệnÊphápÊ

canÊ thiệpÊkịpÊ thờiÊnhằmÊđảmÊbảoÊsựÊ lànhÊmạnhÊcủaÊ thịÊ

trường,ÊtạoÊđiềuÊkiệnÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊcủaÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊtrongÊnước. 

Ø ThôngÊtinÊvụÊviệc: 

NgàyÊ 12Ê thángÊ 5Ê nămÊ 2017,Ê cănÊ cứÊHồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê

quyÊ địnhÊ củaÊ WTOÊ vàÊ PhápÊ lệnhÊ TựÊ vệ,Ê BộÊ CôngÊ

ThươngÊ đãÊ banÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 1682A/QĐ-BCTÊ

khởiÊ xướngÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

toànÊcầuÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

ViệtÊNam.Ê 

NgàyÊ04ÊthángÊ8ÊnămÊ2017,ÊtrênÊcơÊsởÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊ

sơÊbộÊchoÊ thấyÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊđãÊgâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊBộÊCôngÊThươngÊ

đãÊ banÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 3044/QĐ-BCTÊ vềÊ việcÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊ

MAPÊ nhậpÊ khẩu,Ê vớiÊ mứcÊ thuếÊ tựÊ vệÊ tạmÊ thờiÊ làÊ

1.855.790Ê đồng/tấnÊ vàÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ từÊ ngàyÊ 19Ê thángÊ 8Ê

nămÊ2017ÊđếnÊngàyÊ06ÊthángÊ3ÊnămÊ2018. 

NgàyÊ20/10/2021,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊyêuÊ

cầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ

mộtÊ sốÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ phânÊ bónÊ DAP,Ê MAPÊ nhậpÊ

khẩuÊ bởiÊ đạiÊ diệnÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ gồmÊ baÊ

côngÊ ty:Ê CTCPÊ DAP-Ê Vinachem,Ê CTCPÊ DAPÊ sốÊ 2–

VinachemÊ vàÊ CTCPÊ hóaÊ chấtÊ ĐứcÊ Giang.Ê BộÊ CôngÊ

ThươngÊquyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ phânÊ bónÊDAP,ÊMAPÊ nhậpÊ khẩuÊ

theoÊ QuyếtÊ địnhÊ 1845/QĐ-BCT.Ê NhưÊ vậy,Ê từÊ ngàyÊ

7/9/2022,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊhạn,ÊmứcÊthuếÊvềÊ0Êđồng/

tấn.ÊNhữngÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ cóÊ nhữngÊ tácÊ độngÊ nhấtÊ địnhÊ

đếnÊ tìnhÊ hìnhÊ hoạtÊ độngÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ

DAP,ÊMAPÊtrongÊnước. 

ViệcÊápÊdụngÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊlộÊtrìnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊmặtÊ

tạoÊmôiÊtrườngÊcôngÊbằngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊphátÊ

triểnÊnhưngÊcùngÊvớiÊđóÊcũngÊhướngÊtớiÊviệcÊduyÊtrìÊthịÊ

trườngÊcạnhÊtranhÊđểÊmangÊtớiÊlợiÊíchÊchoÊngườiÊsửÊdụngÊ

phânÊbón.ÊCácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊ

cóÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊcóÊtínhÊchấtÊdàiÊhạnÊ

nhằmÊđemÊlạiÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊ

hàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 



59 Trang 

DiễnÊbiếnÊvụÊviệc: 

 
Ø ThôngÊtinÊchínhÊsáchÊvàÊthịÊtrường:Ê 

KhiÊnhữngÊmâuÊthuẫnÊvềÊbảoÊhộÊthịÊtrườngÊvàÊnhữngÊcăngÊthẳngÊđịaÊchínhÊtrịÊđặtÊraÊnhiềuÊtháchÊthứcÊchoÊhoạtÊđộngÊ

củaÊcácÊchuỗiÊcungÊứngÊtrênÊthếÊgiới,ÊviệcÊđịnhÊÊhìnhÊlạiÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊvàÊđaÊdạngÊhóaÊcácÊnguồnÊcungÊđãÊ

trởÊthànhÊnhữngÊchiếnÊlượcÊthiếtÊyếuÊđểÊtồnÊtại.ÊVớiÊmụcÊđíchÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊtrongÊnước,ÊnhiềuÊquốcÊgiaÊđangÊmởÊ

rộngÊphạmÊviÊcácÊquyÊđịnhÊthươngÊmạiÊcùngÊvớiÊnhữngÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊchặtÊchẽÊvàÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu.ÊXuÊhướngÊnàyÊsẽÊtiếpÊdiễnÊtrongÊnămÊ2024ÊvàÊtrởÊthànhÊchủÊđềÊbaoÊtrùmÊđốiÊvớiÊtoànÊbộÊ

chuỗiÊcungÊứngÊ trênÊthếÊgiới.ÊDoÊvậy,ÊcácÊcôngÊ tyÊcầnÊcóÊnhữngÊtầmÊnhìnÊchiếnÊ lượcÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊkhaiÊthácÊ

nguồnÊcungÊứng,ÊhợpÊtácÊvàÊtạoÊđộngÊlựcÊđểÊhìnhÊthànhÊmôiÊtrườngÊchínhÊsáchÊổnÊđịnh. 

BênÊcạnhÊđó,ÊcácÊchínhÊphủÊtrênÊkhắpÊthếÊgiớiÊđãÊnhậnÊthứcÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊnhữngÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊ

kiênÊđịnhÊnhằmÊđạtÊmụcÊtiêuÊphátÊthảiÊròngÊcacbonÊbằngÊ0.ÊMộtÊđiềuÊrõÊràngÊlàÊngoàiÊviệcÊgiảmÊphátÊthảiÊcacbonÊcủaÊ

ThờiÊgian SựÊkiện 

12/05/2017 KhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

04/08/2017 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthời 

02/03/2018 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchínhÊthức 

21/03/2018 ThôngÊbáoÊvềÊHướngÊdẫnÊthựcÊhiệnÊviệcÊmiễnÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊtựÊvệ 

12/10/2018 ThôngÊbáoÊtiếpÊnhậnÊđơnÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊ
vệ 

31/05/2019 ThôngÊbáoÊcôngÊkhaiÊvềÊviệcÊtiếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊ
kỳ 

02/07/2019 CụcÊPVTMÊđãÊnhậnÊđượcÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊtừÊCôngÊtyÊCổÊphẩnÊDAPÊ-
VinachemÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊsốÊ2Ê–ÊVinachemÊ(BênÊyêuÊcầu) 

10/07/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊđềÊnghịÊbênÊyêuÊcầuÊbổÊsungÊmộtÊsốÊthôngÊtinÊ
liênÊquan 

02/08/2019 CụcÊPVTMÊđãÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊbổÊsungÊthôngÊtinÊtheoÊyêuÊcầu 

13/08/2019 CơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊnhậnÊhồÊsơÊđãÊđầyÊđủ,ÊhợpÊlệÊtheoÊquyÊđịnh 

03/09/2019 BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ2700/QĐ-BCTÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

18/09/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ817/PVTM-P2Êv/vÊbảnÊcâuÊhỏiÊràÊsoátÊcuốiÊ
kỳÊchoÊcácÊcôngÊtyÊSXÊtrongÊnướcÊvàÊcácÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩu 

07/10/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ874/PVTM-P2Êv/vÊthôngÊbáoÊnộpÊhồÊsơÊđềÊ
nghịÊmiễnÊtrừ 

13/01/2020 TổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊđểÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊtrìnhÊbàyÊcácÊ
quanÊđiểmÊliênÊquanÊtớiÊvụÊviệc 

03/03/2020 QuyếtÊđịnhÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

28/01/2022 QuyếtÊđịnhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ117/QĐ-
BCT) 

14/09/2022 QuyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ
1845/QĐ-BCT) 
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hệÊthốngÊnăngÊlượngÊvàÊhỗÊtrợÊviệcÊtiếpÊcậnÊcácÊnguồnÊtáiÊtạoÊthìÊviệcÊđạtÊđượcÊmụcÊtiêuÊquayÊvòngÊnguyênÊliệuÊgốcÊ

vàÊcácÊthànhÊphầnÊbanÊđầuÊnhưÊthép,Ênhôm,ÊhóaÊchấtÊsẽÊlàÊyêuÊcầuÊbắtÊbuộc. 

TạiÊchâuÊâu,ÊỦyÊbanÊchâuÊâuÊvàÊHộiÊđồngÊchâuÊâuÊdựÊkiếnÊsẽÊưuÊtiênÊchoÊcácÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊvàÊvaiÊtròÊquanÊ

trọngÊcủaÊcôngÊnghiệpÊhóaÊchấtÊtrongÊviệcÊthựcÊhiệnÊThỏaÊthuậnÊxanhÊchâuÊâu.ÊMộtÊ“ĐạoÊluậtÊcôngÊnghiệpÊhóaÊchấtÊ

EU”ÊcóÊthểÊsẽÊđượcÊđưaÊraÊđểÊhỗÊtrợÊđầuÊtưÊtạiÊchâuÊâu,ÊcùngÊvớiÊKhungÊphápÊlýÊchuyểnÊđổiÊvàÊĐạoÊluậtÊgiảmÊlạmÊ

phát.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊĐạoÊluậtÊgiảmÊlạmÊphátÊtạiÊMỹÊđangÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊxuÊhướngÊtăngÊcườngÊđầuÊtưÊ

vàoÊcácÊcôngÊnghệÊvớiÊphátÊthảiÊcacbonÊthấp,ÊcácÊgiảiÊphápÊtuầnÊhoàn,ÊcácÊgiảiÊphápÊthuÊgiữ,ÊsửÊdụngÊvàÊlưuÊtrữÊcac-

bonÊtrongÊcácÊlĩnhÊvựcÊhóaÊchấtÊvàÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊkhác.Ê 

 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊVánÊgỗÊMDF 

VánÊMDFÊlàÊloạiÊgỗÊcôngÊnghiệpÊrấtÊphổÊbiếnÊởÊnướcÊta,ÊxuấtÊhiệnÊtrongÊhầuÊhếtÊcácÊsảnÊphẩmÊnộiÊthấtÊvớiÊgiáÊphùÊ

hợpÊcùngÊchấtÊlượngÊổnÊđịnh.Ê 

MDFÊ–ÊMediumÊDensityÊFiberboardÊhayÊcònÊgọiÊlàÊvánÊépÊsợiÊgỗ,ÊvánÊsợiÊmậtÊđộÊtrungÊbình,…ÊCóÊthểÊnóiÊkhiÊnhắcÊ

đếnÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊlàmÊnộiÊthất,ÊrấtÊnhiềuÊngườiÊsẽÊnghĩÊngayÊđếnÊvánÊMDF.ÊLoạiÊvánÊsợiÊnàyÊkhôngÊchỉÊthuyếtÊ

phụcÊngườiÊdùngÊbởiÊngoạiÊhìnhÊđaÊdạng,ÊđẹpÊmắtÊmàÊcònÊvớiÊmứcÊgiáÊphùÊhợpÊvớiÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊtươngÊđốiÊtốt.Ê

NhưÊtênÊgọi,ÊloạiÊvánÊnàyÊcóÊcấuÊtạoÊchínhÊtừÊsợiÊgỗ,ÊbộtÊgỗÊvàÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊkhảÊnăngÊnăngÊchốngÊẩm,ÊtheoÊ

xuấtÊxứÊhoặcÊtheoÊbềÊmặtÊphủ. 

SơÊbộÊsốÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊlũyÊkếÊtừÊđầuÊnămÊđếnÊ17/4/2024:Ê204.16k.ÊTOPÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊ

củaÊViệtÊNam:ÊIndonesiaÊ(66.9K),ÊAustraliaÊ (50K),ÊLàoÊ(21.7K),ÊMyanmarÊ(19.6K),ÊTháiÊLanÊ(18.2K),ÊCampuchiaÊ

(2.2K),ÊMalaysiaÊ(0.8K). 

+ÊMYANMAR: 

TrongÊnửaÊđầuÊ thángÊ4,ÊMyanmarÊbấtÊngờÊvươnÊlênÊvịÊ tríÊdẫnÊđầuÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊvớiÊ

khoảngÊ7,5ÊngànÊtấnÊVánÊgỗÊMDF,ÊnângÊtổngÊlũyÊkếÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊnàyÊtừÊđầuÊnămÊlênÊmứcÊ

19,6ÊngànÊtấn.ÊNguyênÊnhânÊcủaÊsựÊvươnÊlênÊnàyÊlàÊdoÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊIndone-

siaÊsụtÊgiảmÊmạnhÊchỉÊcònÊkhoảngÊ1ÊngànÊtấnÊđãÊđẩyÊvịÊtríÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊ

NamÊtăngÊlên.ÊTrongÊnửaÊđầuÊthángÊ4,ÊmứcÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊMyanmarÊdaoÊđộngÊquanhÊmứcÊ642-650Ê

USD/tấnÊ(FOB),ÊvàÊmứcÊ675ÊUSD/tấnÊ(CFR),ÊkhôngÊbiếnÊđộngÊnhiềuÊsoÊvớiÊthángÊtrước. 

+ÊTHÁIÊLAN: 

CũngÊdoÊsựÊsụtÊgiảmÊmạnhÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊIndonesiaÊsangÊViệtÊNamÊđãÊđẩyÊvịÊtríÊcủaÊTháiÊLanÊlênÊvịÊ

tríÊthứÊ2ÊvớiÊkhoảngÊ4,5ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ27,5%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊthángÊ3ÊvàÊgiảmÊ29,7%ÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊMỨcÊgiáÊcácÊ

đơnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊTháiÊLanÊtrongÊnửaÊđầuÊthángÊ4ÊdaoÊđộngÊquanhÊmứcÊ549-695ÊUSD/tấnÊ(CFR),Ê

587-677ÊUSD/tấnÊ(CIF)ÊvàÊ660ÊUSD/tấnÊ(FOB). 

+ÊLÀO: 

TrongÊnửaÊđầuÊthángÊ4,ÊLàoÊvươnÊlênÊvịÊtríÊthứÊ3ÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊvớiÊkhoảngÊ3,8ÊngànÊtấnÊ

VánÊgỗÊMDF.ÊTrongÊđó,ÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊLàoÊvàoÊkhoảngÊ3,2ÊngànÊtấnÊvàÊkhoảngÊ0,5ÊngànÊtấnÊVánÊ

gỗÊMDF. 

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊVÁNÊGỖÊMDFÊNHẬPÊKHẨU 
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ĐặcÊbiệt,Ê trongÊkhoảngÊ thờiÊgianÊnàyÊcóÊ sựÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊ từÊCampuchiaÊđầuÊ tiênÊ trongÊnămÊ2024ÊvớiÊ

khoảngÊ2,2ÊngànÊtấnÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊKasekamÊYouveakchunÊSvayÊRiengÊchoÊThànhÊThànhÊCông. 

10ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊtrongÊ1-17/4/2024,ÊngànÊtấn 

 
VềÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

MặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊĐâyÊlàÊthángÊthứÊ4ÊliênÊtiếpÊtăngÊgiáÊkểÊtừÊđầuÊ

nămÊtớiÊnay.ÊNguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDFÊít,ÊcùngÊvớiÊnhuÊcầuÊtăngÊđộtÊbiếnÊtừÊcácÊkháchÊhàngÊthươngÊmại,ÊsảnÊxuấtÊ

trướcÊkìÊnghỉÊLễÊ30/4.ÊMặtÊkhác,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊcao,ÊnguồnÊvềÊítÊcũngÊlàÊmộtÊnguyênÊnhânÊhỗÊtrợÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊ

nhậpÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊtăng. 

VánÊgỗÊMDFÊIndonesia 

GiáÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesiaÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊthángÊtăngÊliênÊtiếpÊkểÊtừÊ

đầuÊtháng.ÊMứcÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊthángÊdaoÊđộngÊtừÊ19,200-20,500Êđ/kgÊsoÊvớiÊmứcÊ18,300-19,100Êđ/kgÊthángÊ

trước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăng.ÊNguồnÊVánÊgỗÊMDFÊchủÊyếuÊđượcÊchàoÊbánÊtạiÊkhuÊvựcÊmiềnÊNamÊvàÊmiềnÊTâyÊlàÊchủÊ

yếu.ÊTuyÊvậy,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊcaoÊkhiếnÊgiaoÊdịchÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊyếu.ÊNếuÊnhưÊnửaÊđầuÊthángÊmặtÊbằngÊ

giáÊtăngÊnhẹÊđềuÊđặnÊtựÊ300-400Êđ/kg,ÊđẩyÊgiáÊdaoÊđộngÊtrongÊkhoảngÊ19,000-19,600Êđ/kg.ÊCuốiÊtháng,ÊgiáÊVánÊgỗÊ

MDFÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrênÊmứcÊ20,000Êđ/kg.ÊTheoÊđó,ÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesiaÊchàoÊbánÊtạiÊBiênÊHòaÊvàÊSàiÊGònÊvàoÊ

cuốiÊthángÊ4ÊđạtÊmứcÊtừÊ20,000-20,500Êđ/kgÊtạiÊkhoÊtrongÊkhiÊkéoÊvềÊmiềnÊTâyÊcaoÊhơnÊ200-300Êđ/kg. 

VánÊgỗÊMDFÊMyanmar 

CùngÊxuÊhướngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesia,ÊVánÊgỗÊMDFÊMyanmarÊcóÊgiáÊtăngÊmạnhÊlênÊmứcÊ18,200-19,800Êđ/kgÊ

tạiÊkhuÊvựcÊmiềnÊNamÊvàÊmiềnÊTâyÊsoÊvớiÊmứcÊ18,100-18,200Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊmạnhÊvàoÊ

giaiÊđoạnÊcuốiÊthángÊ4ÊlênÊmứcÊ19,600-19,800Êđ/kgÊsoÊvớiÊmứcÊ18,200-18,300Êđ/kgÊhồiÊđầuÊtháng.ÊLượngÊVánÊgỗÊ

MDFÊMyanmarÊđượcÊchàoÊbánÊnhiềuÊvềÊcácÊkhuÊvựcÊmiềnÊTây,ÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊđều. 

VánÊgỗÊMDFÊMalaysia 

VánÊgỗÊMDFÊMalaysiaÊchủÊyếuÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊchàoÊbán.ÊGiáÊcũngÊđượcÊchàoÊbánÊtăngÊliênÊtiếpÊtrongÊthángÊvớiÊ

mứcÊgiáÊdaoÊđộngÊtừÊ18,800-20,000Êđ/kg,ÊtăngÊtừÊmứcÊ18,700-18,800Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊNhuÊcầuÊtiêuÊthụÊchậm,ÊnhiềuÊ

kháchÊhàngÊlựaÊchọnÊmuaÊhàngÊnộiÊđịaÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊnhiềuÊhơn. 

3.4.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊ 
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NguồnÊVánÊgỗÊMDFÊvềÊít,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊcaoÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊTrongÊthángÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊliênÊtiếpÊtăngÊ

tạiÊcácÊkhuÊvựcÊmiềnÊtrungÊvàÊmiềnÊTây. 

TạiÊmiềnÊtrung,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊcaoÊliênÊtục.ÊMặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnằmÊtrongÊkhoảngÊ18,000-19,000Êđ/

kgÊsoÊvớiÊmứcÊ17,700-18,000Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊliênÊtiếpÊtăngÊtrongÊcácÊthángÊqua.ÊDoÊcácÊcơÊquanÊ

chứcÊnăngÊlàmÊchặt,ÊnguồnÊVánÊgỗÊMDFÊvềÊítÊlại.ÊVánÊgỗÊMDFÊđượcÊchàoÊbánÊcaoÊtrênÊthịÊtrường. 

TạiÊmiềnÊTây,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtiếpÊtụcÊxuÊhướngÊtăngÊlênÊmứcÊ18,000-19,500Êđ/kg.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊmạnhÊ

trongÊnửaÊcuốiÊthángÊ4ÊlênÊmứcÊ19,400-19,700Êđ/kg.ÊMặtÊkhác,ÊnguồnÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊCampuchiaÊvềÊhạnÊchế. 

2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TạiÊViệtÊNam,ÊhiệnÊtạiÊtrongÊnướcÊcóÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊMDFÊnhưÊsau: 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊgỗÊKimÊTím 

KimÊTínÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnhàÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊhàngÊđầuÊvàÊsớmÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam.ÊTậpÊđoànÊKimÊTínÊđượcÊ

thànhÊlậpÊtừÊnămÊ2000.ÊTrảiÊquaÊhơnÊ20ÊnămÊtồnÊtạiÊvàÊphátÊtriển,ÊKimÊTínÊđãÊcóÊchỗÊđứngÊvữngÊchắcÊtrênÊthịÊtrườngÊ

vánÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊHiệnÊtạiÊKimÊTínÊsởÊhữuÊ2ÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊhiệnÊđạiÊbậcÊnhấtÊViệtÊNam.ÊCácÊdâyÊ

chuyềnÊtrongÊnhàÊmáyÊđềuÊnhậpÊkhẩuÊhoànÊtoànÊtừÊchâuÊÂu.ÊTrongÊđóÊnhàÊmáyÊthứÊnhấtÊlàÊFSCÊViệtÊNamÊcóÊdiệnÊ

tíchÊ250.000Êm2ÊvàÊcôngÊsuấtÊ400.000Êm3/Ênăm.ÊNhàÊmáyÊthứÊhaiÊlàÊnhàÊmáyÊMDFÊKimÊTínÊChơnÊThànhÊcóÊdiệnÊ

tíchÊxâyÊdựngÊlàÊ331.281Êm2ÊvớiÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ500.000Êm3/Ênăm.ÊVớiÊnhữngÊsựÊnỗÊlựcÊcủaÊmình,ÊKimÊTínÊhiệnÊ

đangÊnắmÊgiữÊđượcÊkhoảngÊ20%ÊthịÊphầnÊvánÊMDFÊtạiÊViệtÊNam. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊMDFÊcủaÊVRGÊDongwha 

ĐâyÊlàÊthươngÊhiệuÊliênÊdoanhÊgiữaÊtậpÊđoànÊCôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNamÊ(VRG)ÊvàÊtậpÊđoànÊDongwhaÊđếnÊtừÊ

HànÊQuốc.ÊNhàÊmáyÊVRGÊDongwhaÊđầuÊtiênÊđượcÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊtạiÊtỉnhÊBìnhÊPhướcÊvàoÊnămÊ2010ÊvớiÊquyÊ

môÊ39ÊhaÊcùngÊmứcÊđầuÊtưÊ160ÊtriệuÊUSD.ÊHầuÊhếtÊcácÊtrangÊthiếtÊbịÊhiệnÊđạiÊcủaÊnhàÊmáyÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊtùÊĐức,Ê

ThuỵÊSỹÊvàÊPhầnÊLan. 

 

ĐếnÊnămÊ2020ÊVRGÊDongwhaÊtiếnÊhànhÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊthêmÊnhàÊmáyÊthứÊhaiÊtạiÊtỉnhÊTháiÊNguyên.ÊChínhÊthứcÊ

điÊvàoÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊnămÊ2021.ÊNhàÊmáyÊcóÊdiệnÊtíchÊkhoảngÊ50.000Êm2ÊvàÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ300.000Êm3Ê

vánÊMDFÊmộtÊnăm.ÊTuyÊ làÊmộtÊ thươngÊhiệuÊmớiÊnhưngÊVRGÊDongwhaÊđangÊ nhanhÊchóngÊđượcÊngườiÊdùngÊ tinÊ

tưởng. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊVRGÊQuảngÊTrị 

ĐâyÊcũngÊlàÊmộtÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊthuộcÊtậpÊđoànÊVRG.ÊNhàÊmáyÊđầuÊtiênÊcủaÊVRGÊQuảngÊTrịÊđượcÊxâyÊ

dựngÊnàoÊnămÊ2005ÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60.000Êm3/Ênăm.ÊĐếnÊnămÊ2014,ÊtậpÊđoànÊtiếpÊtụcÊxâyÊdựngÊthêmÊnhàÊmáyÊthứÊhaiÊ

tạiÊKCNÊQuánÊNgang,ÊQuảngÊTrị.ÊCôngÊsuấtÊướcÊtínhÊcủaÊnhàÊmáyÊnàyÊđạtÊkhoảngÊ120.000Êm3/Ênăm. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh 

ĐâyÊlàÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊđượcÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊtạiÊVũÊQuang,ÊHàÊTĩnhÊtừÊnămÊ2016.ÊDựÊánÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊ

diệnÊtíchÊtrênÊ18Êha.ÊNhàÊmáyÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊvôÊcùngÊhiệnÊđạiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊchâuÊÂu.ÊCôngÊsuấtÊướcÊ

tínhÊđạtÊ120.000Êm3/Ênăm. 

VềÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊnước,ÊThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊgiaoÊdịchÊkháÊchậm,ÊcácÊnhàÊmáyÊraÊhàngÊít,ÊgiáÊVánÊ

gỗÊMDFÊđượcÊkéoÊlênÊcaoÊkhiếnÊcácÊđơnÊvịÊkhóÊmuaÊhàng.ÊCuốiÊtháng,ÊnhiềuÊđơnÊvịÊngưngÊchàoÊbán,ÊnghỉÊlễÊsớmÊ

chờÊquaÊlễÊmớiÊchàoÊbánÊtiếp. 

3. ĐánhÊgiá/khuyếnÊnghị: 

CácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊtạiÊViệtÊNam 
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CuốiÊnămÊ2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1514/QĐ-BCTÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalay-

siaÊvàÊMyanma. 

QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊbanÊhànhÊtrênÊcơÊsởÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊđượcÊthựcÊhiệnÊmộtÊcáchÊkháchÊquan,ÊminhÊbạchÊtheoÊđúngÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊtrongÊnướcÊvàÊphùÊhợpÊ

vớiÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtế.ÊCácÊnộiÊdungÊchínhÊcủaÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊđãÊđượcÊgửiÊtrướcÊđếnÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊ

nướcÊcóÊliênÊquanÊcũngÊnhưÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđểÊthamÊgiaÊýÊkiến. 

TrênÊcơÊsởÊthuÊthập,ÊtổngÊhợpÊthôngÊtinÊvàÊýÊkiếnÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấp,ÊbaoÊgồmÊthôngÊtinÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoài,ÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtừÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăng,Ê

kếtÊluậnÊđiềuÊtraÊxácÊđịnhÊviệcÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊVánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊđểÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊmíaÊsangÊViệtÊNamÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysia,Ê

MyanmarÊ làÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ trợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊ

MDFÊcủaÊTháiÊLan.Ê 

ĐồngÊthời,ÊcácÊchỉÊsốÊkinhÊtếÊchoÊthấyÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

VánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊhiệnÊđangÊbịÊsuyÊgiảmÊdoÊtácÊđộngÊcủaÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊ

nóiÊtrên. 

BộÊCôngÊThươngÊnhấnÊmạnh,ÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,ÊbảoÊvệÊlợiÊ íchÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊngườiÊnôngÊdânÊtrồngÊ

mía,ÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ từÊCampuchia,Ê Indonesia,ÊLào,ÊMalaysia,ÊMyanmarÊcóÊsửÊdụngÊnguyênÊ liệuÊVánÊgỗÊ

MDFÊcủaÊTháiÊLanÊsẽÊbịÊápÊdụngÊcùngÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊ

TháiÊLanÊvớiÊtổngÊmứcÊthuếÊlàÊ47,64%,ÊtrongÊđóÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlàÊ42,99%ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊlàÊ4,65%.Ê

VánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊnếuÊchứngÊminhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊthuÊhoạchÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnàyÊsẽÊkhôngÊ

bịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránh. 

BiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊsauÊ7ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊQuyếtÊđịnhÊđượcÊbanÊ

hànhÊchoÊđếnÊngàyÊ15/6/2026,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊđượcÊthayÊđổi,ÊgiaÊhạnÊtheoÊcácÊquyếtÊđịnhÊkhácÊcủaÊBộÊCôngÊThương.Ê

CácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trênÊcơÊsởÊquyÊđịnhÊ tạiÊĐiềuÊ82ÊvàÊĐiềuÊ90ÊLuậtÊQuảnÊ lýÊngoạiÊ thươngÊvàÊ

ChươngÊIVÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvềÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

PhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ(PVTM)ÊlàÊmộtÊ trongÊnhữngÊcôngÊcụÊnhằmÊbảoÊđảmÊmôiÊ trườngÊcạnhÊtranhÊbìnhÊđẳngÊgiữaÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊmởÊcửaÊnềnÊkinhÊtếÊvàÊđưaÊraÊcácÊcamÊkếtÊvềÊ

xóaÊbỏÊhàngÊràoÊthuế,ÊhàngÊràoÊphiÊthuếÊquan.ÊBaoÊgồmÊcácÊbiệnÊpháp:ÊTựÊvệ,ÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp.ÊĐâyÊ

cũngÊlàÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊđượcÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO)ÊchoÊphépÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊsửÊdụngÊnhằmÊ

bảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊnhưÊbánÊ

pháÊgiáÊhayÊnhậnÊtrợÊcấpÊtừÊchínhÊphủ;ÊhoặcÊ trongÊ trườngÊhợpÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊ tăngÊmạnhÊgâyÊảnhÊhưởngÊtớiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊcùngÊvớiÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcũngÊngàyÊcàngÊđượcÊcácÊnướcÊsửÊdụngÊnhiềuÊhơn.ÊNhiềuÊnướcÊcoiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊlàÊ"vanÊanÊ

toàn"ÊtrongÊchínhÊsáchÊngoạiÊthươngÊđểÊổnÊđịnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊcủaÊngườiÊlaoÊđộng. 

TrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊsâuÊrộngÊhiệnÊnayÊthìÊviệcÊgiaÊtăngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊbảoÊhộÊđểÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊlàÊxuÊhướngÊtrênÊtoànÊcầu.ÊQuyÊđịnhÊcủaÊWTOÊchoÊphépÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ
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(PVTM)ÊnhưÊlàÊcácÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊkhỏiÊthiệtÊhạiÊdoÊsựÊgiaÊtăngÊ

củaÊhàngÊnhậpÊkhẩu.ÊĐểÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊphảiÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ

theoÊcácÊnguyênÊtắc,ÊquyÊtrình,ÊthủÊtụcÊđãÊđượcÊquyÊđịnhÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊliênÊquanÊcủaÊWTO.Ê 

BênÊcạnhÊviệcÊthựcÊhiệnÊcắtÊgiảmÊthuếÊquanÊtheoÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊcácÊFTAÊđưaÊraÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊưuÊđãiÊđặcÊ

biệtÊxuốngÊrấtÊthấp,ÊnhiềuÊdòngÊthuếÊởÊmứcÊ0%;ÊtìnhÊhìnhÊthươngÊmạiÊkhuÊvựcÊvàÊtoànÊcầu,ÊxungÊđộtÊthươngÊmạiÊgiữaÊ

mộtÊsốÊnướcÊdiễnÊbiếnÊphứcÊtạpÊkéoÊtheoÊđóÊlàÊxuÊthếÊbảoÊhộÊthươngÊmạiÊtạiÊnhiềuÊnước;ÊđồngÊthờiÊchiÊphíÊnhiềuÊloạiÊ

hàngÊhóaÊdầuÊvào,ÊchiÊphíÊvậnÊtảiÊtăngÊcao…..ÊtrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊnhiềuÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊchịuÊthiệtÊhạiÊbởiÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊđãÊđềÊnghịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu.ÊViệcÊđiềuÊtra,ÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtiếpÊtụcÊđượcÊđẩyÊmạnhÊđãÊgópÊphầnÊbảoÊvệ,ÊtạoÊlậpÊlạiÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊbìnhÊđẳngÊ

choÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊnhiềuÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊdấuÊhiệuÊbịÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊđượcÊ

trợÊcấp,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊmộtÊsốÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊTínhÊđếnÊnay,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊtổngÊcộngÊ25ÊvụÊviệcÊPVTM.ÊCácÊmặtÊhàngÊđiềuÊtraÊđaÊdạngÊgồm:ÊcácÊsảnÊphẩmÊkimÊloạiÊcơÊ

bảnÊ(nhôm,Êthép,ÊvậtÊliệuÊhàn),ÊhóaÊchấtÊ(sorbitol,ÊsợiÊfilament,ÊmàngÊBOPP),ÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊ(vánÊgỗÊMDF,ÊkínhÊ

nổi),ÊhàngÊtiêuÊdùngÊcơÊbảnÊ(bộtÊngọt,ÊđườngÊmía,ÊđườngÊlỏngÊHFCS),ÊtrongÊđóÊcóÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊcóÊmốiÊquanÊhệÊ

mậtÊthiếtÊvàÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtớiÊđờiÊsốngÊcủaÊngườiÊnôngÊdânÊ(sảnÊphẩmÊđường,ÊbộtÊngọtÊ(liênÊquanÊtớiÊcâyÊmía),Ê

sorbitolÊ(liênÊquanÊtớiÊcâyÊsắn).Ê 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊgồm:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊ

khôngÊgỉÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoan-ÊTrungÊQuốc,ÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊMa-lay-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtônÊmạÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊđiềuÊ

traÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtônÊmạÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊthépÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊhợpÊkimÊđượcÊcánÊphẳng,ÊđượcÊsơnÊhoặcÊquétÊvécniÊhoặcÊphủÊ

plasticÊhoặcÊphủÊloạiÊkhác;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊbằngÊnhôm,ÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊ

hợpÊkim,ÊởÊdạngÊthanh,ÊqueÊvàÊhìnhÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊđốiÊvớiÊgỗÊvánÊMDF;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊplasticÊvàÊsảnÊphẩmÊbằngÊplasticÊ

đượcÊlàmÊtừÊcácÊpolymeÊtừÊpropylene;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnguộiÊ(épÊnguội)Ê

dạngÊcuộnÊhoặcÊtấm;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊbộtÊngọtÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊ

vàÊIn-đô-nê-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊsợiÊdàiÊlàmÊtừÊpolyesterÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊ

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,Ê In-đô-nê-xi-aÊ vàÊMa-lai-xi-a;ÊVụÊviệcÊ điềuÊ traÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊđốiÊ vớiÊmộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ

đườngÊlỏngÊchiếtÊxuấtÊtừÊtinhÊbộtÊngôÊ(HFCS)ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊxuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLan;ÊVụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊsorbitolÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc,ÊIn-đô-nê-xi-a,ÊẤnÊĐộ.Ê 

CácÊvụÊviệcÊtựÊvệÊgồm:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊdầuÊthựcÊvật;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊbộtÊngọt;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdài;ÊVụÊviệcÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊtônÊmàu;ÊVụÊviệcÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ

phânÊbónÊDAPÊvàÊMAP. 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊthépÊdây/thépÊcuộnÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊkhácÊnhau;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊVươngÊquốcÊ

Cam-pu-chia,ÊCộngÊhòaÊIn-đô-nê-xi-a,ÊCộngÊhòaÊdânÊchủÊnhânÊdânÊLào,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊCộngÊhòaÊliênÊbangÊMi-an-
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Italy,ÊMalaysia,ÊẤnÊĐộÊlàÊbaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNam.ÊTrongÊsốÊcácÊ

thịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEU,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊnửaÊđầuÊnămÊ

nay,Ê tuyÊnhiên,Ê thịÊphầnÊcủaÊ thịÊ trườngÊnàyÊmớiÊchỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊmãÊHSÊ7208Ê từÊViệtÊ

Nam.Ê 

HoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊthịÊtrườngÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

BảngÊ1:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

ThịÊtrường TrịÊ giáÊ

nămÊ 2024Ê

(triệuÊ

USD) 

TrịÊ giáÊ

nămÊ2024Ê 

(triệuÊ

USD) 

NămÊ

2024Ê soÊ

vớiÊ nămÊ

2024Ê(%) 

TỷÊ trọngÊ

củaÊ thịÊ

trườngÊ

trongÊ nămÊ

2024Ê(%) 

TrịÊ giáÊ

3T/2024Ê

(triệuÊUSD) 

SoÊ vớiÊ 3Ê

thángÊ nămÊ

2024Ê(%) 

TỷÊ

trọngÊ

củaÊthịÊ

trườn

gÊ

trongÊ

3Ê

thángÊ

2024Ê

(%) 

Tổng 1,207.61 1,048.10 -13.21   1,101.13 104.30  

TrongÊ đóÊ 10Ê

thịÊtrườngÊdẫnÊ

đầuÊvềÊ trịÊ giáÊ

trongÊ 6Ê thángÊ

đầuÊ nămÊ

2024Êgồm        

Italy 349.53 322.05 -7.86 30.73 411.81 17.82 37.40 

Malaysia 321.64 359.29 11.70 34.28 174.48 -9.67 15.85 

ẤnÊĐộ  51.49  4.91 125.22  11.37 

Indonesia 146.63 148.02 0.95 14.12 81.35 93.10 7.39 

TâyÊBanÊNha 9.65 3.22 -66.67 0.31 53.34 1,560.00 4.84 

ThổÊNhĩÊKỳ    0.00 29.87  2.71 

Pakistan  4.48  0.43 29.81  2.71 

Pháp 0.00  -100.00 0.00 29.31  2.66 

BồÊĐàoÊNha 7.39  -100.00 0.00 27.83  2.53 

Brazil 3.25  -100.00 0.00 25.14  2.28 
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TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊnướcÊtaÊđãÊxuấtÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ13,53ÊtriệuÊUSDÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊraÊthếÊgiớiÊ

trongÊnămÊ2024,ÊgiảmÊ44,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2024.Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊcóÊ4,56ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊ

khẩu,ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊtớiÊ48,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê 

NhómÊhàngÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊCampuchiaÊvàÊMexico,ÊngoàiÊraÊcònÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊnướcÊ

ĐôngÊNamÊÁÊkhácÊ làÊTháiÊLanÊvàÊLào.ÊCácÊthịÊ trườngÊĐôngÊBắcÊÁÊnhưÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốcÊcũngÊ

đứngÊtrongÊTopÊ10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

CácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEUÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊ

Nam;ÊtrongÊkhiÊđóÊHoaÊKỳÊxếpÊthứÊ10ÊtínhÊtheoÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtuyÊnhiênÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊkháÊkhiêmÊtốn,ÊchỉÊchiếmÊ0,39%.ÊÊ 

BảngÊ2:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

 

TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ180,34ÊtriệuÊUSDÊsảnÊ

phẩmÊthépÊmãÊHSÊ7225,ÊđếnÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ10,21%ÊxuốngÊcònÊ161,9ÊtriệuÊUSD.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊ

khẩuÊtiếpÊtụcÊkémÊkhảÊquanÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊkhiÊchỉÊđạtÊ66,66ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ39,67%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ2024ÊvàÊướcÊcảÊnămÊnayÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊsẽÊthấpÊhơnÊmứcÊđãÊđạtÊđượcÊtrongÊ2ÊnămÊliềnÊtrước.Ê 

TrongÊNhóm10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊcácÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊcóÊ01ÊđạiÊdiệnÊthànhÊviênÊcủaÊ

EUÊlàÊĐức,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ360ÊnghìnÊUSDÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024Ê

(mứcÊtăngÊmạnhÊnàyÊlàÊdoÊtrongÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊchỉÊxuấtÊkhẩuÊtrịÊgiáÊrấtÊnhỏÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊĐức).Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊrấtÊnhỏ,ÊHoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ3:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

 

TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊhảiÊquanÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊ

NamÊđãÊgiảmÊnhẹÊ2,07%ÊtrongÊnămÊ2024,ÊxuốngÊcònÊ5,41ÊtriệuÊUSD.ÊTuyÊnhiênÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcóÊtínÊhiệuÊkhảÊ
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quanÊhơnÊkhiÊnửaÊđầuÊnămÊ2024ÊđãÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ3,75ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnày,ÊtăngÊ27,17%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊnămÊ

2024.Ê 

TrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊnhómÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊCanada,ÊvớiÊtrịÊgiáÊ1,04Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ27,69%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

ĐứcÊlàÊđạiÊdiệnÊcủaÊEUÊnằmÊtrongÊnhómÊ3ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊtỷÊ

trọngÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊlàÊ9,68%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊHoaÊKỳÊcũngÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ

cácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊcũngÊchoÊthấyÊtrongÊ6ÊthángÊ

đầuÊnămÊnayÊViệtÊNamÊhầuÊnhưÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊHoaÊKỳ.Ê 

BảngÊ4:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam 

 

2. CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàng 

TừÊthángÊ02ÊnămÊ2017,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊ(DOC)ÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)Ê

lênÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊ(mãÊHSÊthuộcÊnhómÊ7219ÊvàÊ7220)ÊcóÊxuấtÊxứÊTrungÊQuốcÊvớiÊmứcÊthuếÊCBPGÊ

từÊ63,86Ê-Ê76,64%ÊvàÊthuếÊCTCÊtừÊ75,60%ÊđếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊvớiÊ

thépÊtấmÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊ0%. 

SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ

13/5/2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊphạmÊviÊsảnÊ

phẩmÊ(scopeÊinquiry)ÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊ

côngÊthêmÊởÊViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ(2)ÊđiềuÊ

traÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ĐâyÊlàÊvụÊviệcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊtựÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊdựaÊtrênÊcácÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊhàngÊ

thépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊhóaÊ

tươngÊtựÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2016ÊvớiÊmứcÊthuếÊlàÊtừÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊvớiÊlýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊthépÊcánÊphẳngÊkhôngÊgỉÊtừÊ

TrungÊQuốcÊsauÊđóÊgiaÊcôngÊhoànÊthiệnÊtạiÊViệtÊNamÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ;ÊLượngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊ

tấmÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊHoaÊKỳÊápÊthuếÊvớiÊTrungÊQuốc.Ê

XuấtÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ tấmÊkhôngÊgỉÊ từÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ liênÊ tụcÊgiảmÊ từÊ32.000 Ê tấnÊ2017ÊxuốngÊcònÊ

25.000ÊtấnÊnămÊ2018ÊvàÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊcònÊ23.000ÊtấnÊnămÊ2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊtheoÊquyếtÊđịnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(ThươngÊmại)ÊvàÊ

ỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊlệnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊ
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vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊcarbonÊcắtÊtheoÊchiềuÊdàiÊnhấtÊđịnhÊTấmÊthépÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊẤnÊĐộ,ÊIndonesiaÊvàÊ

HànÊQuốcÊcóÊthểÊsẽÊdẫnÊđếnÊviệcÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp,ÊđồngÊthờiÊgâyÊthiệtÊhạiÊvậtÊchấtÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊởÊHoaÊKỳ,ÊdoÊđóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊtiếpÊtụcÊcácÊlệnhÊADÊvàÊCVDÊnày.Ê

HàngÊhóaÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ củaÊLệnhÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊPVTMÊnàyÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ trongÊHTSUSÊ theoÊ cácÊ phânÊ

nhóm:Ê 7208.40.3030,Ê 7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê 7208.51.0045,Ê 7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê 7208.53.0000,Ê

7208.90.Ê 0000,Ê 7210.70.3000,Ê 7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê 7211.14.0030,Ê 7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê

7212.40.1000,Ê 7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê 7225.40.3050,Ê 7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê 7225.99.0090,Ê

7226.91.5000,Ê7226.91.7000Ê,Ê7226.91.8000,Ê7226.99.0000. 

2.1. EU 

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊvừaÊbanÊhànhÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2024/1301,ÊsửaÊđổiÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2019/159ÊvềÊviệcÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩu.ÊỦyÊbanÊChâuÊÂuÊkhôngÊgiaÊhạnÊthuếÊtựÊvệÊthêmÊmộtÊnămÊ

trừÊkhiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊthépÊcủaÊEUÊcóÊthểÊchứngÊminhÊđượcÊthiệtÊhạiÊtừÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

(1)ÊEUÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ) 

NgàyÊ2/6/2024,ÊỦyÊbanÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WHO)ÊthôngÊbáoÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊ

giaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

thépÊnhậpÊkhẩuÊthêmÊmộtÊnămÊnữa.ÊQuyếtÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ01/7/2024ÊđếnÊngàyÊ30/6/2024. 

NguyênÊnhânÊcủaÊviệcÊgiaÊhạnÊlàÊdoÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊchâuÊÂuÊcóÊthểÊbịÊảnhÊhưởngÊnặngÊnềÊtừÊviệcÊnướcÊngoàiÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊxuấtÊkhẩuÊthépÊgiáÊrẻ.ÊECÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊphòngÊthủÊbằngÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊxenÊkẽÊgiữaÊ

cáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊriêngÊchoÊtừngÊnướcÊvàÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊchungÊchoÊcácÊnướcÊcònÊlại.ÊMứcÊthuếÊngoàiÊhạnÊ

ngạchÊlàÊ25%.ÊLượngÊhạnÊngạchÊkhôngÊchịuÊthuếÊtiếpÊtụcÊtăngÊ4%ÊsoÊvớiÊthờiÊgianÊtừÊ01/7/2024ÊđếnÊ30/6/2024. 

ViệtÊNamÊđượcÊEUÊápÊdụngÊhạnÊngạchÊtiêuÊchuẩnÊhàngÊquýÊđốiÊvớiÊ8ÊnhómÊsảnÊphẩm,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊ

tấm,ÊcụÊthểÊgồm:Ê 

ĐốiÊvớiÊcácÊnhómÊsảnÊphẩmÊthépÊkhác,ÊViệtÊNamÊđượcÊmiễnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊtiêuÊchíÊdànhÊchoÊnướcÊ

đangÊphátÊtriểnÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊ3%.ÊTrườngÊhợpÊthịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊtừÊViệtÊ

NamÊvàoÊEUÊvượtÊquáÊ3%,ÊnhómÊnàyÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊdanhÊsáchÊápÊdụngÊTRQÊtrongÊđợtÊràÊsoátÊhànhÊchínhÊhàngÊ

năm. 

(2)ÊEUÊsửaÊđổiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊthépÊnhậpÊkhẩu 

SauÊkhiÊlắngÊngheÊkhuyếnÊnghịÊcủaÊcácÊnướcÊliênÊquanÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊtừÊngàyÊ6/5/2024ÊđếnÊngàyÊ13/6/2024Ê

cùngÊvớiÊviệcÊđánhÊgiáÊxemÊcóÊnênÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsớmÊtrướcÊthángÊ6ÊnămÊ2024ÊdựaÊtrênÊsốÊliệuÊxuấtÊnhậpÊ

khẩuÊchungÊcủaÊnămÊ2024ÊhayÊkhông,ÊEUÊđãÊbanÊhànhÊquyÊđịnhÊsửaÊđổiÊmớiÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ1/7/2024. 

TheoÊcácÊquyÊđịnhÊsửaÊđổi,ÊtấtÊcảÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊ4%ÊkểÊtừÊngàyÊ1Ê

thángÊ7ÊnămÊ2024.ÊBấtÊkỳÊ thànhÊviênÊnàoÊcủaÊWTOÊ làÊquốcÊgiaÊđangÊphátÊ triểnÊđềuÊđượcÊmiễnÊ thuếÊ tựÊvệÊ trongÊ
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trườngÊhợpÊquốcÊgiaÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriển.ÊEUÊchiếmÊdướiÊ3%ÊtổngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmỗiÊ

loạiÊsảnÊphẩm.ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊdanhÊmụcÊ26ÊvàÊbỏÊdanhÊmụcÊ3AÊsoÊvớiÊdanhÊmụcÊcũ.Ê 

NếuÊtổngÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊ(vớiÊtỷÊtrọngÊriêngÊlẻÊdướiÊ3%)ÊvượtÊquáÊ9%ÊtrongÊmộtÊdanhÊ

mụcÊcụÊthể,ÊhọÊsẽÊphảiÊchịuÊbiệnÊphápÊtươngÊtựÊđốiÊvớiÊdanhÊmụcÊsảnÊphẩmÊđó. 

TheoÊQuyÊđịnhÊtrên,ÊcácÊnướcÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊviệcÊmởÊrộngÊhạnÊngạchÊtheoÊquốcÊgiaÊbaoÊgồmÊViệtÊNam,ÊThổÊNhĩÊ

Kỳ,ÊBrazil,ÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,ÊIndonesia,ÊMalaysia,ÊMoldova,ÊBắcÊMacedonia,ÊOman. 

NgàyÊ8/11/2019,ÊCBSAÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG) vàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊthépÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊCácÊTiểuÊvươngÊquốcÊẢÊrậpÊThốngÊnhấtÊ(UAE)ÊvàÊViệtÊNam. 

NgàyÊ16/11/2020,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊbanÊhànhÊlệnhÊápÊthuếÊnhưÊsau:ÊThổÊNhĩÊKỳÊtừÊ0%ÊđếnÊ26,1%Ê(thuếÊCBPG)ÊvàÊ

0,4%ÊđếnÊ3,6%Ê(thuếÊCTC);ÊUAEÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊCBPGÊvàÊCTC;ÊViệtÊNamÊtừÊ2,3%ÊđếnÊ71,1%Ê(thuếÊCBPG)ÊvàÊ

khôngÊbịÊápÊthuếÊCTC.ÊMứcÊthuếÊnàyÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊ5ÊnămÊkểÊtừÊngàyÊ17/11/2020. 

TheoÊTrademap,ÊkểÊtừÊthờiÊđiểmÊCanadaÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊCORÊtừÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ trườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2020ÊlàÊkhoảngÊ22.800ÊtấnÊvàÊtăngÊmạnhÊkhoảngÊ4ÊlầnÊlênÊ

87.700ÊtấnÊvàoÊnămÊ2024,ÊchiếmÊlầnÊlượtÊ2,5%ÊvàÊ6,5%ÊtổngÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊCORÊcủaÊCanada.ÊKimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊtrongÊnămÊ2020ÊvàÊ2024ÊlầnÊlượtÊlàÊkhoảngÊ15,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ104,8ÊtriệuÊUSD. 

DoÊđó,ÊCơÊquanÊHảiÊquanÊvàÊBiênÊphòngÊCanadaÊ(CBSA)ÊđãÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊlạiÊ(ràÊsoátÊhànhÊchính)Ê

đểÊxácÊđịnhÊlạiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvới sảnÊphẩmÊthépÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊMãÊHSÊsảnÊphẩmÊbịÊ

điềuÊtra:Ê7210.30;Ê7210.49;Ê7210.61;Ê7210.69;Ê7212.20;Ê7212.30;Ê7212.50;Ê7225.91;Ê7225.92;Ê7226.99Ê(lưuÊýÊmãÊHSÊ

chỉÊcóÊýÊnghĩaÊthamÊkhảo). 

3. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 

NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊtrongÊsốÊcácÊmãÊHSÊ7208,Ê7211,Ê7225ÊvàÊ7226,ÊhiệnÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊlàÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ7208,ÊnhómÊhàngÊnàyÊcũngÊcóÊthịÊphầnÊtăngÊtạiÊEUÊtrongÊkhiÊthịÊphầnÊtạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

TuyÊnhiênÊthépÊtấmÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊchỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCan-

adaÊmàÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊmớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊthựcÊhiệnÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊcủaÊViệtÊNam,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ

củaÊcácÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊHoaÊKỳ,ÊEU.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

tạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ(chốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp),ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊcóÊnhiềuÊkhảÊnăngÊsẽÊtăngÊcườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ
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tránhÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊ

minhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊưÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊ

kịpÊ thờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊ luậnÊcủaÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊ tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊ liênÊquanÊnêu;Ê

thườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 

BởiÊvậy,ÊvụÊviệcÊsẽÊđượcÊkếtÊthúcÊtrongÊvòngÊ9ÊthángÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊphảiÊtrìnhÊ

diệnÊtrướcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.  

NgoàiÊra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊhoặcÊđạiÊdiệnÊtheoÊphápÊluậtÊphảiÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏi,ÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊđềÊnghịÊ

xemÊxétÊmiễnÊtrừÊhoặcÊcácÊthôngÊtinÊcầnÊthiếtÊkhácÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊđăngÊcôngÊbáoÊcủaÊEU. 

MặtÊkhác,ÊcácÊbênÊ liênÊquanÊcóÊ thểÊđềÊnghịÊECÊthamÊvấnÊ trongÊ thờiÊhạnÊ37Êngày.ÊĐốiÊvớiÊ thamÊvấnÊvềÊviệcÊkhởiÊ

xướng,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcầnÊgửiÊyêuÊcầuÊtớiÊECÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực. 

ECÊđãÊđưaÊraÊhướngÊdẫnÊvềÊviệcÊnộpÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊvàÊcâuÊtrảÊlời;ÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊtổÊ

chứcÊthamÊvấn;ÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừ. 

1. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊ

điệnÊmãÊHSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2024.Ê 

XuấtÊkhẩuÊsauÊđóÊđãÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊvớiÊkếtÊquảÊnửaÊđầuÊnămÊđãÊđạtÊ1,01ÊtỷÊUSD,Ê

tăngÊtớiÊ104,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê 

Italy,ÊMalaysia,ÊẤnÊĐộÊlàÊbaÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊmãÊHSÊ7208Ê từÊViệtÊNam.Ê

TrongÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEU,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊ

nửaÊđầuÊnămÊnay,ÊtuyÊnhiên,ÊthịÊphầnÊcủaÊthịÊtrườngÊnàyÊmớiÊchỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊcápÊđiệnÊmãÊ

HSÊ7208ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

HoaÊKỳÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊthịÊtrườngÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊcủaÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

 

2. CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàng 

TừÊthángÊ02ÊnămÊ2017,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊ(DOC)ÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)Ê

lênÊcácÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊ(mãÊHSÊthuộcÊnhómÊ7219ÊvàÊ7220)ÊcóÊxuấtÊxứÊTrungÊQuốcÊvớiÊmứcÊthuếÊ

CBPGÊtừÊ63,86Ê-Ê76,64%ÊvàÊthuếÊCTCÊtừÊ75,60%ÊđếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊ

vớiÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊ0%. 
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SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ

13/5/2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊphạmÊviÊ

sảnÊphẩmÊ(scopeÊinquiry)ÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊ

giaÊcôngÊthêmÊởÊViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ(2)Ê

điềuÊtraÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ĐâyÊlàÊvụÊviệcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊtựÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊdựaÊtrênÊcácÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊhàngÊ

dâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊ

hóaÊtươngÊtựÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2016ÊvớiÊmứcÊthuếÊlàÊtừÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊvớiÊlýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊdâyÊcápÊđiệnÊcánÊphẳngÊ

khôngÊgỉÊtừÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊgiaÊcôngÊhoànÊthiệnÊtạiÊViệtÊNamÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ;ÊLượngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊHoaÊKỳÊápÊthuếÊvớiÊ

TrungÊQuốc.ÊXuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊliênÊtụcÊgiảmÊtừÊ32.000 ÊtấnÊ2017Ê

xuốngÊcònÊ25.000ÊtấnÊnămÊ2018ÊvàÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊcònÊ23.000ÊtấnÊnămÊ2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊtheoÊquyếtÊđịnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(ThươngÊmại)ÊvàÊ

ỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊlệnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊ

vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊcarbonÊcắtÊtheoÊchiềuÊdàiÊnhấtÊđịnhÊTấmÊdâyÊcápÊđiệnÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊẤnÊĐộ,ÊIndone-

siaÊvàÊHànÊQuốcÊcóÊthểÊsẽÊdẫnÊđếnÊviệcÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp,ÊđồngÊthờiÊgâyÊthiệtÊhạiÊ

vậtÊchấtÊngànhÊcôngÊnghiệpÊởÊHoaÊKỳ,ÊdoÊđóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊtiếpÊtụcÊcácÊlệnhÊADÊvàÊCVDÊ

này.ÊHàngÊhóaÊthuộcÊđốiÊtượngÊcủaÊLệnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊnàyÊđượcÊphânÊloạiÊtrongÊHTSUSÊtheoÊcácÊphânÊ

nhóm:Ê 7208.40.3030,Ê 7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê 7208.51.0045,Ê 7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê 7208.53.0000,Ê

7208.90.Ê 0000,Ê 7210.70.3000,Ê 7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê 7211.14.0030,Ê 7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê

7212.40.1000,Ê 7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê 7225.40.3050,Ê 7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê 7225.99.0090,Ê

7226.91.5000,Ê7226.91.7000Ê,Ê7226.91.8000,Ê7226.99.0000. 

a. EU 

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊvừaÊbanÊhànhÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2024/1301,ÊsửaÊđổiÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2019/159ÊvềÊviệcÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩu.ÊỦyÊbanÊChâuÊÂuÊkhôngÊgiaÊhạnÊthuếÊtựÊvệÊthêmÊ

mộtÊnămÊtrừÊkhiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊdâyÊcápÊđiệnÊcủaÊEUÊcóÊthểÊchứngÊminhÊđượcÊthiệtÊhạiÊtừÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

(1)ÊEUÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊdâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ) 

NgàyÊ2/6/2024,ÊỦyÊbanÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WHO)ÊthôngÊbáoÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊ

giaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊdâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊ

sảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩuÊthêmÊmộtÊnămÊnữa.ÊQuyếtÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ01/7/2024ÊđếnÊngàyÊ30/6/2024. 

NguyênÊnhânÊcủaÊviệcÊgiaÊhạnÊlàÊdoÊngànhÊdâyÊcápÊđiệnÊnộiÊđịaÊchâuÊÂuÊcóÊthểÊbịÊảnhÊhưởngÊnặngÊnềÊtừÊviệcÊnướcÊ

ngoàiÊbánÊpháÊgiáÊvàÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊcápÊđiệnÊgiáÊrẻ.ÊECÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊphòngÊthủÊbằngÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊ

ngạchÊxenÊkẽÊgiữaÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊriêngÊchoÊtừngÊnướcÊvàÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊchungÊchoÊcácÊnướcÊcònÊlại.Ê
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MứcÊthuếÊngoàiÊhạnÊngạchÊlàÊ25%.ÊLượngÊhạnÊngạchÊkhôngÊchịuÊthuếÊtiếpÊtụcÊtăngÊ4%ÊsoÊvớiÊthờiÊgianÊtừÊ01/7/2021Ê

đếnÊ30/6/2024. 

ĐốiÊvớiÊcácÊnhómÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊkhác,ÊViệtÊNamÊđượcÊmiễnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊtiêuÊchíÊdànhÊchoÊ

nướcÊđangÊphátÊtriểnÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊ3%.ÊTrườngÊhợpÊthịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊ

khácÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEUÊvượtÊquáÊ3%,ÊnhómÊnàyÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊdanhÊsáchÊápÊdụngÊTRQÊtrongÊđợtÊràÊsoátÊhànhÊ

chínhÊhàngÊnăm. 

(2)ÊEUÊsửaÊđổiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊdâyÊcápÊđiệnÊnhậpÊkhẩu 

SauÊkhiÊlắngÊngheÊkhuyếnÊnghịÊcủaÊcácÊnướcÊliênÊquanÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊtừÊngàyÊ6/5/2024ÊđếnÊngàyÊ13/6/2024Ê

cùngÊvớiÊviệcÊđánhÊgiáÊxemÊcóÊnênÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsớmÊtrướcÊthángÊ6ÊnămÊ2024ÊdựaÊtrênÊsốÊliệuÊxuấtÊnhậpÊ

khẩuÊchungÊcủaÊnămÊ2024ÊhayÊkhông,ÊEUÊđãÊbanÊhànhÊquyÊđịnhÊsửaÊđổiÊmớiÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ1/7/2024. 

TheoÊcácÊquyÊđịnhÊsửaÊđổi,ÊtấtÊcảÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊ4%ÊkểÊtừÊngàyÊ1Ê

thángÊ7ÊnămÊ2024.ÊBấtÊkỳÊ thànhÊviênÊnàoÊcủaÊWTOÊ làÊquốcÊgiaÊđangÊphátÊ triểnÊđềuÊđượcÊmiễnÊ thuếÊ tựÊvệÊ trongÊ

trườngÊhợpÊquốcÊgiaÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriển.ÊEUÊchiếmÊdướiÊ3%ÊtổngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmỗiÊ

loạiÊsảnÊphẩm.ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊdanhÊmụcÊ26ÊvàÊbỏÊdanhÊmụcÊ3AÊsoÊvớiÊdanhÊmụcÊcũ.Ê 

NếuÊtổngÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊ(vớiÊtỷÊtrọngÊriêngÊlẻÊdướiÊ3%)ÊvượtÊquáÊ9%ÊtrongÊmộtÊdanhÊ

mụcÊcụÊthể,ÊhọÊsẽÊphảiÊchịuÊbiệnÊphápÊtươngÊtựÊđốiÊvớiÊdanhÊmụcÊsảnÊphẩmÊđó. 

TheoÊQuyÊđịnhÊtrên,ÊcácÊnướcÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊviệcÊmởÊrộngÊhạnÊngạchÊtheoÊquốcÊgiaÊbaoÊgồmÊViệtÊNam,ÊThổÊNhĩÊ

Kỳ,ÊBrazil,ÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,ÊIndonesia,ÊMalaysia,ÊMoldova,ÊBắcÊMacedonia,ÊOman. 

NgàyÊ8/11/2019,ÊCBSAÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG) vàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊCácÊTiểuÊvươngÊquốcÊẢÊrậpÊThốngÊnhấtÊ(UAE)ÊvàÊViệtÊNam. 

NgàyÊ16/11/2020,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊbanÊhànhÊlệnhÊápÊthuếÊnhưÊsau:ÊThổÊNhĩÊKỳÊtừÊ0%ÊđếnÊ26,1%Ê(thuếÊCBPG)ÊvàÊ

0,4%ÊđếnÊ3,6%Ê(thuếÊCTC);ÊUAEÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊCBPGÊvàÊCTC;ÊViệtÊNamÊtừÊ2,3%ÊđếnÊ71,1%Ê(thuếÊCBPG)ÊvàÊ

khôngÊbịÊápÊthuếÊCTC.ÊMứcÊthuếÊnàyÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊ5ÊnămÊkểÊtừÊngàyÊ17/11/2020. 

TheoÊTrademap,ÊkểÊtừÊthờiÊđiểmÊCanadaÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊCORÊtừÊnămÊ2020,ÊsảnÊ

lượngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2020ÊlàÊkhoảngÊ22.800ÊtấnÊvàÊtăngÊmạnhÊkhoảngÊ4ÊlầnÊ

lênÊ87.700ÊtấnÊvàoÊnămÊ2021,ÊchiếmÊlầnÊlượtÊ2,5%ÊvàÊ6,5%ÊtổngÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊcápÊđiệnÊCORÊcủaÊCana-

da.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊnămÊ2020ÊvàÊ2021ÊlầnÊlượtÊlàÊkhoảngÊ15,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ104,8ÊtriệuÊUSD. 

DoÊđó,ÊCơÊquanÊHảiÊquanÊvàÊBiênÊphòngÊCanadaÊ(CBSA)ÊđãÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊlạiÊ(ràÊsoátÊhànhÊchính)Ê

đểÊxácÊđịnhÊlạiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvới sảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊMãÊHSÊsảnÊ

phẩmÊbịÊđiềuÊtra:Ê7210.30;Ê7210.49;Ê7210.61;Ê7210.69;Ê7212.20;Ê7212.30;Ê7212.50;Ê7225.91;Ê7225.92;Ê7226.99Ê(lưuÊýÊ

mãÊHSÊchỉÊcóÊýÊnghĩaÊthamÊkhảo). 
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3. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 

NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊtrongÊsốÊcácÊmãÊHSÊ7208,Ê7211,Ê7225ÊvàÊ7226,ÊhiệnÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊlàÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ7208,ÊnhómÊhàngÊnàyÊcũngÊcóÊthịÊphầnÊtăngÊtạiÊEUÊtrongÊkhiÊthịÊphầnÊtạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

TuyÊnhiênÊdâyÊcápÊđiệnÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊdâyÊcápÊđiệnÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊ

dụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊchỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊ

Kỳ,ÊEU,ÊCanadaÊmàÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊmớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊthựcÊhiệnÊcácÊcuộcÊ

điềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊNam,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ (BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ liênÊquanÊ theoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊ thịÊ trường,Ê tìnhÊhìnhÊnhậpÊ

khẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳ,ÊEU.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

(chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp),ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊcóÊnhiềuÊkhảÊnăngÊsẽÊtăngÊcườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdâyÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊ

tờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊkịpÊ

thờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊnêu;ÊthườngÊ

xuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 

BởiÊvậy,ÊvụÊviệcÊsẽÊđượcÊkếtÊthúcÊtrongÊvòngÊ9ÊthángÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊphảiÊtrìnhÊdiệnÊ

trướcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.  

NgoàiÊra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊhoặcÊđạiÊdiệnÊtheoÊphápÊluậtÊphảiÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏi,ÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊđềÊnghịÊ

xemÊxétÊmiễnÊtrừÊhoặcÊcácÊthôngÊtinÊcầnÊthiếtÊkhácÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊđăngÊcôngÊbáoÊcủaÊEU. 

MặtÊkhác,ÊcácÊbênÊ liênÊquanÊcóÊ thểÊđềÊnghịÊECÊ thamÊvấnÊ trongÊ thờiÊhạnÊ37Êngày.ÊĐốiÊvớiÊ thamÊvấnÊvềÊviệcÊkhởiÊ

xướng,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcầnÊgửiÊyêuÊcầuÊtớiÊECÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực. 

ECÊđãÊđưaÊraÊhướngÊdẫnÊvềÊviệcÊnộpÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊvàÊcâuÊtrảÊlời;ÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊtổÊchứcÊ

thamÊvấn;ÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừ. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊHÌNHÊXUẤTÊKHẨU 

1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

QuyÊmôÊthịÊtrườngÊthépÊhìnhÊtrongÊnước 

TrongÊthángÊ3/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ1,85ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ13%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ22,5%ÊsoÊvớiÊthángÊ

3/2023.ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ1,7ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ6%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ7,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023.ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊthôÊthángÊ3ÊđạtÊ195.299Êtấn,ÊtăngÊ5%ÊsoÊvớiÊthángÊ2ÊvàÊtăngÊ73%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023. 
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TínhÊchungÊquýÊI/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạt5,32ÊtriệuÊtấn,Ê tăngÊ21%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ5,38Ê

triệuÊtấn,ÊtăngÊ14%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuđạtÊ622.000Êtấn,Ê tăngÊ46%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023. 

HìnhÊ02:ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ–ÊbánÊhàngÊthépÊthànhÊphẩmÊthángÊ4/2024 

 

Nguồn:ÊVSA 

TrongÊ thángÊ3,ÊsảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ864.683Êtấn,Ê tăngÊ4%ÊsoÊvớiÊthángÊ trướcÊnhưngÊgiảmÊ5%ÊsoÊvớiÊ thángÊ

3/2023.ÊBánÊhàngÊđạtÊ969.535Êtấn,ÊtăngÊ63%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ33%ÊsoÊvớiÊcùngkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,Ê

xuấtÊkhẩuÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ192.864Êtấn,ÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2023.ÊTínhÊchungÊquýÊI,ÊsảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊ

đạtÊ2,71ÊtriệuÊtấn,ÊxấpÊxỉÊmứcÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊBánÊhàngÊthépÊđạtÊ2,56ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ2%.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊcóÊ

nhiềuÊkhởiÊsắcÊkhiÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊđạtÊ504.632Êtấn. 

TínhÊriêngÊthángÊ4,ÊbánÊhàngÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ1,19ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ23%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ62%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ167.562Êtấn,ÊtăngÊ76%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023.ÊLượngÊhàngÊxuấtÊtrongÊthángÊ4Ê

phảnÊánhÊrõÊvềÊnhuÊcầuÊvàoÊmùaÊxâyÊdựngÊtrễÊhơnÊsoÊvớiÊkỳÊvọngÊthángÊ3.ÊNhuÊcầuÊtrênÊchủÊyếuÊcungÊcấpÊchoÊcácÊ

côngÊtrình,ÊmảngÊdânÊdụngÊvẫnÊcònÊởÊmứcÊthấp. 

TạiÊViệtÊNam,ÊPoscoÊnổiÊtiếngÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình.ÊMặtÊhàngÊnàyÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊcôngÊnghệÊvàÊdâyÊchuyềnÊ

củaÊHànÊQuốc.ÊLoạiÊthépÊhìnhÊnàyÊcóÊưuÊđiểmÊlàÊkíchÊthướcÊtươngÊđốiÊchuẩn,ÊcầnÊnặngÊbaremÊcũngÊkhôngÊâmÊquáÊ

nhiềuÊsoÊvớiÊcânÊnặngÊcânÊthựcÊtế.ÊƯuÊđiểmÊcủaÊthépÊPoscoÊcóÊcóÊđộÊbềnÊchắcÊtốt,ÊthépÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊcao,ÊkíchÊ

thướcÊđaÊdạngÊphùÊhợpÊđápÊứngÊđượcÊnhiềuÊyếuÊtốÊkhácÊnhauÊcủaÊcôngÊtrình.ÊBềÊmặtÊthépÊxanh,ÊkhôngÊbịÊgỉÊrỗ,ÊdấuÊ

hiệuÊđểÊnhậnÊbiếtÊthépÊPoscoÊlàÊtrênÊthânÊcâyÊcóÊkýÊhiệuÊPS.ÊBởiÊvìÊcóÊnhiềuÊưuÊđiểmÊnênÊthépÊPSÊluônÊcóÊgiáÊthànhÊ

caoÊhơnÊsoÊvớiÊthépÊcủaÊnhiềuÊhãngÊkhác. 

CácÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊcóÊnguồnÊgốcÊPoscoÊhiệnÊnayÊlà:ÊThépÊhìnhÊIÊPosco,ÊThépÊhìnhÊHÊPosco 

ÊCácÊkíchÊthướcÊthépÊhìnhÊIÊPosco:ÊThépÊhìnhÊIÊ100ÊxÊ55ÊxÊ4.5ÊxÊ6m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ120ÊxÊ64ÊxÊ4.8ÊxÊ6m,ÊThépÊhìnhÊIÊ

150ÊxÊ75ÊxÊ5ÊxÊ7ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ194ÊxÊ150ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ200ÊxÊ100ÊxÊ5.5ÊxÊ8ÊxÊ12mÊ,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ
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250ÊxÊ125ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ294ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ300ÊxÊ150ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊ

IÊ350ÊxÊ175ÊxÊ7ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ390ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ16ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ400ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ13ÊxÊ12m,ÊÊThépÊ

hìnhÊIÊ450ÊxÊ200ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ482ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ15ÊxÊ12m.... 

CácÊkíchÊthướcÊthépÊHÊPosco:ÊThépÊHÊ100ÊxÊ100ÊxÊ6ÊxÊ8ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ125ÊxÊ125ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ150ÊxÊ

150ÊxÊ7ÊxÊ10ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ175ÊxÊ175ÊxÊ7.5ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ200ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ250ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ

14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ300ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ15ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ340ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ350ÊxÊ350ÊxÊ12ÊxÊ19ÊxÊ12m,Ê

ThépÊHÊ400ÊxÊ400ÊxÊ13ÊxÊ21ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ440ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ18ÊxÊ12m... 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

BiểuÊđồÊ01:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ3,4ÊnămÊ2024Ê 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊ vớiÊ thángÊ 3/2024,Ê tổngÊ giáÊ trịÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ hìnhÊ từÊViệtÊNamÊ sangÊ cácÊ thịÊ trườngÊ giảmÊ 18,34%ÊxuốngÊ cònÊ

9.537.159ÊUSD. 

BiểuÊđồÊ02:ÊGiáÊ trịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊ từÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊ trườngÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ

2022,Ê2023,Ê2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 
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Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ4/2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊđạtÊ14.945.954ÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ

4/2023,Ê tổngÊgiáÊ trịÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊhìnhÊ từÊViệtÊNamÊsangÊcácÊ thịÊ trườngÊ tăngÊ26,79%ÊlênÊ18.950.533ÊUSD.ÊĐếnÊ

thángÊ4/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊsangÊcácÊnướcÊgiảmÊgầnÊmộtÊnửaÊxuốngÊcònÊ9.537.159ÊUSD. 

BiểuÊđồÊ03:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ thángÊ4/2024,ÊtổngÊgiáÊ trịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊ từÊViệtÊNamÊsangÊcácÊ thịÊ trườngÊđạtÊ9.537.159ÊUSD,ÊvớiÊ04Ê

nướcÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊlàÊHànÊQuốc,ÊCampuchia,ÊÚcÊvàÊQuatar.ÊHànÊQuốcÊlàÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊthépÊhìnhÊlớnÊnhấtÊcủaÊ

ViệtÊNam,ÊvớiÊgầnÊ8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ83,88%ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩu.ÊTiếpÊđếnÊlàÊCạmpuchiaÊvớiÊkhoảngÊ1,4ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ14,24%ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩu.ÊÚcÊvàÊQuatarÊvớiÊlầnÊlượtÊkhoảngÊ102ÊnghìnÊUSDÊ(1%)ÊvàÊ64ÊnghìnÊUSDÊ

(0,67%). 

3.ÊCậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình 
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NgàyÊ21Ê thángÊ 3Ê nămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊ hànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ 957/QĐ-BCTÊvềÊ việcÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam,ÊcóÊxuấtÊxừÊCộngÊhòaÊ

NhânÊdânÊTrungÊHoaÊ(baoÊgồmÊcảÊHồngÊKông),ÊcóÊmãÊHSÊ7216.33.00,Ê7228.70.10,Ê7228.70.90Ê(mãÊvụÊviệcÊAD03). 

NgàyÊ21Ê thángÊ8ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3283/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa. 

NgàyÊ12ÊthángÊ11ÊnămÊ2018,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ4243/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiữÊnguyênÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊ

TrungÊHoa. 

NgàyÊ24ÊthángÊ8ÊnămÊ2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG)Ê đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ hìnhÊ chữÊ HÊ cóÊ mãÊ HSÊ 7216.33.11,Ê

7216.33.19,Ê7216.33.90,Ê7228.70.10ÊvàÊ7228.70.90ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a.Ê 

 

NgàyÊ05ÊthángÊ12ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3133ÚQĐ-BCTÊvềÊviệcÊràÊsoátÊlầnÊthứÊhaiÊ

việcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊCộngÊhòaÊnhânÊdânÊ

TrungÊHoaÊ(mãÊvụÊviệcÊAR02.AD03). 

BộÊCôngÊThươngÊbắtÊđầuÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊtừÊthángÊ12/2023ÊtrênÊcơÊsởÊđềÊnghịÊcủaÊnhómÊCôngÊtyÊJinxiÊ(TrungÊQuốc)Ê

nộpÊvàoÊthángÊ8/2022. 

NgàyÊ25/11/2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊtiếpÊtụcÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ3098/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊlầnÊhaiÊđốiÊvớiÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊápÊdụngÊchoÊthépÊchữÊHÊtừÊTrungÊQuốc.ÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊbánÊpháÊgiáÊ

củaÊnhómÊCôngÊtyÊJinxiÊgiảmÊcònÊ13,38%. 

4.ÊCảnhÊbáoÊvàÊkiếnÊnghị 

ThờiÊgian SựÊkiện 

24/08/2020 KhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊCBPGÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCT) 

08/09/2020 CôngÊvănÊv/vÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊ traÊđốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,Ê

nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ vụÊ việcÊ AD12 

CôngÊvănÊv/vÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuất,ÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

nướcÊngoàiÊvụÊviệcÊAD12 

02/04/2021 ÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ1162/QĐ-BCT) 

18/08/2021 BanÊhànhÊquyếtÊđịnhÊápÊthuế CBPGÊchínhÊthức (QuyếtÊđịnhÊsốÊ1975/QĐ-BCT) ởÊ

mứcÊ10,64%. 

19/08/2022 BanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ1640/QĐ-BCT)Êvề biệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđượcÊgiaÊhạnÊthêmÊ05ÊnămÊvớiÊmứcÊthuếÊCBPGÊđượcÊápÊdụngÊtừÊ

22,09%ÊđếnÊ33,51%. 
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ThépÊhìnhÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊDoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊ

ViệtÊNamÊnóiÊchungÊvàÊthépÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊriêng,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊvàÊnắmÊvữngÊ

quyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊđóÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊ

pháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.ÊTrướcÊnămÊ2017,ÊMa-lai-xi-aÊkhôngÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊsangÊViệtÊNam.ÊTuyÊnhiên,ÊsauÊkhiÊViệtÊNamÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊthépÊhìnhÊHÊvớiÊTrungÊ

Quốc,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊMa-lai-xi-aÊsangÊViệtÊNamÊđãÊtăngÊđộtÊbiến,ÊlênÊhơnÊ213ÊtỷÊđồngÊtrongÊ

nămÊ2019ÊvàÊ848ÊtỷÊđồngÊtrongÊnămÊ2020.ÊDoÊđó,ÊcóÊdấuÊhiệuÊvềÊviệcÊthépÊhìnhÊchữÊHÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊMa-lai-xi-aÊ

sauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊViệtÊNamÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPGÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊthépÊhìnhÊHÊcủaÊTrungÊQuốc.  

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÔIÊTHÉPÊNHẬPÊKHẨU 

1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

ThángÊ 4/2024,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ vàoÊViệtÊNamÊ đạtÊ 572.595ÊUSD,Ê giảmÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ thángÊ 3/2024Ê

(654.375ÊUSD),ÊtươngÊđươngÊgiảmÊ12,5%.Ê 

SoÊvớiÊthángÊ4/2023,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthángÊ4/2024ÊđãÊgiảmÊ266.185ÊUSD,ÊtươngÊđươngÊgiảmÊ31,7%.Ê 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ3ÊvàÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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ThángÊ4/2024,ÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ572.595ÊUSD.ÊNguồnÊcungÊ từÊTrungÊQuốcÊ làÊyếuÊ tốÊ

chiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊtrongÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthángÊ4/2024.ÊVớiÊmứcÊ47%,ÊTrungÊQuốcÊđóngÊgópÊ

khoảngÊ268.618ÊUSDÊtrongÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩu.ÊNguyênÊnhânÊchínhÊlàÊdoÊgiáÊthànhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtừÊTrungÊ

QuốcÊthườngÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊkhác,ÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊvàÊduyÊtrìÊkhảÊ

năngÊcạnhÊtranhÊtrongÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước.ÊTuyÊnhiên,ÊmặcÊdùÊphôiÊthépÊTrungÊQuốcÊcóÊưuÊđiểmÊvềÊgiá,ÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊcũngÊcầnÊphảiÊcẩnÊtrọngÊtrướcÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ,ÊviệcÊlựaÊchọnÊnguồnÊcungÊtừÊ

TrungÊQuốcÊcầnÊphảiÊcânÊnhắcÊkỹÊlưỡng,ÊđặcÊbiệtÊlàÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊcácÊyếuÊtốÊngoạiÊcảnhÊảnhÊhưởngÊđếnÊthịÊtrườngÊ

thépÊquốcÊtế. 

HànÊQuốc,ÊlàÊnguồnÊcungÊquanÊtrọngÊthứÊhaiÊchoÊthịÊtrườngÊthépÊViệtÊNam,ÊchiếmÊ26%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

thépÊtrongÊthángÊ4/2024.ÊViệtÊNamÊđãÊnhậpÊkhẩuÊ148.451ÊUSDÊtừÊHànÊQuốc.ÊPhôiÊthépÊtừÊHànÊQuốcÊđượcÊđánhÊgiáÊ

caoÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊđộÊổnÊđịnh,ÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊdễÊdàngÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊtrongÊsảnÊ

xuấtÊthép,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊyêuÊcầuÊcaoÊvềÊkỹÊthuật 

ĐàiÊLoanÊ (TrungÊQuốc)ÊđóngÊgópÊ16%ÊtổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊ trongÊ thángÊ4/2024,Ê tươngÊ

đươngÊvớiÊ91.615ÊUSD.ÊPhôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊĐàiÊLoanÊcóÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊvềÊchấtÊlượng,ÊđộÊchínhÊxácÊcaoÊvàÊkhảÊ

năngÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊkhắtÊkheÊtừÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạo.ÊMặcÊdùÊgiáÊphôiÊthépÊtừÊĐàiÊLoanÊcóÊ

thểÊcaoÊhơnÊsoÊvớiÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc,ÊnhưngÊvớiÊcácÊưuÊđiểmÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊđộÊbền,ÊsảnÊphẩmÊtừÊĐàiÊLoanÊ

vẫnÊđượcÊưaÊchuộngÊtrongÊcácÊngànhÊđòiÊhỏiÊthépÊchấtÊlượngÊcaoÊnhưÊcơÊkhíÊchếÊtạo,ÊsảnÊxuấtÊôÊtô,ÊvàÊcácÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊcóÊyêuÊcầuÊnghiêmÊngặtÊvềÊchấtÊlượng.Ê 

2.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước: 

 

TheoÊsốÊliệuÊcủaÊHiệpÊhộiÊThépÊThếÊgiớiÊ(Worldsteel),ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊthếÊgiớiÊcủaÊ71ÊquốcÊgiaÊđạtÊ155,7ÊtriệuÊtấnÊ

trongÊthángÊ4/2024,ÊgiảmÊ5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

TínhÊchungÊ4Ê thángÊđầuÊnăm,ÊsảnÊxuấtÊ thépÊthôÊởÊ71ÊquốcÊgiaÊđạtÊ625,4ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ0,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023.ÊTrongÊđó,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊởÊTrungÊQuốcÊđạtÊ343,7ÊtriệuÊtấn,Ê tăngÊ3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊĐứngÊsauÊ

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộÊsảnÊxuấtÊ49,5ÊtriệuÊtấnÊthépÊthô,ÊtăngÊ8,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.  
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4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ7,15ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ19%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊ

thụÊđạtÊ6,96ÊtriệuÊtấn,Ê tăngÊ13%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó, xuấtÊkhẩu đạtÊ903.000Êtấn,Ê tăngÊ74%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023 

SảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ9,36ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ5,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ9,35ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ

5,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ2,95ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ28,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

 

TínhÊriêngÊthángÊ4,ÊbánÊhàngÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ1,19ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ23%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ62%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ167.562Êtấn,ÊtăngÊ76%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023. 

HiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA)ÊnhậnÊđịnhÊlượngÊhàngÊxuấtÊtrongÊthángÊ4ÊphảnÊánhÊrõÊvềÊnhuÊcầuÊvàoÊmùaÊxâyÊdựngÊ

trễÊhơnÊsoÊvớiÊkỳÊvọngÊthángÊ3.ÊNhuÊcầuÊtrênÊchủÊyếuÊcungÊcấpÊchoÊcácÊcôngÊtrình,ÊmảngÊdânÊdụngÊvẫnÊcònÊởÊmứcÊ

thấp. 

3.ÊĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 
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NgàyÊ18ÊthángÊ12ÊnămÊ2016,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊđốiÊvớiÊ sảnÊphẩmÊphôiÊ thépÊvàÊ thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam.ÊCácÊsảnÊphẩmÊ thuộcÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê 7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê

7227.90.00;Ê7228.30.10;Ê9811.00.00. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO)ÊmàÊViệtÊNamÊlàÊthànhÊviên,ÊBộÊCôngÊ

ThươngÊcũngÊđãÊquyếtÊđịnhÊlộÊtrìnhÊápÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊhướngÊgiảmÊdầnÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ

nhưÊsau: 

 

NgàyÊ20/03/2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊthuếÊvàÊthờiÊgianÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊnhưÊsau: 

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2016Ê(ngàyÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊcóÊhiệuÊ

lực)ÊđếnÊngàyÊ01/8/2016 

23,3% 

(mứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthời) 

TừÊngàyÊ02/8/2016Ê (ngàyÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchínhÊ thứcÊcóÊ

hiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ21/3/2017 

23,3% 

(mứcÊthuếÊtựÊvệÊchínhÊthức) 

TừÊngàyÊ22/3/2017ÊđếnÊngàyÊ21/3/2018 21,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2018ÊđếnÊngàyÊ21/3/2019 19,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2019ÊđếnÊngàyÊ21/3/2020 17,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊtrởÊđi 0% 

(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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ÊNgàyÊ21/03/2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ sốÊ691/QĐ-BCT.ÊTheoÊQuyếtÊđịnhÊnày,ÊBộÊ trưởngÊBộÊ

CôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê

7207.20.29;Ê7207.20.99;Ê7224.90.00;ÊvàÊ9811.00.10ÊđượcÊdẫnÊchiếuÊtớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊđó,ÊtạiÊ thờiÊđiểmÊ

thángÊ4ÊnămÊ2024,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊđểÊlàmÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊđượcÊsửÊdụngÊrấtÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

xâyÊdựngÊhiệnÊnay,ÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊđạoÊđểÊxâyÊnênÊnhữngÊtòaÊnhàÊcaoÊtầng,ÊnhữngÊnhịpÊcầuÊbắcÊquaÊsông.ÊQuanÊđiểmÊ

củaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊkhuyếnÊkhíchÊđầuÊtưÊsảnÊxuấtÊthépÊtừÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvìÊ

thépÊđượcÊcoiÊlàÊnềnÊtảngÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệp,ÊgiúpÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtựÊchủÊđượcÊ

phầnÊnguyênÊliệu.ÊBảoÊvệÊsảnÊxuấtÊthượngÊnguồnÊtrongÊnướcÊcũngÊlàÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊvàÊtạoÊnguồnÊthuÊngânÊ

sáchÊbềnÊvữngÊchoÊnhàÊnước.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊthépÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊlạiÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊ

lõi,ÊtácÊđộngÊđếnÊnhiềuÊngànhÊkinhÊtếÊkhácÊnhau..  

HiệnÊnay,ÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊtăngÊcườngÊápÊdụngÊtriệtÊđểÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊthuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊràoÊcảnÊkỹÊthuậtÊđượcÊápÊdụngÊrõÊràngÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnhưÊ

TháiÊLan,ÊIndonesia,ÊMalaysia,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊÚc,ÊAnh….ÊTrongÊkhiÊđó,ÊgầnÊnhưÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊ

vàoÊViệtÊNamÊđềuÊcó thuếÊnhậpÊkhẩu bằngÊ0%.ÊHơnÊnữa,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊđãÊbịÊdỡÊbỏ. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊhiệnÊtạiÊchoÊthấyÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcònÊrấtÊthấpÊvàÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊ

trongÊthờiÊgianÊtới.ÊPhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcủaÊngànhÊthép,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊnhuÊcầuÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊbộÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊthépÊđểÊchếÊtạoÊcácÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồnÊnhưÊthépÊxâyÊdựng,ÊthépÊtấm,ÊthépÊcuộn.ÊChínhÊvìÊ

đặcÊthùÊnày,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊchỉÊtăngÊkhiÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊkhôngÊđápÊứngÊđủÊhoặcÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊvượtÊquáÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊmạngÊlướiÊsảnÊxuấtÊvàÊphânÊphốiÊphôiÊthépÊnộiÊđịaÊngàyÊcàngÊ

phátÊtriển,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊưuÊtiênÊsửÊdụngÊnguồnÊnguyênÊliệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊ

vàÊduyÊtrìÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthườngÊgặpÊphảiÊcácÊràoÊcảnÊ

nhưÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊcao,ÊthuếÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượng,ÊkhiếnÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtrởÊthànhÊphươngÊánÊítÊ

đượcÊưuÊtiên.ÊÊ 

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊđếnÊ21/3/2021 15,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2021ÊđếnÊ21/3/2022 13,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2022ÊđếnÊ21/3/2023 11,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2023ÊtrởÊđi 

 

0% 

(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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KhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊtrongÊtươngÊlaiÊgầnÊcũngÊrấtÊthấpÊdoÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊđếnÊ

cơÊcấuÊthịÊtrườngÊvàÊchínhÊsáchÊkinhÊtế.ÊNềnÊcôngÊnghiệpÊthépÊnộiÊđịaÊthườngÊđượcÊbảoÊhộÊthôngÊquaÊcácÊchínhÊsáchÊ

hỗÊtrợÊvàÊưuÊđãiÊdànhÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊtừÊđóÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtậpÊtrungÊphátÊtriểnÊnăngÊlựcÊ

nộiÊtại.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊphátÊtriểnÊhệÊthốngÊsảnÊxuấtÊkhépÊkín,ÊtừÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊđếnÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồn,ÊgiúpÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊchiÊphí,ÊchấtÊlượngÊvàÊthờiÊgianÊgiaoÊhàng.ÊĐiềuÊnàyÊcàngÊcủngÊcốÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊ

phôiÊthépÊnộiÊđịa,ÊthayÊvìÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊquốcÊtế.ÊÊ 

NhìnÊchung,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊởÊmứcÊthấpÊgópÊphầnÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước,ÊgiảmÊápÊlựcÊtừÊbiếnÊ

độngÊgiáÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊđảmÊbảoÊsựÊbềnÊvữngÊchoÊngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊduyÊtrìÊvàÊphátÊtriểnÊ

lợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊ

lượngÊsảnÊphẩmÊđểÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊngànhÊthépÊcũngÊcầnÊtheoÊdõiÊ

sátÊsaoÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊvàÊcácÊthayÊđổiÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,Ê

nhằmÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊsảnÊxuấtÊphùÊhợp.ÊViệcÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊ

ngànhÊthépÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊmởÊrộngÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.Ê 

HiệnÊnayÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊtháchÊthứcÊlớnÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊsứcÊcạnhÊtranhÊvàÊbảoÊ

vệÊthịÊphần.ÊNếuÊcóÊdấuÊhiệuÊchoÊthấyÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcầnÊkhẩnÊ

trươngÊtriểnÊkhaiÊcácÊbiệnÊphápÊnhằmÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊthịÊtrường.Ê

CầnÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊbằngÊchứngÊchiÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊbaoÊgồmÊviệcÊsoÊsánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvớiÊ

giáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊgiáÊbánÊthựcÊtếÊtrongÊnước.ÊNếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊ

vớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthôngÊthườngÊhoặcÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊđóÊlàÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giá.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊvềÊnguồnÊ

cungÊhoặcÊkhiÊgiáÊbánÊcủaÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊbấtÊthường.ÊNhữngÊdữÊliệuÊnàyÊsẽÊlàÊcơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊxácÊđịnhÊ

tínhÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊviÊphạm,ÊđồngÊthờiÊlàmÊcănÊcứÊđềÊxuấtÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyền.ÊÊ 

SauÊkhiÊthuÊthậpÊđầyÊđủÊbằngÊchứng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhoặcÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊcầuÊBộÊ

CôngÊThươngÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊHồÊsơÊđềÊnghịÊcầnÊđượcÊchuẩnÊbịÊkỹÊlưỡng,ÊbaoÊgồmÊcácÊ

tàiÊliệuÊchứngÊminhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊ

giữaÊhaiÊyếuÊtốÊnày.ÊVíÊdụ,ÊthiệtÊhạiÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊsựÊsụtÊgiảmÊdoanhÊthu,ÊlợiÊnhuận,ÊhayÊthịÊphầnÊcủaÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊminhÊbạchÊvềÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊgiáÊbánÊ

vàÊcácÊsốÊliệuÊkinhÊdoanhÊkhácÊđểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphânÊtíchÊvàÊxácÊđịnhÊbảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊquảÊ

điềuÊ traÊkếtÊ luậnÊ rằngÊcóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊ cóÊ thểÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđểÊđiềuÊchỉnhÊlạiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvềÊmứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊtrọngÊvàoÊviệcÊtăngÊcườngÊnộiÊlựcÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranh.ÊMộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊhiệuÊquảÊlàÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊnhằmÊgiảmÊchiÊphí,ÊtăngÊnăngÊ

suấtÊvàÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.ÊKhiÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịaÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcaoÊvềÊgiáÊvàÊchấtÊlượng,ÊápÊlựcÊtừÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ thểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊdòngÊsảnÊ

phẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊhoặcÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊtrườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊgiáÊthấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊ



84 Trang 

xuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊhiệuÊquảÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊ

củaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊÊ 

PhốiÊhợpÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđốiÊphóÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcóÊthểÊđạiÊdiệnÊchoÊtiếngÊnóiÊchungÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp,ÊthúcÊ

đẩyÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊvậnÊđộngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊquyÊmôÊtoànÊngành.ÊHơnÊnữa,Ê

hiệpÊhộiÊcóÊthểÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊgianÊtrongÊviệcÊchiaÊsẻÊthôngÊtin,ÊtạoÊdiễnÊđànÊđểÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhợpÊtácÊvàÊphốiÊ

hợpÊtrongÊviệcÊgiảiÊquyếtÊvấnÊđề.ÊNgoàiÊra,ÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcóÊthểÊgiúpÊphátÊhiệnÊvàÊngănÊ

chặnÊsớmÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊtừÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩu.ÊÊ 

HiệnÊtại,ÊTrungÊQuốcÊchiếmÊgầnÊ50%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNam,ÊđiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊvớiÊsựÊphụÊ

thuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊduyÊnhất.ÊMặcÊdùÊTrungÊQuốcÊcóÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcảÊcạnhÊtranhÊvàÊvịÊtríÊđịaÊlýÊgầnÊgũi,Ê

nhưngÊrủiÊroÊtừÊcácÊyếuÊtốÊnhưÊbiếnÊđộngÊchínhÊsáchÊxuấtÊkhẩu,ÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊhoặcÊcácÊthayÊđổiÊbấtÊngờÊtrongÊ

nguồnÊcungÊlàÊkhôngÊthểÊxemÊnhẹ.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊvàÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊkiếmÊ

cácÊnguồnÊcungÊkhác,ÊbaoÊgồmÊHànÊQuốc,ÊĐàiÊLoan,ÊNhậtÊBảnÊhoặcÊcácÊnướcÊtrongÊkhuÊvựcÊASEAN,ÊđểÊđảmÊbảoÊsựÊ

ổnÊđịnhÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊtậnÊdụngÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊnhưÊRCEPÊhoặcÊEVFTAÊsẽÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊthiểuÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊđángÊkể.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊxâyÊdựngÊ

mốiÊquanÊhệÊchiếnÊlượcÊvớiÊcácÊnhàÊcungÊcấpÊlớn,ÊkhôngÊchỉÊđểÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊmàÊcònÊđảmÊbảoÊchấtÊlượngÊ

vàÊổnÊđịnhÊlâuÊdài. 

BênÊcạnhÊviệcÊnhậpÊkhẩu,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊtrọngÊđầuÊtưÊvàoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊ

nguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvàÊnângÊcaoÊtínhÊtựÊchủ.ÊViệcÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊsẽÊgiúpÊcảiÊthiệnÊnăngÊ

suấtÊvàÊchấtÊlượngÊphôiÊthép,ÊtừÊđóÊđápÊứngÊđượcÊnhuÊcầuÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊgiảmÊbớtÊsựÊcạnhÊtranhÊ

vềÊgiáÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊtậnÊdụngÊnguồnÊnguyênÊliệuÊtrongÊnướcÊnhưÊthépÊ

phếÊliệuÊđểÊtáiÊchếÊvàÊsảnÊxuấtÊphôiÊthép.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊmàÊcònÊgópÊphầnÊbảoÊvệÊmôiÊ

trường.ÊNgoàiÊra,ÊphátÊtriểnÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊphụÊtrợ,ÊnhưÊcungÊcấpÊquặngÊsắtÊhoặcÊthiếtÊbịÊsảnÊxuất,ÊsẽÊgiúpÊ

xâyÊdựngÊmộtÊchuỗiÊgiáÊtrịÊbềnÊvững,ÊhỗÊtrợÊngànhÊthépÊphátÊtriểnÊmạnhÊmẽÊhơn. 

ChiÊphíÊnhậpÊkhẩuÊlàÊmộtÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊquyếtÊđịnhÊhiệuÊquảÊkinhÊdoanhÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp.ÊĐểÊ

giảmÊthiểuÊchiÊphíÊvàÊđảmÊbảoÊhiệuÊquả,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđàmÊphánÊcácÊhợpÊđồngÊdàiÊhạnÊvớiÊnhàÊcungÊcấp,ÊnhằmÊ

ổnÊđịnhÊgiáÊcảÊvàÊtránhÊrủiÊroÊtừÊbiếnÊđộngÊgiáÊthépÊtrênÊthịÊtrườngÊthếÊgiới.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊtốiÊưuÊhóaÊlogistics,ÊnhưÊsửÊ

dụngÊcácÊcảngÊtrungÊgianÊcóÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊhoặcÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊquyÊmôÊlớn,ÊcũngÊlàÊnhữngÊgiảiÊphápÊquanÊtrọngÊ

giúpÊgiảmÊchiÊphíÊvậnÊchuyển.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊchủÊđộngÊtheoÊdõiÊgiáÊnguyênÊliệuÊtoànÊcầuÊđểÊđưaÊraÊquyếtÊ

địnhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊthờiÊđiểmÊgiáÊthấpÊnhất,ÊđồngÊthờiÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊpháiÊsinhÊnhưÊhợpÊđồngÊtươngÊlaiÊđểÊbảoÊ

hiểmÊrủiÊroÊgiáÊcả. 

TrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊngàyÊcàngÊcạnhÊtranhÊkhốcÊliệt,ÊviệcÊduyÊtrìÊvàÊcủngÊcốÊvịÊthếÊkhôngÊchỉÊđòiÊhỏiÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊphảiÊđápÊứngÊtốtÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,ÊmàÊcònÊphảiÊnhanhÊchóngÊnắmÊbắtÊvàÊthíchÊnghiÊvớiÊ

nhữngÊxuÊhướngÊmớiÊnhấtÊtrênÊthịÊtrường.ÊĐểÊđạtÊđượcÊđiềuÊnày,ÊmộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊquanÊtrọngÊlàÊtậpÊtrungÊ

vàoÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊnổiÊtiếngÊvớiÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊcao,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHànÊQuốcÊvàÊĐàiÊLoan.ÊCácÊ

sảnÊphẩmÊthépÊtừÊhaiÊquốcÊgiaÊnàyÊkhôngÊchỉÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊnghiêmÊngặtÊmàÊcònÊrấtÊphùÊhợpÊvớiÊnhuÊ

cầuÊsảnÊxuấtÊcủaÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđòiÊhỏiÊkhắtÊkheÊnhưÊxâyÊdựngÊhạÊtầng,ÊchếÊtạoÊmáyÊmóc,ÊvàÊsảnÊxuấtÊthiếtÊbịÊ
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điệnÊtửÊtiênÊtiến.ÊĐâyÊlàÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊluônÊyêuÊcầuÊsửÊdụngÊcácÊvậtÊliệuÊcóÊchấtÊlượngÊvượtÊtrộiÊđểÊđảmÊbảoÊđộÊbền,Ê

tínhÊanÊtoànÊvàÊhiệuÊquảÊlâuÊdài. 

SongÊsongÊvớiÊviệcÊchọnÊlựaÊnguồnÊcungÊchấtÊlượng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđặtÊmụcÊtiêuÊđảmÊbảoÊrằngÊtấtÊcảÊcácÊsảnÊ

phẩmÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊđạtÊđượcÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊnhưÊISOÊhoặcÊASTM.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊ

lợiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊthâmÊnhậpÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊđầyÊtiềmÊnăngÊmàÊcònÊgópÊphầnÊnângÊcaoÊuyÊtínÊthươngÊ

hiệuÊtrênÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊViệcÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊlàÊminhÊchứngÊrõÊràngÊchoÊcamÊkếtÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

vềÊchấtÊlượng,ÊgiúpÊxâyÊdựngÊlòngÊtinÊvớiÊkháchÊhàngÊvàÊđốiÊtácÊkinhÊdoanh,ÊđồngÊthờiÊkhẳngÊđịnhÊvịÊtríÊcạnhÊtranhÊ

trongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthép. 

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊPHÂNÊBÓNÊNHẬPÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊthángÊ4ÊnămÊ2024 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊchung: 

GiáÊphânÊbónÊthếÊgiớiÊthángÊ4/2024ÊtiếpÊtụcÊđiÊxuốngÊkhiÊnhuÊcầuÊyếuÊvàÊnguồnÊcungÊdồiÊdào.ÊNhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ

củaÊViệtÊNamÊtăngÊmạnh.ÊTínhÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊtrênÊ1,59ÊtriệuÊ

tấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ505,37ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊđạtÊ317,7ÊUSD/tấn. 

TheoÊthốngÊkêÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊthángÊ4/2024ÊcảÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊ495.103ÊtấnÊphânÊbón,ÊtươngÊ

đươngÊ163,17ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ329,6ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ15,5%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ32,3%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ14,6%Ê

vềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024.ÊSoÊvớiÊthángÊ4/2023ÊcũngÊtăngÊ60,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ48,6%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ7,6%Ê

vềÊgiá. 

TrongÊthángÊ4/2024ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊđạoÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊtăngÊ10,5%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ57,9%Ê

kimÊngạchÊvàÊtăngÊ42,9%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,ÊđạtÊ192.850Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ63,12ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ327,3ÊUSD/

tấn;ÊSoÊvớiÊthángÊ4/2023ÊtăngÊ9%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ8%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ0,9%ÊvềÊgiá.ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊthịÊtrườngÊ

NgaÊthángÊ4/2024ÊtăngÊmạnhÊ417%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ276,9%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ27%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,Ê

đạtÊ101.515Êtấn,ÊtươngÊđươngÊtrênÊ31,88ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ314ÊUSD/tấn;ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023ÊthìÊtăngÊmạnhÊ916%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ536,8%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ37,3%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊtrênÊ1,59ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ

505,37ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊđạtÊ317,7ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ75%ÊvềÊkhốiÊlượng,ÊtăngÊ49,4%ÊvềÊkimÊngachÊnhưngÊgiảmÊ

14,6%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4Ê thángÊđầuÊnămÊ2023.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊđầuÊvềÊ thịÊ trườngÊcungÊcấpÊphânÊbónÊchoÊViệtÊ

Nam,Ê chiếmÊ46,5%Ê trongÊ tổngÊ lượngÊvàÊ chiếmÊ33%Ê trongÊ tổngÊ kimÊngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊcủaÊ cảÊ nước,Ê đạtÊ

659.463Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ167,29ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ253,7ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ37,7%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ0,8%ÊvềÊkimÊ

ngạchÊnhưngÊgiảmÊ26,8%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023. 

TiếpÊ đếnÊ thịÊ trườngÊNgaÊ đứngÊ thứÊ 2,Ê chiếmÊ 15,2%Ê trongÊ tổngÊ lượngÊ vàÊ chiếmÊ 22,9%Ê trongÊ tổngÊ kimÊ ngạch,Ê vớiÊ

241.950Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ115,69ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ478,2ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ684%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ563,7%ÊvềÊkimÊ

ngạchÊnhưngÊgiảmÊ15,4%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023. 
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NhậpÊkhẩuÊ phânÊbónÊ từÊ thịÊ trườngÊĐôngÊNamÊÁÊđạtÊ 163.218Ê tấn,Ê tươngÊđươngÊ51,75Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ 36,4%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ3%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊtrênÊ10%ÊtrongÊtổngÊlượngÊvàÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ

củaÊcảÊnước. 

PhânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊtừÊthịÊtrườngÊFTAÊRCEPÊđạtÊgầnÊ1,01ÊtriệuÊtấn,ÊtươngÊđươngÊ259,02ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ35%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ2,9%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊ63,3%ÊtrongÊtổngÊlượngÊvàÊchiếmÊ51,3%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊ cảÊnước.ÊNhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ từÊ thịÊ trườngÊFTAÊCPTTPÊđạtÊ236.087Ê tấn,Ê tươngÊđươngÊ

50,29Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ92,4%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ161%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊ14,8%Ê trongÊ tổngÊ lượngÊvàÊ

chiếmÊ10%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊnước. 

NhìnÊchung,ÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊđaÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊtăngÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ

2023. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ4ÊnămÊ2024ÊnhưÊsau: 

HìnhÊ1Ê-ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

KhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2023ÊvàÊ

thángÊ4ÊnămÊ2024ÊlầnÊlượtÊlàÊ94,61ÊnghìnÊtấnÊvàÊ155,4ÊnghìnÊtấn.ÊNhưÊvậy,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊnàyÊ

vàoÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ thángÊ 4Ê nămÊ 2024Ê đãÊ tăngÊ gầnÊ 60,8Ê nghìnÊ tấnÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2023Ê (tươngÊ ứngÊ tăngÊ

64,26%);ÊvàÊtăngÊ80,57ÊnghìnÊtấnÊsoÊvớiÊthángÊ3ÊnămÊ2024Ê(tăngÊgầnÊ107%). 

HìnhÊ2Ê–ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 
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Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ4ÊnămÊ2024,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊnàyÊđạtÊ78,18ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊtăngÊgầnÊ142,17%ÊsoÊ

vớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ51,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 

BảngÊ1-ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊ

thángÊ4ÊnămÊ2024  

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

VềÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ4ÊnămÊ2024,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ

đạtÊ50,42ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊtỉÊtrọngÊcaoÊnhấtÊlàÊ65%.ÊTiếpÊđếnÊlàÊHànÊQuốcÊvớiÊmứcÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ10,32ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ13%.ÊThứÊbaÊlàÊBỉÊvớiÊ4ÊtriệuÊUSD,ÊchỉÊchiếmÊ5%.ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊkhoảngÊ13,42ÊtriệuÊUSD;Ê

chiếmÊ17%.Ê 

HìnhÊ3Ê–ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024 
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2. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊtrongÊnước 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊđạtÊ123.796ÊtấnÊ

vớiÊtrịÊgiáÊhơnÊ44ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ16,8%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ29,8%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024. 

TínhÊchungÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđãÊthuÊvềÊhơnÊ252ÊtriệuÊUSDÊvớiÊ624.462Êtấn,ÊtăngÊ16,2%ÊvềÊ

lượngÊvàÊtăngÊ8,7%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

XétÊvềÊthịÊtrường,ÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊCampuchiaÊgiữÊvịÊtríÊlàÊkháchÊhàngÊlớnÊnhấtÊvớiÊsảnÊlượngÊđạtÊ145.793Êtấn,Ê

tươngÊđươngÊtrịÊgiáÊhơnÊ59ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊnhẹÊ3%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ9%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊbìnhÊquânÊ406ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

NgoạiÊtrừÊCampuchia,ÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊđềuÊtăngÊmạnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊViệtÊNam.ÊCụÊthể,ÊHànÊQuốcÊlàÊthịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊthứÊ2ÊcủaÊphânÊbónÊViệtÊNamÊvớiÊ83.385Êtấn,ÊtrịÊgiáÊtươngÊđươngÊhơnÊ34ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊmạnhÊ

74%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ96%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊGiáÊxuấtÊkhẩuÊbìnhÊquânÊđạtÊ413ÊUSD/tấn,ÊtăngÊmạnhÊ

13%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

ĐứngÊthứÊ3ÊlàÊthịÊtrườngÊPhilippinesÊvớiÊ38.633Êtấn,ÊtươngÊđươngÊtrịÊgiáÊhơnÊ18ÊtriệuÊUSD,ÊđâyÊcũngÊlàÊthịÊtrườngÊ

chứngÊkiếnÊmứcÊtăngÊmạnhÊnhấtÊvớiÊ281%ÊvềÊlượngÊvàÊ192%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

bìnhÊquânÊ481ÊUSD/tấn,ÊmứcÊgiáÊđắtÊnhấtÊtrongÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊtuyÊnhiênÊvẫnÊgiảmÊ23%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

BênÊcạnhÊ3ÊthịÊtrườngÊchủÊđạoÊnày,ÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊkhácÊđangÊtăngÊmạnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊViệtÊ

NamÊphảiÊkểÊđếnÊLào,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊMyanmar,ÊMalaysia… 

NămÊ2024,ÊcácÊchuyênÊgiaÊdựÊbáoÊnguồnÊcungÊphânÊbónÊsẽÊngàyÊcàngÊthắtÊchặtÊdoÊhaiÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊcủaÊthếÊgiớiÊ

làÊTrungÊQuốcÊvàÊNgaÊhạnÊchếÊxuấtÊkhẩu.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊthểÊkhiếnÊgiáÊphânÊbónÊtrongÊnămÊ2024ÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊcácÊ

nămÊtrước.ÊDựÊkiếnÊthịÊtrườngÊphânÊureÊthếÊgiớiÊsẽÊsôiÊđộngÊhơnÊtừÊnửaÊsauÊnămÊ2024ÊkhiÊcácÊnhàÊtiêuÊthụÊlớnÊgồmÊ

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊMỹ,ÊBrazilÊvàÊchâuÊÂuÊđồngÊloạtÊquayÊtrởÊlạiÊđấuÊthầuÊđểÊđảmÊbảoÊnguồnÊcungÊphânÊbónÊchoÊ

giaiÊđoạnÊcaoÊđiểmÊgieoÊhạtÊvụÊhèÊthuÊsắpÊtới. 

NhưÊvậy,ÊmặcÊdùÊViệtÊNamÊcóÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđángÊkể,ÊnhưngÊdoÊhạnÊchếÊvềÊcôngÊnghệ,Ê

chiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊvẫnÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊtrongÊnước. 

Ø CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước: 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ–ÊVINACHEM;Ê 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ2–ÊVINACHEM; 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊHóaÊchấtÊvàÊPhânÊbónÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang. 

NhìnÊchung,ÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊtạiÊViệtÊNamÊsảnÊxuấtÊDAPÊtạiÊViệtÊNamÊvẫnÊ

tậpÊtrungÊchủÊyếuÊởÊcácÊtỉnhÊphíaÊBắc,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHảiÊPhòngÊvàÊLàoÊCai. 
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3. ĐánhÊgiáÊ&ÊkhuyếnÊnghị 

TừÊcácÊphânÊtíchÊởÊphầnÊ1ÊvàÊ2Êtrên,ÊcóÊthểÊthấyÊnhậpÊkhẩuÊhiệnÊtạiÊlàÊkhôngÊđángÊkểÊsoÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊdoÊ

đóÊhiệnÊtạiÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊchưaÊảnhÊhưởngÊnhiềuÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊtrongÊnước. 

TuyÊnhiên,ÊvớiÊcácÊbiếnÊđộngÊkhóÊlườngÊtrướcÊcủaÊthịÊtrườngÊthếÊgiới,ÊtrongÊthờiÊgianÊtới,ÊBộÊCôngÊThươngÊcùngÊvớiÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ tiếpÊ tụcÊbámÊsátÊdiễnÊbiếnÊcủaÊ thịÊ trường,ÊđặcÊbiệtÊ làÊdiễnÊbiến tăngÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊđểÊ

nghiênÊcứu,ÊđềÊxuấtÊchínhÊsách,ÊhoặcÊbiệnÊphápÊcanÊthiệpÊkịpÊthờiÊnhằmÊđảmÊbảoÊsựÊlànhÊmạnhÊcủaÊthịÊtrường,ÊtạoÊ

điềuÊkiệnÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước. 

Ø ThôngÊtinÊvụÊviệc: 

NgàyÊ12ÊthángÊ5ÊnămÊ2017,ÊcănÊcứÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊquyÊđịnhÊ

củaÊWTOÊvàÊPhápÊ lệnhÊTựÊvệ,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1682A/QĐ-BCTÊkhởiÊxướngÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầuÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam.Ê 

NgàyÊ04Ê thángÊ 8ÊnămÊ2017,Ê trênÊ cơÊ sởÊKếtÊ luậnÊ điềuÊ traÊ sơÊ bộÊ choÊ thấyÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊđãÊ gâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3044/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊnhậpÊkhẩu,ÊvớiÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊlàÊ1.855.790Êđồng/

tấnÊvàÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ19ÊthángÊ8ÊnămÊ2017ÊđếnÊngàyÊ06ÊthángÊ3ÊnămÊ2018. 

NgàyÊ20/10/2021,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊ

sốÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊbởiÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊgồmÊbaÊcôngÊty:ÊCTCPÊ

DAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2–VinachemÊvàÊCTCPÊhóaÊchấtÊĐứcÊGiang.ÊBộÊCôngÊThươngÊquyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊ

hạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊQuyếtÊđịnhÊ1845/QĐ-BCT.ÊNhưÊ

vậy,ÊtừÊngàyÊ7/9/2022,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊhạn,ÊmứcÊthuếÊvềÊ0Êđồng/tấn.ÊNhữngÊthayÊđổiÊnàyÊcóÊnhữngÊtácÊđộngÊnhấtÊ

địnhÊđếnÊtìnhÊhìnhÊhoạtÊđộngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước. 

ViệcÊápÊdụngÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊlộÊtrìnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊmặtÊtạoÊmôiÊtrườngÊcôngÊbằngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊphátÊtriểnÊ

nhưngÊcùngÊvớiÊđóÊcũngÊhướngÊtớiÊviệcÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊcạnhÊtranhÊđểÊmangÊtớiÊlợiÊíchÊchoÊngườiÊsửÊdụngÊphânÊbón.Ê

CácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊcóÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊcóÊtínhÊchấtÊdàiÊhạnÊnhằmÊđemÊlạiÊ

mộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

DiễnÊbiếnÊvụÊviệc: 
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Ø ThôngÊtinÊchínhÊsáchÊvàÊthịÊtrường:Ê 

KhiÊnhữngÊmâuÊthuẫnÊvềÊbảoÊhộÊthịÊtrườngÊvàÊnhữngÊcăngÊthẳngÊđịaÊchínhÊtrịÊđặtÊraÊnhiềuÊtháchÊthứcÊchoÊhoạtÊđộngÊ

củaÊcácÊchuỗiÊcungÊứngÊtrênÊthếÊgiới,ÊviệcÊđịnhÊÊhìnhÊlạiÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊvàÊđaÊdạngÊhóaÊcácÊnguồnÊcungÊđãÊ

trởÊthànhÊnhữngÊchiếnÊlượcÊthiếtÊyếuÊđểÊtồnÊtại.ÊVớiÊmụcÊđíchÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊtrongÊnước,ÊnhiềuÊquốcÊgiaÊđangÊmởÊ

rộngÊphạmÊviÊcácÊquyÊđịnhÊthươngÊmạiÊcùngÊvớiÊnhữngÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊchặtÊchẽÊvàÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu.ÊXuÊhướngÊnàyÊsẽÊtiếpÊdiễnÊtrongÊnămÊ2024ÊvàÊtrởÊthànhÊchủÊđềÊbaoÊtrùmÊđốiÊvớiÊtoànÊbộÊ

chuỗiÊcungÊứngÊ trênÊthếÊgiới.ÊDoÊvậy,ÊcácÊcôngÊ tyÊcầnÊcóÊnhữngÊtầmÊnhìnÊchiếnÊ lượcÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊkhaiÊ thácÊ

nguồnÊcungÊứng,ÊhợpÊtácÊvàÊtạoÊđộngÊlựcÊđểÊhìnhÊthànhÊmôiÊtrườngÊchínhÊsáchÊổnÊđịnh. 

BênÊcạnhÊđó,ÊcácÊchínhÊphủÊtrênÊkhắpÊthếÊgiớiÊđãÊnhậnÊthứcÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊnhữngÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊ

kiênÊđịnhÊnhằmÊđạtÊmụcÊtiêuÊphátÊthảiÊròngÊcacbonÊbằngÊ0.ÊMộtÊđiềuÊrõÊràngÊlàÊngoàiÊviệcÊgiảmÊphátÊthảiÊcacbonÊcủaÊ

ThờiÊgian SựÊkiện 

12/05/2017 KhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

04/08/2017 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthời 

02/03/2018 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchínhÊthức 

21/03/2018 ThôngÊbáoÊvềÊHướngÊdẫnÊthựcÊhiệnÊviệcÊmiễnÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệ 

12/10/2018 ThôngÊbáoÊtiếpÊnhậnÊđơnÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

31/05/2019 ThôngÊbáoÊcôngÊkhaiÊvềÊviệcÊtiếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

02/07/2019 CụcÊ PVTMÊ đăÊ nhậnÊ đượcÊ HồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ từÊ CôngÊ tyÊ CổÊ phẩnÊ DAPÊ -

10/07/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊđềÊnghịÊbênÊyêuÊcầuÊbổÊsungÊmộtÊsốÊ thôngÊ tinÊ liênÊ

quan 

02/08/2019 CụcÊPVTMÊđăÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊbổÊsungÊthôngÊtinÊtheoÊyêuÊcầu 

13/08/2019 CơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊnhậnÊhồÊsơÊđăÊđầyÊđủ,ÊhợpÊlệÊtheoÊquyÊđịnh 

03/09/2019 BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ2700/QĐ-BCTÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

18/09/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ817/PVTM-P2Êv/vÊbảnÊcâuÊhỏiÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊchoÊ

07/10/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ874/PVTM-P2Êv/vÊ thôngÊbáoÊnộpÊhồÊsơÊđềÊnghịÊ

13/01/2020 TổÊchứcÊbuổiÊ thamÊvấnÊđểÊcácÊbênÊ liênÊquanÊcóÊ thểÊ tŕnhÊbàyÊcácÊquanÊ

03/03/2020 QuyếtÊđịnhÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

28/01/2022 QuyếtÊđịnhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ117/QĐ-BCT) 

14/09/2022 QuyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ1845/QĐ-
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hệÊthốngÊnăngÊlượngÊvàÊhỗÊtrợÊviệcÊtiếpÊcậnÊcácÊnguồnÊtáiÊtạoÊthìÊviệcÊđạtÊđượcÊmụcÊtiêuÊquayÊvòngÊnguyênÊliệuÊgốcÊ

vàÊcácÊthànhÊphầnÊbanÊđầuÊnhưÊthép,Ênhôm,ÊhóaÊchấtÊsẽÊlàÊyêuÊcầuÊbắtÊbuộc. 

TạiÊchâuÊâu,ÊỦyÊbanÊchâuÊâuÊvàÊHộiÊđồngÊchâuÊâuÊdựÊkiếnÊsẽÊưuÊtiênÊchoÊcácÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊvàÊvaiÊtròÊquanÊ

trọngÊcủaÊcôngÊnghiệpÊhóaÊchấtÊtrongÊviệcÊthựcÊhiệnÊThỏaÊthuậnÊxanhÊchâuÊâu.ÊMộtÊ“ĐạoÊluậtÊcôngÊnghiệpÊhóaÊchấtÊ

EU”ÊcóÊthểÊsẽÊđượcÊđưaÊraÊđểÊhỗÊtrợÊđầuÊtưÊtạiÊchâuÊâu,ÊcùngÊvớiÊKhungÊphápÊlýÊchuyểnÊđổiÊvàÊĐạoÊluậtÊgiảmÊlạmÊ

phát.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊĐạoÊluậtÊgiảmÊlạmÊphátÊtạiÊMỹÊđangÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊxuÊhướngÊtăngÊcườngÊđầuÊtưÊ

vàoÊcácÊcôngÊnghệÊvớiÊphátÊthảiÊcacbonÊthấp,ÊcácÊgiảiÊphápÊtuầnÊhoàn,ÊcácÊgiảiÊphápÊthuÊgiữ,ÊsửÊdụngÊvàÊlưuÊtrữÊcac-

bonÊtrongÊcácÊlĩnhÊvựcÊhóaÊchấtÊvàÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊkhác.Ê 

THEOÊDÕIÊTÌNHÊHÌNHÊVÁNÊGỖÊMDFÊNHẬPÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊVánÊgỗÊMDF 

VánÊMDFÊlàÊloạiÊgỗÊcôngÊnghiệpÊrấtÊphổÊbiếnÊởÊnướcÊta,ÊxuấtÊhiệnÊtrongÊhầuÊhếtÊcácÊsảnÊphẩmÊnộiÊthấtÊvớiÊgiáÊphùÊ

hợpÊcùngÊchấtÊlượngÊổnÊđịnh.Ê 

MDFÊ–ÊMediumÊDensityÊFiberboardÊhayÊcònÊgọiÊlàÊvánÊépÊsợiÊgỗ,ÊvánÊsợiÊmậtÊđộÊtrungÊbình,…ÊCóÊthểÊnóiÊkhiÊnhắcÊ

đếnÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊlàmÊnộiÊthất,ÊrấtÊnhiềuÊngườiÊsẽÊnghĩÊngayÊđếnÊvánÊMDF.ÊLoạiÊvánÊsợiÊnàyÊkhôngÊchỉÊthuyếtÊ

phụcÊngườiÊdùngÊbởiÊngoạiÊhìnhÊđaÊdạng,ÊđẹpÊmắtÊmàÊcònÊvớiÊmứcÊgiáÊphùÊhợpÊvớiÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊtươngÊđốiÊtốt.Ê

NhưÊtênÊgọi,ÊloạiÊvánÊnàyÊcóÊcấuÊtạoÊchínhÊtừÊsợiÊgỗ,ÊbộtÊgỗÊvàÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊkhảÊnăngÊnăngÊchốngÊẩm,ÊtheoÊ

xuấtÊxứÊhoặcÊtheoÊbềÊmặtÊphủ. 

SơÊbộÊsốÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊlũyÊkếÊtừÊđầuÊnămÊđếnÊ17/4/2024:Ê204.16k.ÊTOPÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊ

củaÊViệtÊNam:ÊIndonesiaÊ(66.9K),ÊAustraliaÊ (50K),ÊLàoÊ(21.7K),ÊMyanmarÊ(19.6K),ÊTháiÊLanÊ(18.2K),ÊCampuchiaÊ

(2.2K),ÊMalaysiaÊ(0.8K). 

+ÊMYANMAR: 

TrongÊnửaÊđầuÊ thángÊ4,ÊMyanmarÊbấtÊngờÊvươnÊ lênÊvịÊ tríÊdẫnÊđầuÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊvớiÊ

khoảngÊ7,5ÊngànÊtấnÊVánÊgỗÊMDF,ÊnângÊtổngÊlũyÊkếÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊnàyÊtừÊđầuÊnămÊlênÊmứcÊ

19,6ÊngànÊtấn.ÊNguyênÊnhânÊcủaÊsựÊvươnÊlênÊnàyÊlàÊdoÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊIndone-

siaÊsụtÊgiảmÊmạnhÊchỉÊcònÊkhoảngÊ1ÊngànÊtấnÊđãÊđẩyÊvịÊtríÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊ

NamÊtăngÊlên.ÊTrongÊnửaÊđầuÊthángÊ4,ÊmứcÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊMyanmarÊdaoÊđộngÊquanhÊmứcÊ642-650Ê

USD/tấnÊ(FOB),ÊvàÊmứcÊ675ÊUSD/tấnÊ(CFR),ÊkhôngÊbiếnÊđộngÊnhiềuÊsoÊvớiÊthángÊtrước. 

+ÊTHÁIÊLAN: 

CũngÊdoÊsựÊsụtÊgiảmÊmạnhÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊIndonesiaÊsangÊViệtÊNamÊđãÊđẩyÊvịÊtríÊcủaÊTháiÊLanÊlênÊvịÊ

tríÊthứÊ2ÊvớiÊkhoảngÊ4,5ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ27,5%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊthángÊ3ÊvàÊgiảmÊ29,7%ÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊMỨcÊgiáÊcácÊ

đơnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊTháiÊLanÊtrongÊnửaÊđầuÊthángÊ4ÊdaoÊđộngÊquanhÊmứcÊ549-695ÊUSD/tấnÊ(CFR),Ê

587-677ÊUSD/tấnÊ(CIF)ÊvàÊ660ÊUSD/tấnÊ(FOB). 

+ÊLÀO: 
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TrongÊnửaÊđầuÊthángÊ4,ÊLàoÊvươnÊlênÊvịÊtríÊthứÊ3ÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊvớiÊkhoảngÊ3,8ÊngànÊtấnÊ

VánÊgỗÊMDF.ÊTrongÊđó,ÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊLàoÊvàoÊkhoảngÊ3,2ÊngànÊtấnÊvàÊkhoảngÊ0,5ÊngànÊtấnÊVánÊ

gỗÊMDF. 

ĐặcÊbiệt,Ê trongÊkhoảngÊ thờiÊgianÊnàyÊcóÊ sựÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊ từÊCampuchiaÊđầuÊ tiênÊ trongÊnămÊ2024ÊvớiÊ

khoảngÊ2,2ÊngànÊtấnÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊKasekamÊYouveakchunÊSvayÊRiengÊchoÊThànhÊThànhÊCông. 

10ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊtrongÊ1-17/4/2024,ÊngànÊtấn 

 

VềÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

MặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊĐâyÊlàÊthángÊthứÊ4ÊliênÊtiếpÊtăngÊgiáÊkểÊtừÊđầuÊ

nămÊtớiÊnay.ÊNguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDFÊít,ÊcùngÊvớiÊnhuÊcầuÊtăngÊđộtÊbiếnÊtừÊcácÊkháchÊhàngÊthươngÊmại,ÊsảnÊxuấtÊ

trướcÊkìÊnghỉÊLễÊ30/4.ÊMặtÊkhác,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊcao,ÊnguồnÊvềÊítÊcũngÊlàÊmộtÊnguyênÊnhânÊhỗÊtrợÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊ

nhậpÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊtăng. 

VánÊgỗÊMDFÊIndonesia 

GiáÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesiaÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊthángÊtăngÊliênÊtiếpÊkểÊtừÊ

đầuÊtháng.ÊMứcÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊthángÊdaoÊđộngÊtừÊ19,200-20,500Êđ/kgÊsoÊvớiÊmứcÊ18,300-19,100Êđ/kgÊthángÊ

trước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăng.ÊNguồnÊVánÊgỗÊMDFÊchủÊyếuÊđượcÊchàoÊbánÊtạiÊkhuÊvựcÊmiềnÊNamÊvàÊmiềnÊTâyÊlàÊchủÊ

yếu.ÊTuyÊvậy,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊcaoÊkhiếnÊgiaoÊdịchÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊyếu.ÊNếuÊnhưÊnửaÊđầuÊthángÊmặtÊbằngÊ

giáÊtăngÊnhẹÊđềuÊđặnÊtựÊ300-400Êđ/kg,ÊđẩyÊgiáÊdaoÊđộngÊtrongÊkhoảngÊ19,000-19,600Êđ/kg.ÊCuốiÊtháng,ÊgiáÊVánÊgỗÊ

MDFÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrênÊmứcÊ20,000Êđ/kg.ÊTheoÊđó,ÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesiaÊchàoÊbánÊtạiÊBiênÊHòaÊvàÊSàiÊGònÊvàoÊ

cuốiÊthángÊ4ÊđạtÊmứcÊtừÊ20,000-20,500Êđ/kgÊtạiÊkhoÊtrongÊkhiÊkéoÊvềÊmiềnÊTâyÊcaoÊhơnÊ200-300Êđ/kg. 

VánÊgỗÊMDFÊMyanmar 
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CùngÊxuÊhướngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesia,ÊVánÊgỗÊMDFÊMyanmarÊcóÊgiáÊtăngÊmạnhÊlênÊmứcÊ18,200-19,800Êđ/kgÊ

tạiÊkhuÊvựcÊmiềnÊNamÊvàÊmiềnÊTâyÊsoÊvớiÊmứcÊ18,100-18,200Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊmạnhÊvàoÊgiaiÊ

đoạnÊcuốiÊthángÊ4ÊlênÊmứcÊ19,600-19,800Êđ/kgÊsoÊvớiÊmứcÊ18,200-18,300Êđ/kgÊhồiÊđầuÊtháng.ÊLượngÊVánÊgỗÊMDFÊ

MyanmarÊđượcÊchàoÊbánÊnhiềuÊvềÊcácÊkhuÊvựcÊmiềnÊTây,ÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊđều. 

VánÊgỗÊMDFÊMalaysia 

VánÊgỗÊMDFÊMalaysiaÊchủÊyếuÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊchàoÊbán.ÊGiáÊcũngÊđượcÊchàoÊbánÊtăngÊliênÊtiếpÊtrongÊthángÊvớiÊ

mứcÊgiáÊdaoÊđộngÊtừÊ18,800-20,000Êđ/kg,ÊtăngÊtừÊmứcÊ18,700-18,800Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊNhuÊcầuÊtiêuÊthụÊchậm,ÊnhiềuÊ

kháchÊhàngÊlựaÊchọnÊmuaÊhàngÊnộiÊđịaÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊnhiềuÊhơn. 

3.4.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊ 

NguồnÊVánÊgỗÊMDFÊvềÊít,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊcaoÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊTrongÊthángÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊliênÊtiếpÊtăngÊ

tạiÊcácÊkhuÊvựcÊmiềnÊtrungÊvàÊmiềnÊTây. 

TạiÊmiềnÊtrung,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊcaoÊliênÊtục.ÊMặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnằmÊtrongÊkhoảngÊ18,000-19,000Êđ/kgÊ

soÊvớiÊmứcÊ17,700-18,000Êđ/kgÊ thángÊ trước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊliênÊ tiếpÊ tăngÊ trongÊcácÊthángÊqua.ÊDoÊcácÊcơÊquanÊ

chứcÊnăngÊlàmÊchặt,ÊnguồnÊVánÊgỗÊMDFÊvềÊítÊlại.ÊVánÊgỗÊMDFÊđượcÊchàoÊbánÊcaoÊtrênÊthịÊtrường. 

TạiÊmiềnÊTây,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtiếpÊtụcÊxuÊhướngÊtăngÊlênÊmứcÊ18,000-19,500Êđ/kg.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊmạnhÊ

trongÊnửaÊcuốiÊthángÊ4ÊlênÊmứcÊ19,400-19,700Êđ/kg.ÊMặtÊkhác,ÊnguồnÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊCampuchiaÊvềÊhạnÊchế. 

2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TạiÊViệtÊNam,ÊhiệnÊtạiÊtrongÊnướcÊcóÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊMDFÊnhưÊsau: 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊgỗÊKimÊTím 

KimÊTínÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnhàÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊhàngÊđầuÊvàÊsớmÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam.ÊTậpÊđoànÊKimÊTínÊđượcÊ

thànhÊlậpÊtừÊnămÊ2000.ÊTrảiÊquaÊhơnÊ20ÊnămÊtồnÊtạiÊvàÊphátÊtriển,ÊKimÊTínÊđãÊcóÊchỗÊđứngÊvữngÊchắcÊtrênÊthịÊtrườngÊ

vánÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊHiệnÊtạiÊKimÊTínÊsởÊhữuÊ2ÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊhiệnÊđạiÊbậcÊnhấtÊViệtÊNam.ÊCácÊdâyÊ

chuyềnÊtrongÊnhàÊmáyÊđềuÊnhậpÊkhẩuÊhoànÊtoànÊtừÊchâuÊÂu.ÊTrongÊđóÊnhàÊmáyÊthứÊnhấtÊlàÊFSCÊViệtÊNamÊcóÊdiệnÊtíchÊ

250.000Êm2ÊvàÊcôngÊsuấtÊ400.000Êm3/Ênăm.ÊNhàÊmáyÊthứÊhaiÊlàÊnhàÊmáyÊMDFÊKimÊTínÊChơnÊThànhÊcóÊdiệnÊtíchÊxâyÊ

dựngÊlàÊ331.281Êm2ÊvớiÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ500.000Êm3/Ênăm.ÊVớiÊnhữngÊsựÊnỗÊlựcÊcủaÊmình,ÊKimÊTínÊhiệnÊđangÊnắmÊ

giữÊđượcÊkhoảngÊ20%ÊthịÊphầnÊvánÊMDFÊtạiÊViệtÊNam. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊMDFÊcủaÊVRGÊDongwha 

ĐâyÊlàÊthươngÊhiệuÊliênÊdoanhÊgiữaÊtậpÊđoànÊCôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNamÊ(VRG)ÊvàÊtậpÊđoànÊDongwhaÊđếnÊtừÊHànÊ

Quốc.ÊNhàÊmáyÊVRGÊDongwhaÊđầuÊtiênÊđượcÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊtạiÊtỉnhÊBìnhÊPhướcÊvàoÊnămÊ2010ÊvớiÊquyÊmôÊ39Ê

haÊcùngÊmứcÊđầuÊtưÊ160ÊtriệuÊUSD.ÊHầuÊhếtÊcácÊtrangÊthiếtÊbịÊhiệnÊđạiÊcủaÊnhàÊmáyÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊtùÊĐức,ÊThuỵÊSỹÊ

vàÊPhầnÊLan. 
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ĐếnÊnămÊ2020ÊVRGÊDongwhaÊtiếnÊhànhÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊthêmÊnhàÊmáyÊthứÊhaiÊtạiÊtỉnhÊTháiÊNguyên.ÊChínhÊthứcÊ

điÊvàoÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊnămÊ2021.ÊNhàÊmáyÊcóÊdiệnÊtíchÊkhoảngÊ50.000Êm2ÊvàÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ300.000Êm3Ê

vánÊMDFÊmộtÊnăm.ÊTuyÊ làÊmộtÊ thươngÊhiệuÊmớiÊnhưngÊVRGÊDongwhaÊđangÊ nhanhÊchóngÊđượcÊngườiÊdùngÊ tinÊ

tưởng. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊVRGÊQuảngÊTrị 

ĐâyÊcũngÊlàÊmộtÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊthuộcÊtậpÊđoànÊVRG.ÊNhàÊmáyÊđầuÊtiênÊcủaÊVRGÊQuảngÊTrịÊđượcÊxâyÊ

dựngÊnàoÊnămÊ2005ÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60.000Êm3/Ênăm.ÊĐếnÊnămÊ2014,ÊtậpÊđoànÊtiếpÊtụcÊxâyÊdựngÊthêmÊnhàÊmáyÊthứÊhaiÊ

tạiÊKCNÊQuánÊNgang,ÊQuảngÊTrị.ÊCôngÊsuấtÊướcÊtínhÊcủaÊnhàÊmáyÊnàyÊđạtÊkhoảngÊ120.000Êm3/Ênăm. 

NhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh 

ĐâyÊlàÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊđượcÊkhởiÊcôngÊxâyÊdựngÊtạiÊVũÊQuang,ÊHàÊTĩnhÊtừÊnămÊ2016.ÊDựÊánÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊ

diệnÊtíchÊtrênÊ18Êha.ÊNhàÊmáyÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊvôÊcùngÊhiệnÊđạiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊchâuÊÂu.ÊCôngÊsuấtÊướcÊ

tínhÊđạtÊ120.000Êm3/Ênăm. 

VềÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊnước,ÊThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊgiaoÊdịchÊkháÊchậm,ÊcácÊnhàÊmáyÊraÊhàngÊít,ÊgiáÊVánÊ

gỗÊMDFÊđượcÊkéoÊlênÊcaoÊkhiếnÊcácÊđơnÊvịÊkhóÊmuaÊhàng.ÊCuốiÊtháng,ÊnhiềuÊđơnÊvịÊngưngÊchàoÊbán,ÊnghỉÊlễÊsớmÊ

chờÊquaÊlễÊmớiÊchàoÊbánÊtiếp. 

3. ĐánhÊgiá/khuyếnÊnghị: 

CácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊtạiÊViệtÊNam 

CuốiÊnămÊ2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1514/QĐ-BCTÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalay-

siaÊvàÊMyanma. 

QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊbanÊhànhÊtrênÊcơÊsởÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊđượcÊthựcÊhiệnÊmộtÊcáchÊkháchÊquan,ÊminhÊbạchÊtheoÊđúngÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊtrongÊnướcÊvàÊphùÊhợpÊ

vớiÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtế.ÊCácÊnộiÊdungÊchínhÊcủaÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊđãÊđượcÊgửiÊtrướcÊđếnÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊ

nướcÊcóÊliênÊquanÊcũngÊnhưÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđểÊthamÊgiaÊýÊkiến. 

TrênÊcơÊsởÊthuÊthập,ÊtổngÊhợpÊthôngÊtinÊvàÊýÊkiếnÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấp,ÊbaoÊgồmÊthôngÊtinÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoài,ÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtừÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăng,Ê

kếtÊluậnÊđiềuÊtraÊxácÊđịnhÊviệcÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊVánÊgỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊđểÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊMDFÊmíaÊsangÊViệtÊNamÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysia,Ê

MyanmarÊ làÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ trợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊsảnÊphẩmÊVánÊgỗÊ

MDFÊcủaÊTháiÊLan.Ê 
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ĐồngÊthời,ÊcácÊchỉÊsốÊkinhÊtếÊchoÊthấyÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊVánÊ

gỗÊMDFÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊhiệnÊđangÊbịÊsuyÊgiảmÊdoÊtácÊđộngÊcủaÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊnóiÊ

trên. 

BộÊCôngÊThươngÊnhấnÊmạnh,ÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊ trườngÊcạnhÊ tranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,ÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊngườiÊnôngÊdânÊtrồngÊmía,Ê

VánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊCampuchia,ÊIndonesia,ÊLào,ÊMalaysia,ÊMyanmarÊcóÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊVánÊgỗÊMDFÊ

củaÊTháiÊLanÊsẽÊbịÊápÊdụngÊcùngÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊTháiÊ

LanÊvớiÊtổngÊmứcÊthuếÊlàÊ47,64%,ÊtrongÊđóÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlàÊ42,99%ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊlàÊ4,65%.ÊVánÊgỗÊ

MDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ5ÊquốcÊgiaÊnếuÊchứngÊminhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊmíaÊthuÊhoạchÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnàyÊsẽÊkhôngÊbịÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránh. 

BiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊsauÊ7ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊQuyếtÊđịnhÊđượcÊbanÊ

hànhÊchoÊđếnÊngàyÊ15/6/2026,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊđượcÊthayÊđổi,ÊgiaÊhạnÊtheoÊcácÊquyếtÊđịnhÊkhácÊcủaÊBộÊCôngÊThương.Ê

CácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trênÊcơÊsởÊquyÊđịnhÊ tạiÊĐiềuÊ82ÊvàÊĐiềuÊ90ÊLuậtÊQuảnÊ lýÊngoạiÊ thươngÊvàÊ

ChươngÊIVÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvềÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

PhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ (PVTM)Ê làÊmộtÊ trongÊnhữngÊcôngÊcụÊnhằmÊbảoÊđảmÊmôiÊ trườngÊcạnhÊ tranhÊbìnhÊđẳngÊgiữaÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊmởÊcửaÊnềnÊkinhÊtếÊvàÊđưaÊraÊcácÊcamÊkếtÊvềÊxóaÊ

bỏÊhàngÊràoÊthuế,ÊhàngÊràoÊphiÊthuếÊquan.ÊBaoÊgồmÊcácÊbiệnÊpháp:ÊTựÊvệ,ÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp.ÊĐâyÊcũngÊ

làÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊđượcÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO)ÊchoÊphépÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊsửÊdụngÊnhằmÊbảoÊvệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊnhưÊbánÊpháÊgiáÊ

hayÊnhậnÊtrợÊcấpÊtừÊchínhÊphủ;ÊhoặcÊtrongÊtrườngÊhợpÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊgâyÊảnhÊhưởngÊtớiÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊđịa.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊcùngÊvớiÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcũngÊ

ngàyÊcàngÊđượcÊcácÊnướcÊsửÊdụngÊnhiềuÊhơn.ÊNhiềuÊnướcÊcoiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊlàÊ"vanÊanÊtoàn"ÊtrongÊ

chínhÊsáchÊngoạiÊthươngÊđểÊổnÊđịnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊcủaÊngườiÊlaoÊđộng. 

TrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊsâuÊrộngÊhiệnÊnayÊthìÊviệcÊgiaÊtăngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊbảoÊhộÊđểÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊlàÊxuÊhướngÊtrênÊ toànÊcầu.ÊQuyÊđịnhÊcủaÊWTOÊchoÊphépÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

(PVTM)ÊnhưÊlàÊcácÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊkhỏiÊthiệtÊhạiÊdoÊsựÊgiaÊtăngÊ

củaÊhàngÊnhậpÊkhẩu.ÊĐểÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊphảiÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ

theoÊcácÊnguyênÊtắc,ÊquyÊtrình,ÊthủÊtụcÊđãÊđượcÊquyÊđịnhÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊliênÊquanÊcủaÊWTO.Ê 

BênÊcạnhÊviệcÊthựcÊhiệnÊcắtÊgiảmÊthuếÊquanÊtheoÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊcácÊFTAÊđưaÊraÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊưuÊđãiÊđặcÊ

biệtÊxuốngÊrấtÊthấp,ÊnhiềuÊdòngÊthuếÊởÊmứcÊ0%;ÊtìnhÊhìnhÊthươngÊmạiÊkhuÊvựcÊvàÊtoànÊcầu,ÊxungÊđộtÊthươngÊmạiÊgiữaÊ

mộtÊsốÊnướcÊdiễnÊbiếnÊphứcÊtạpÊkéoÊtheoÊđóÊlàÊxuÊthếÊbảoÊhộÊthươngÊmạiÊtạiÊnhiềuÊnước;ÊđồngÊthờiÊchiÊphíÊnhiềuÊloạiÊ

hàngÊhóaÊdầuÊvào,ÊchiÊphíÊvậnÊtảiÊtăngÊcao…..ÊtrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊnhiềuÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊchịuÊthiệtÊhạiÊbởiÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊđãÊđềÊnghịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu.ÊViệcÊđiềuÊtra,ÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtiếpÊtụcÊđượcÊđẩyÊmạnhÊđãÊgópÊphầnÊbảoÊvệ,ÊtạoÊlậpÊlạiÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊbìnhÊđẳngÊ

choÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊnhiềuÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊdấuÊhiệuÊbịÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊđượcÊtrợÊ
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cấp,ÊgâyÊ thiệtÊ hạiÊnghiêmÊ trọngÊchoÊmộtÊ sốÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnước.ÊTínhÊđếnÊnay,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊtổngÊcộngÊ25ÊvụÊviệcÊPVTM.ÊCácÊmặtÊhàngÊđiềuÊtraÊđaÊdạngÊgồm:ÊcácÊsảnÊphẩmÊkimÊloạiÊcơÊ

bảnÊ(nhôm,Êthép,ÊvậtÊliệuÊhàn),ÊhóaÊchấtÊ(sorbitol,ÊsợiÊfilament,ÊmàngÊBOPP),ÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊ(vánÊgỗÊMDF,ÊkínhÊ

nổi),ÊhàngÊtiêuÊdùngÊcơÊbảnÊ(bộtÊngọt,ÊđườngÊmía,ÊđườngÊlỏngÊHFCS),ÊtrongÊđóÊcóÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊcóÊmốiÊquanÊhệÊ

mậtÊthiếtÊvàÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtớiÊđờiÊsốngÊcủaÊngườiÊnôngÊdânÊ(sảnÊphẩmÊđường,ÊbộtÊngọtÊ(liênÊquanÊtớiÊcâyÊmía),Ê

sorbitolÊ(liênÊquanÊtớiÊcâyÊsắn).Ê 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊgồm:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊ

khôngÊgỉÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoan-ÊTrungÊQuốc,ÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊMa-lay-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtônÊmạÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊđiềuÊ

traÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtônÊmạÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊthépÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊhợpÊkimÊđượcÊcánÊphẳng,ÊđượcÊsơnÊhoặcÊquétÊvécniÊhoặcÊphủÊ

plasticÊhoặcÊphủÊloạiÊkhác;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊbằngÊnhôm,ÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊ

hợpÊkim,ÊởÊdạngÊthanh,ÊqueÊvàÊhìnhÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊđốiÊvớiÊgỗÊvánÊMDF;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊplasticÊvàÊsảnÊphẩmÊbằngÊplasticÊ

đượcÊlàmÊtừÊcácÊpolymeÊtừÊpropylene;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnguộiÊ(épÊnguội)Ê

dạngÊcuộnÊhoặcÊtấm;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊbộtÊngọtÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊ

vàÊIn-đô-nê-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊsợiÊdàiÊlàmÊtừÊpolyesterÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊ

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,Ê In-đô-nê-xi-aÊ vàÊMa-lai-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊ traÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊmộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ

đườngÊlỏngÊchiếtÊxuấtÊtừÊtinhÊbộtÊngôÊ(HFCS)ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊxuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLan;ÊVụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊsorbitolÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc,ÊIn-đô-nê-xi-a,ÊẤnÊĐộ.Ê 

CácÊvụÊviệcÊtựÊvệÊgồm:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊdầuÊthựcÊvật;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊbộtÊngọt;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdài;ÊVụÊviệcÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊtônÊmàu;ÊVụÊviệcÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ

phânÊbónÊDAPÊvàÊMAP. 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊthépÊdây/thépÊcuộnÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊkhácÊnhau;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊVươngÊquốcÊ

Cam-pu-chia,ÊCộngÊhòaÊIn-đô-nê-xi-a,ÊCộngÊhòaÊdânÊchủÊnhânÊdânÊLào,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊCộngÊhòaÊliênÊbangÊMi-an-

ma.ÊChoÊđếnÊnay,ÊhiệnÊmớiÊchỉÊcóÊ01ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊ

TháiÊLan.Ê 

ThựcÊtếÊchoÊthấy,ÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđãÊbảoÊvệÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊcôngÊănÊviệcÊ

làmÊcủaÊhàngÊtrămÊnghìnÊlaoÊđộng.ÊNhờÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊhợpÊlý,ÊphùÊhợpÊvớiÊcamÊkếtÊquốcÊtế,ÊcácÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđượcÊbảoÊvệÊtrướcÊnhữngÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊbìnhÊđẳng,ÊtừÊđóÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊcácÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊphátÊtriển,ÊtạoÊthêmÊviệcÊlàmÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊchoÊnềnÊkinhÊtế. 
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TuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊchỉÊcóÊthểÊthựcÊhiệnÊđượcÊkhiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhiểuÊvàÊbiếtÊcáchÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđượcÊphápÊluậtÊquyÊđịnh. 

TrongÊthờiÊgianÊtới,ÊBộÊCôngÊThươngÊsẽÊtiếpÊtụcÊphốiÊhợpÊvớiÊBộÊNôngÊnghiệpÊvàÊPhátÊtriểnÊnôngÊthôn,ÊTổngÊcụcÊHảiÊ

quanÊvàÊcácÊcơÊquanÊliênÊquanÊtheoÊdõiÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuất,Êcung,Ê

cầu,ÊgiáÊcả...ÊđểÊtriểnÊkhaiÊcácÊcôngÊcụÊquảnÊlýÊphùÊhợpÊtheoÊquyÊđịnhÊnhằmÊđảmÊbảoÊmộtÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊ

bằng,ÊbìnhÊđẳngÊvàÊhàiÊhòaÊlợiÊ íchÊgiữaÊngườiÊngườiÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊVánÊgỗÊMDF,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊtiêuÊthụÊVánÊgỗÊMDFÊvàÊngườiÊtiêuÊdùng. 

DoÊvậy,ÊtrongÊthờiÊgianÊtớiÊcầnÊchủÊđộngÊkiểmÊsoátÊlượngÊsảnÊxuất,Ênhập/xuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊ

lànhÊmạnh,ÊtạoÊlậpÊxuÊhướngÊxuấtÊkhẩu,ÊnhậpÊkhẩuÊbềnÊvữngÊnóiÊchung. 


